
LU T Ậ

C A QU C H I N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAM Ủ Ố Ộ ƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ
S  03/2003/QH11  NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 V  K  TOÁNỐ Ề Ế

 

Đ  th ng nh t qu n lý k  toán, b o đ m k  toán là công c  qu n lý, giám sát ch tể ố ấ ả ế ả ả ế ụ ả ặ  
ch , có hi u qu  m i ho t đ ng kinh t , tài chính, cung c p thông tin đ y đ , trung th c,ẽ ệ ả ọ ạ ộ ế ấ ầ ủ ự  
k p th i, công khai, minh b ch, đáp ng yêu c u t  ch c, qu n lý đi u hành c a c  quanị ờ ạ ứ ầ ổ ứ ả ề ủ ơ  
nhà n c, doanh nghi p, t  ch c và cá nhân;ướ ệ ổ ứ

Căn c  vào Hi n pháp n c C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đ cứ ế ướ ộ ộ ủ ệ ượ  
s a đ i, b  sung theo Ngh  quy t s  51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu cử ổ ổ ị ế ố ủ ố  
h i khóa X, kỳ h p th  10;ộ ọ ứ

Lu t này quy đ nh v  k  toán.ậ ị ề ế

 

CH NG  IƯƠ
NH NG  Q UY  Đ NH  CH UNGỮ Ị

 

Đi u 1.ề  Ph m vi đi u ch nh ạ ề ỉ

Lu t này quy đ nh v  n i dung công tác k  toán, t  ch c b  máy k  toán, ng i làmậ ị ề ộ ế ổ ứ ộ ế ườ  
k  toán và ho t đ ng ngh  nghi p k  toán.ế ạ ộ ề ệ ế

 

Đi u 2.ề  Đ i t ng áp d ng ố ượ ụ

1. Đ i t ng áp d ng c a Lu t này bao g m:ố ượ ụ ủ ậ ồ

a) C  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinh phí ngân sách nhàơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
n c;ướ

b) Đ n v  s  nghi p, t  ch c không s  d ng kinh phí ngân sách nhà n c;ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ ướ

c) Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t  đ c thành l p và ho t đ ng theo phápệ ộ ầ ế ượ ậ ạ ộ  
lu t Vi t Nam; chi nhánh, văn phòng đ i di n c a doanh nghi p n c ngoài ho t đ ng t iậ ệ ạ ệ ủ ệ ướ ạ ộ ạ  
Vi t Namệ  ;

d) H p tác xã;ợ

đ) H  kinh doanh cá th , t  h p tác;ộ ể ổ ợ

e) Ng i làm k  toán, ng i khác có liên quan đ n k  toán.ườ ế ườ ế ế

2. Đ i v i văn phòng đ i di n c a doanh nghi p n c ngoài ho t đ ng t i Vi tố ớ ạ ệ ủ ệ ướ ạ ộ ạ ệ  
Nam, h  kinh doanh cá th  và t  h p tác, Chính ph  quy đ nh c  th  n i dung công tác kộ ể ổ ợ ủ ị ụ ể ộ ế 
toán theo nh ng nguyên t c c  b n c a Lu t này.ữ ắ ơ ả ủ ậ

 

Đi u 3.ề  Áp d ng đi u c qu c t  ụ ề ướ ố ế

Tr ng h p đi u c qu c t  mà C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam ký k t ho cườ ợ ề ướ ố ế ộ ộ ủ ệ ế ặ  
gia nh p có quy đ nh v  k  toán khác v i quy đ nh c a Lu t này thì áp d ng quy đ nh c aậ ị ề ế ớ ị ủ ậ ụ ị ủ  
đi u c qu c t  đó.ề ướ ố ế

 



Đi u 4.ề  Gi i thích t  ng  ả ừ ữ

Trong Lu t này, các t  ng  d i đây đ c hi u nh  sau:ậ ừ ữ ướ ượ ể ư

1. K  toán là vi c thu th p, x  lý, ki m tra, phân tích và cung c p thông tin kinh t ,ế ệ ậ ử ể ấ ế  
tài chính d i hình th c giá tr , hi n v t và th i gian lao đ ng.ướ ứ ị ệ ậ ờ ộ

2. K  toán tài chính là vi c thu th p, x  lý, ki m tra, phân tích và cung c p thông tinế ệ ậ ử ể ấ  
kinh t , tài chính b ng báo cáo tài chính cho đ i t ng có nhu c u s  d ng thông tin c aế ằ ố ượ ầ ử ụ ủ  
đ n v  k  toán.ơ ị ế

3. K  toán qu n tr  là vi c thu th p, x  lý, phân tích và cung c p thông tin kinh t , tàiế ả ị ệ ậ ử ấ ế  
chính theo yêu c u qu n tr  và quy t đ nh kinh t , tài chính trong n i b  đ n v  k  toán.ầ ả ị ế ị ế ộ ộ ơ ị ế

4. Nghi p v  kinh t , tài chính là nh ng ho t đ ng phát sinh c  th  làm tăng, gi mệ ụ ế ữ ạ ộ ụ ể ả  
tài s n, ngu n hình thành tài s n c a đ n v  k  toán.ả ồ ả ủ ơ ị ế

5. Đ n v  k  toán là đ i t ng quy đ nh t i các đi m a, b, c, d và đ kho n 1 Đi u 2ơ ị ế ố ượ ị ạ ể ả ề  
c a Lu t này có l p báo cáo tài chính. ủ ậ ậ

6. Kỳ k  toán là kho ng th i gian xác đ nh t  th i đi m đ n v  k  toán b t đ u ghiế ả ờ ị ừ ờ ể ơ ị ế ắ ầ  
s  k  toán đ n th i đi m k t thúc vi c ghi s  k  toán, khóa s  k  toán đ  l p báo cáo tàiổ ế ế ờ ể ế ệ ổ ế ổ ế ể ậ  
chính.

7. Ch ng t  k  toán là nh ng gi y t  và v t mang tin ph n ánh nghi p v  kinh t , tàiứ ừ ế ữ ấ ờ ậ ả ệ ụ ế  
chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn c  ghi s  k  toán.ứ ổ ế

8. Tài li u k  toán là ch ng t  k  toán, s  k  toán, báo cáo tài chính, báo cáo k  toánệ ế ứ ừ ế ổ ế ế  
qu n tr , báo cáo ki m toán, báo cáo ki m tra k  toán và tài li u khác có liên quan đ n kả ị ể ể ế ệ ế ế 
toán.

9. Ch  đ  k  toán là nh ng quy đ nh và h ng d n v  k  toán trong m t lĩnh v cế ộ ế ữ ị ướ ẫ ề ế ộ ự  
ho c m t s  công vi c c  th  do c  quan qu n lý nhà n c v  k  toán ho c t  ch c đ cặ ộ ố ệ ụ ể ơ ả ướ ề ế ặ ổ ứ ượ  
c  quan qu n lý nhà n c v  k  toán u  quy n ban hành. ơ ả ướ ề ế ỷ ề

10. Ki m tra k  toán là xem xét, đánh giá vi c tuân th  pháp lu t v  k  toán, s  trungể ế ệ ủ ậ ề ế ự  
th c, chính xác c a thông tin, s  li u k  toán.ự ủ ố ệ ế

11. Hành ngh  k  toán là ho t đ ng cung c p d ch v  k  toán c a doanh nghi pề ế ạ ộ ấ ị ụ ế ủ ệ  
ho c cá nhân có đ  tiêu chu n, đi u ki n th c hi n d ch v  k  toán.ặ ủ ẩ ề ệ ự ệ ị ụ ế

12. Hình th c k  toán là các m u s  k  toán, trình t , ph ng pháp ghi s  và m i liênứ ế ẫ ổ ế ự ươ ổ ố  
quan gi a các s  k  toán.ữ ổ ế

13. Ph ng pháp k  toán là cách th c và th  t c c  th  đ  th c hi n t ng n i dungươ ế ứ ủ ụ ụ ể ể ự ệ ừ ộ  
công vi c k  toán.ệ ế

 

Đi u 5.ề  Nhi m v  k  toán ệ ụ ế

1. Thu th p, x  lý thông tin, s  li u k  toán theo đ i t ng và n i dung công vi c kậ ử ố ệ ế ố ượ ộ ệ ế  
toán, theo chu n m c và ch  đ  k  toán.ẩ ự ế ộ ế

2. Ki m tra, giám sát các kho n thu, chi tài chính, các nghĩa v  thu, n p, thanh toánể ả ụ ộ  
n ; ki m tra vi c qu n lý, s  d ng tài s n và ngu n hình thành tài s n; phát hi n và ngănợ ể ệ ả ử ụ ả ồ ả ệ  
ng a các hành vi vi ph m pháp lu t v  tài chính, k  toán.ừ ạ ậ ề ế

3. Phân tích thông tin, s  li u k  toán; tham m u, đ  xu t các gi i pháp ph c v  yêuố ệ ế ư ề ấ ả ụ ụ  
c u qu n tr  và quy t đ nh kinh t , tài chính c a đ n v  k  toán. ầ ả ị ế ị ế ủ ơ ị ế

4. Cung c p thông tin, s  li u k  toán theo quy đ nh c a pháp lu t.ấ ố ệ ế ị ủ ậ

 



Đi u 6.ề  Yêu c u k  toán ầ ế

1. Ph n ánh đ y đ  nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh vào ch ng t  k  toán, sả ầ ủ ệ ụ ế ứ ừ ế ổ 
k  toán và báo cáo tài chính.ế

2. Ph n ánh k p th i, đúng th i gian quy đ nh thông tin, s  li u k  toán.ả ị ờ ờ ị ố ệ ế

3. Ph n ánh rõ ràng, d  hi u và chính xác thông tin, s  li u k  toán.ả ễ ể ố ệ ế

4. Ph n ánh trung th c hi n tr ng, b n ch t s  vi c, n i dung và giá tr  c a nghi pả ự ệ ạ ả ấ ự ệ ộ ị ủ ệ  
v  kinh t , tài chính.ụ ế

5. Thông tin, s  li u k  toán ph i đ c ph n ánh liên t c t  khi phát sinh đ n khi k tố ệ ế ả ượ ả ụ ừ ế ế  
thúc ho t đ ng kinh t , tài chính, t  khi thành l p đ n khi ch m d t ho t đ ng c a đ n vạ ộ ế ừ ậ ế ấ ứ ạ ộ ủ ơ ị 
k  toán; s  li u k  toán ph n ánh kỳ này ph i k  ti p theo s  li u k  toán c a kỳ tr c. ế ố ệ ế ả ả ế ế ố ệ ế ủ ướ

6. Phân lo i, s p x p thông tin, s  li u k  toán theo trình t , có h  th ng và có th  soạ ắ ế ố ệ ế ự ệ ố ể  
sánh đ c.ượ

 

Đi u 7.ề  Nguyên t c k  toán ắ ế

1. Giá tr  c a tài s n đ c tính theo giá g c, bao g m chi phí mua, b c x p, v nị ủ ả ượ ố ồ ố ế ậ  
chuy n, l p ráp, ch  bi n và các chi phí liên quan tr c ti p khác đ n khi đ a tài s n vàoể ắ ế ế ự ế ế ư ả  
tr ng thái s n sàng s  d ng. Đ n v  k  toán không đ c t  đi u ch nh l i giá tr  tài s n đãạ ẵ ử ụ ơ ị ế ượ ự ề ỉ ạ ị ả  
ghi s  k  toán, tr  tr ng h p pháp lu t có quy đ nh khác.ổ ế ừ ườ ợ ậ ị

2. Các quy đ nh và ph ng pháp k  toán đã ch n ph i đ c áp d ng nh t quán trongị ươ ế ọ ả ượ ụ ấ  
kỳ k  toán năm; tr ng h p có s  thay đ i v  các quy đ nh và ph ng pháp k  toán đãế ườ ợ ự ổ ề ị ươ ế  
ch n thì đ n v  k  toán ph i gi i trình trong báo cáo tài chính.ọ ơ ị ế ả ả

3. Đ n v  k  toán ph i thu th p, ph n ánh khách quan, đ y đ , đúng th c t  và đúngơ ị ế ả ậ ả ầ ủ ự ế  
kỳ k  toán mà nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh.ế ệ ụ ế

4. Thông tin, s  li u trong báo cáo tài chính năm c a đ n v  k  toán ph i đ c côngố ệ ủ ơ ị ế ả ượ  
khai theo quy đ nh t i Đi u 32 c a Lu t này.ị ạ ề ủ ậ

5. Đ n v  k  toán ph i s  d ng ph ng pháp đánh giá tài s n và phân b  các kho nơ ị ế ả ử ụ ươ ả ổ ả  
thu, chi m t cách th n tr ng, không đ c làm sai l ch k t qu  ho t đ ng kinh t , tài chínhộ ậ ọ ượ ệ ế ả ạ ộ ế  
c a đ n v  k  toán.ủ ơ ị ế

6. C  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinh phí ngân sách nhàơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
n c ngoài vi c th c hi n quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 Đi u này còn ph i th cướ ệ ự ệ ị ạ ả ề ả ự  
hi n k  toán theo m c l c ngân sách nhà n c.ệ ế ụ ụ ướ

 

Đi u 8.ề  Chu n m c k  toán ẩ ự ế

1. Chu n m c k  toán g m nh ng nguyên t c và ph ng pháp k  toán c  b n đ  ghiẩ ự ế ồ ữ ắ ươ ế ơ ả ể  
s  k  toán và l p báo cáo tài chính.ổ ế ậ

2. B  Tài chính quy đ nh chu n m c k  toán trên c  s  chu n m c qu c t  v  kộ ị ẩ ự ế ơ ở ẩ ự ố ế ề ế 
toán và theo quy đ nh c a Lu t này.ị ủ ậ

 

Đi u 9.ề  Đ i t ng k  toán ố ượ ế

1. Đ i t ng k  toán thu c ho t đ ng thu, chi ngân sách nhà n c, hành chính, số ượ ế ộ ạ ộ ướ ự 
nghi p; ho t đ ng c a đ n v , t  ch c có s  d ng kinh phí ngân sách nhà n c g m:ệ ạ ộ ủ ơ ị ổ ứ ử ụ ướ ồ

a) Ti n, v t t  và tài s n c  đ nh;ề ậ ư ả ố ị

b) Ngu n kinh phí, qu ;ồ ỹ



c) Các kho n thanh toán trong và ngoài đ n v  k  toán;ả ơ ị ế

d) Thu, chi và x  lý chênh l ch thu, chi ho t đ ng;ử ệ ạ ộ

đ) Thu, chi và k t d  ngân sách nhà n c;ế ư ướ

e) Đ u t  tài chính, tín d ng nhà n c;ầ ư ụ ướ

g) N  và x  lý n  c a Nhà n c;ợ ử ợ ủ ướ

h) Tài s n qu c gia;ả ố

i) Các tài s n khác có liên quan đ n đ n v  k  toán.ả ế ơ ị ế

2. Đ i t ng k  toán thu c ho t đ ng c a đ n v , t  ch c không s  d ng kinh phíố ượ ế ộ ạ ộ ủ ơ ị ổ ứ ử ụ  
ngân sách nhà n c g m các tài s n, ngu n hình thành tài s n theo quy đ nh t i các đi m a,ướ ồ ả ồ ả ị ạ ể  
b, c, d và i kho n 1 Đi u này.ả ề

3. Đ i t ng k  toán thu c ho t đ ng kinh doanh g m: ố ượ ế ộ ạ ộ ồ

a) Tài s n c  đ nh, tài s n l u đ ng;ả ố ị ả ư ộ

b) N  ph i tr  và v n ch  s  h u;ợ ả ả ố ủ ở ữ

c) Các kho n doanh thu, chi phí kinh doanh, chi phí khác và thu nh p;ả ậ

d) Thu  và các kho n n p ngân sách nhà n c;ế ả ộ ướ

đ) K t qu  và phân chia k t qu  ho t đ ng kinh doanh;ế ả ế ả ạ ộ

e) Các tài s n khác có liên quan đ n đ n v  k  toán.ả ế ơ ị ế

4. Đ i t ng k  toán thu c ho t đ ng ngân hàng, tín d ng, b o hi m, ch ng khoán,ố ượ ế ộ ạ ộ ụ ả ể ứ  
đ u t  tài chính, ngoài quy đ nh t i kho n 3 Đi u này còn có:ầ ư ị ạ ả ề

a) Các kho n đ u t  tài chính, tín d ng;ả ầ ư ụ

b) Các kho n thanh toán trong và ngoài đ n v  k  toán;ả ơ ị ế

c) Các kho n cam k t, b o lãnh, các gi y t  có giá.ả ế ả ấ ờ

 

Đi u 10. ề K  toán tài chính, k  toán qu n tr , k  toán t ng h p, k  toán chi ti t ế ế ả ị ế ổ ợ ế ế

1. K  toán  đ n v  k  toán g m k  toán tài chính và k  toán qu n tr .ế ở ơ ị ế ồ ế ế ả ị

2. Khi th c hi n công vi c k  toán tài chính và k  toán qu n tr , đ n v  k  toán ph iự ệ ệ ế ế ả ị ơ ị ế ả  
th c hi n k  toán t ng h p và k  toán chi ti t nh  sau:ự ệ ế ổ ợ ế ế ư

a) K  toán t ng h p ph i thu th p, x  lý, ghi chép và cung c p thông tin t ng quát vế ổ ợ ả ậ ử ấ ổ ề 
ho t đ ng kinh t , tài chính c a đ n v . K  toán t ng h p s  d ng đ n v  ti n t  đ  ph nạ ộ ế ủ ơ ị ế ổ ợ ử ụ ơ ị ề ệ ể ả  
ánh tình hình tài s n, ngu n hình thành tài s n, tình hình và k t qu  ho t đ ng kinh t , tàiả ồ ả ế ả ạ ộ ế  
chính c a đ n v  k  toán;ủ ơ ị ế

b) K  toán chi ti t ph i thu th p, x  lý, ghi chép và cung c p thông tin chi ti t b ngế ế ả ậ ử ấ ế ằ  
đ n v  ti n t , đ n v  hi n v t và đ n v  th i gian lao đ ng theo t ng đ i t ng k  toán cơ ị ề ệ ơ ị ệ ậ ơ ị ờ ộ ừ ố ượ ế ụ 
th  trong đ n v  k  toán. K  toán chi ti t minh h a cho k  toán t ng h p. S  li u k  toánể ơ ị ế ế ế ọ ế ổ ợ ố ệ ế  
chi ti t ph i kh p đúng v i s  li u k  toán t ng h p trong m t kỳ k  toán.ế ả ớ ớ ố ệ ế ổ ợ ộ ế

3. B  Tài chính h ng d n áp d ng k  toán qu n tr  phù h p v i t ng lĩnh v c ho tộ ướ ẫ ụ ế ả ị ợ ớ ừ ự ạ  
đ ng.ộ

 

Đi u 11.ề  Đ n v  tính s  d ng trong k  toán ơ ị ử ụ ế

Đ n v  tính s  d ng trong k  toán g m:ơ ị ử ụ ế ồ



1. Đ n v  ti n t  là đ ng Vi t Nam (ký hi u qu c gia là “đ”, ký hi u qu c t  làơ ị ề ệ ồ ệ ệ ố ệ ố ế  
“VND”). Trong tr ng h p nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh là ngo i t , ph i ghi theoườ ợ ệ ụ ế ạ ệ ả  
nguyên t  và đ ng Vi t Nam theo t  giá h i đoái th c t  ho c quy đ i theo t  giá h i đoáiệ ồ ệ ỷ ố ự ế ặ ổ ỷ ố  
do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m phát sinh, tr  tr ng h p phápướ ệ ố ạ ờ ể ừ ườ ợ  
lu t có quy đ nh khác; đ i v i lo i ngo i t  không có t  giá h i đoái v i đ ng Vi t Namậ ị ố ớ ạ ạ ệ ỷ ố ớ ồ ệ  
thì ph i quy đ i thông qua m t lo i ngo i t  có t  giá h i đoái v i đ ng Vi t Nam.ả ổ ộ ạ ạ ệ ỷ ố ớ ồ ệ

Đ n v  k  toán ch  y u thu, chi b ng ngo i t  thì đ c ch n m t lo i ngo i t  doơ ị ế ủ ế ằ ạ ệ ượ ọ ộ ạ ạ ệ  
B  Tài chính quy đ nh làm đ n v  ti n t  đ  k  toán, nh ng khi l p báo cáo tài chính sộ ị ơ ị ề ệ ể ế ư ậ ử 
d ng t i Vi t Nam ph i quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t  giá h i đoái do Ngân hàng Nhàụ ạ ệ ả ổ ồ ệ ỷ ố  
n c Vi t Nam công b  t i th i đi m khóa s  l p báo cáo tài chính, tr  tr ng h p phápướ ệ ố ạ ờ ể ổ ậ ừ ườ ợ  
lu t có quy đ nh khác.ậ ị

2. Đ n v  hi n v t và đ n v  th i gian lao đ ng là đ n v  đo l ng chính th c c aơ ị ệ ậ ơ ị ờ ộ ơ ị ườ ứ ủ  
C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam; tr ng h p có s  d ng đ n v  đo l ng khác thìộ ộ ủ ệ ườ ợ ử ụ ơ ị ườ  
ph i quy đ i ra đ n v  đo l ng chính th c c a C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam.ả ổ ơ ị ườ ứ ủ ộ ộ ủ ệ

 

Đi u 12. ề Ch  vi t và ch  s  s  d ng trong k  toán ữ ế ữ ố ử ụ ế

1. Ch  vi t s  d ng trong k  toán là ti ng Vi t. Tr ng h p ph i s  d ng ti ngữ ế ử ụ ế ế ệ ườ ợ ả ử ụ ế  
n c ngoài trên ch ng t  k  toán, s  k  toán và báo cáo tài chính  Vi t Nam thì ph i sướ ứ ừ ế ổ ế ở ệ ả ử 
d ng đ ng th i ti ng Vi t và ti ng n c ngoài.ụ ồ ờ ế ệ ế ướ

2. Ch  s  s  d ng trong k  toán là ch  s  -R p: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau ch  sữ ố ử ụ ế ữ ố ả ậ ữ ố 
hàng nghìn, tri u, t , nghìn t , tri u t , t  t  ph i đ t d u ch m (.); khi còn ghi ch  s  sauệ ỷ ỷ ệ ỷ ỷ ỷ ả ặ ấ ấ ữ ố  
ch  s  hàng đ n v  ph i đ t d u ph y (,) sau ch  s  hàng đ n v .ữ ố ơ ị ả ặ ấ ẩ ữ ố ơ ị

 

Đi u 13.ề  Kỳ k  toán ế

1. Kỳ k  toán g m kỳ k  toán năm, kỳ k  toán quý, kỳ k  toán tháng và đ c quyế ồ ế ế ế ượ  
đ nh nh  sau:ị ư

a) Kỳ k  toán năm là m i hai tháng, tính t  đ u ngày 01 tháng 01 đ n h t ngày 31ế ườ ừ ầ ế ế  
tháng 12 năm d ng l ch. Đ n v  k  toán có đ c thù riêng v  t  ch c, ho t đ ng đ cươ ị ơ ị ế ặ ề ổ ứ ạ ộ ượ  
ch n kỳ k  toán năm là m i hai tháng tròn theo năm d ng l ch, b t đ u t  đ u ngày 01ọ ế ườ ươ ị ắ ầ ừ ầ  
tháng đ u quý này đ n h t ngày cu i cùng c a tháng cu i quý tr c năm sau và thông báoầ ế ế ố ủ ố ướ  
cho c  quan tài chính bi t;ơ ế

b) Kỳ k  toán quý là ba tháng, tính t  đ u ngày 01 tháng đ u quý đ n h t ngày cu iế ừ ầ ầ ế ế ố  
cùng c a tháng cu i quý;ủ ố

c) Kỳ k  toán tháng là m t tháng, tính t  đ u ngày 01 đ n h t ngày cu i cùng c aế ộ ừ ầ ế ế ố ủ  
tháng.

2. Kỳ k  toán c a đ n v  k  toán m i đ c thành l p đ c quy đ nh nh  sau:ế ủ ơ ị ế ớ ượ ậ ượ ị ư

a) Kỳ k  toán đ u tiên c a doanh nghi p m i đ c thành l p tính t  ngày đ c c pế ầ ủ ệ ớ ượ ậ ừ ượ ấ  
Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh đ n h t ngày cu i cùng c a kỳ k  toán năm, kỳ kấ ứ ậ ế ế ố ủ ế ế 
toán quý, kỳ k  toán tháng theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này;ế ị ạ ả ề

b) Kỳ k  toán đ u tiên c a đ n v  k  toán khác tính t  ngày có hi u l c ghi trênế ầ ủ ơ ị ế ừ ệ ự  
quy t đ nh thành l p đ n h t ngày cu i cùng c a kỳ k  toán năm, kỳ k  toán quý, kỳ kế ị ậ ế ế ố ủ ế ế ế  
toán tháng theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này.ị ạ ả ề

3. Đ n v  k  toán khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n đ i hình th c s  h u,ơ ị ế ợ ấ ậ ể ổ ứ ở ữ  
gi i th , ch m d t ho t đ ng ho c phá s n thì kỳ k  toán cu i cùng tính t  đ u ngày kỳả ể ấ ứ ạ ộ ặ ả ế ố ừ ầ  
k  toán năm, kỳ k  toán quý, kỳ k  toán tháng theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này đ n h tế ế ế ị ạ ả ề ế ế  



ngày tr c ngày ghi trên quy t đ nh chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n đ i hình th cướ ế ị ợ ấ ậ ể ổ ứ  
s  h u, gi i th , ch m d t ho t đ ng ho c phá s n đ n v  k  toán có hi u l c.ở ữ ả ể ấ ứ ạ ộ ặ ả ơ ị ế ệ ự

4. Tr ng h p kỳ k  toán năm đ u tiên ho c kỳ k  toán năm cu i cùng có th i gianườ ợ ế ầ ặ ế ố ờ  
ng n h n chín m i ngày thì đ c phép c ng (+) v i kỳ k  toán năm ti p theo ho c c ngắ ơ ươ ượ ộ ớ ế ế ặ ộ  
(+) v i kỳ k  toán năm tr c đó đ  tính thành m t kỳ k  toán năm. Kỳ k  toán năm đ uớ ế ướ ể ộ ế ế ầ  
tiên ho c kỳ k  toán năm cu i cùng ph i ng n h n m i lăm tháng.ặ ế ố ả ắ ơ ườ

 

Đi u 14.ề  Các hành vi b  nghiêm c m ị ấ

1. Gi  m o, khai man, th a thu n ho c ép bu c ng i khác gi  m o, khai man, t yả ạ ỏ ậ ặ ộ ườ ả ạ ẩ  
xóa tài li u k  toán.ệ ế

2. C  ý, th a thu n ho c ép bu c ng i khác cung c p, xác nh n thông tin, s  li uố ỏ ậ ặ ộ ườ ấ ậ ố ệ  
k  toán sai s  th t.ế ự ậ

3. Đ  ngoài s  k  toán tài s n c a đ n v  k  toán ho c tài s n liên quan đ n đ n vể ổ ế ả ủ ơ ị ế ặ ả ế ơ ị 
k  toán.ế

4. Hu  b  ho c c  ý làm h  h ng tài li u k  toán tr c th i h n l u tr  quy đ nh t iỷ ỏ ặ ố ư ỏ ệ ế ướ ờ ạ ư ữ ị ạ  
Đi u 40 c a Lu t này.ề ủ ậ

5. Ban hành, công b  chu n m c k  toán, ch  đ  k  toán không đúng th m quy n.ố ẩ ự ế ế ộ ế ẩ ề

6. L i d ng ch c v , quy n h n đe d a, trù d p ng i làm k  toán trong vi c th cợ ụ ứ ụ ề ạ ọ ậ ườ ế ệ ự  
hi n công vi c k  toán.ệ ệ ế

7. Ng i có trách nhi m qu n lý, đi u hành đ n v  k  toán kiêm làm k  toán, thườ ệ ả ề ơ ị ế ế ủ 
kho, th  qu  ho c mua, bán tài s n, tr  doanh nghi p t  nhân, h  kinh doanh cá th .ủ ỹ ặ ả ừ ệ ư ộ ể

8. B  trí ng i làm k  toán, ng i làm k  toán tr ng không đ  tiêu chu n, đi uố ườ ế ườ ế ưở ủ ẩ ề  
ki n theo quy đ nh t i Đi u 50 và Đi u 53 c a Lu t này.ệ ị ạ ề ề ủ ậ

9. Các hành vi khác v  k  toán mà pháp lu t nghiêm c m.ề ế ậ ấ

 

Đi u 15.ề  Giá tr  c a tài li u, s  li u k  toán ị ủ ệ ố ệ ế

1. Tài li u, s  li u k  toán có giá tr  pháp lý v  tình hình kinh t , tài chính c a đ n vệ ố ệ ế ị ề ế ủ ơ ị 
k  toán và đ c s  d ng đ  công b  công khai theo quy đ nh c a pháp lu t.ế ượ ử ụ ể ố ị ủ ậ

2. Tài li u, s  li u k  toán là c  s  đ  xây d ng và xét duy t k  ho ch, d  toán,ệ ố ệ ế ơ ở ể ự ệ ế ạ ự  
quy t toán, xem xét, x  lý vi ph m pháp lu t.ế ử ạ ậ

 

Đi u 16. ề Trách nhi m qu n lý, s  d ng, cung c p thông tin, tài li u k  toán ệ ả ử ụ ấ ệ ế

1. Đ n v  k  toán có trách nhi m qu n lý, s  d ng, b o qu n và l u tr  tài li u kơ ị ế ệ ả ử ụ ả ả ư ữ ệ ế 
toán. 

2. Đ n v  k  toán có trách nhi m cung c p thông tin, tài li u k  toán k p th i, đ y đ ,ơ ị ế ệ ấ ệ ế ị ờ ầ ủ  
trung th c, minh b ch cho t  ch c, cá nhân theo quy đ nh c a pháp lu t.ự ạ ổ ứ ị ủ ậ

 

CH NG  I IƯƠ
N I  DUNG  CÔ NG  TÁC  K  TO ÁNỘ Ế

 

M C 1Ụ
CH NG T  K  TOÁNỨ Ừ Ế

 



Đi u 17.ề  N i dung ch ng t  k  toán ộ ứ ừ ế

1. Ch ng t  k  toán ph i có các n i dung ch  y u sau đây:ứ ừ ế ả ộ ủ ế

a) Tên và s  hi u c a ch ng t  k  toán;ố ệ ủ ứ ừ ế

b) Ngày, tháng, năm l p ch ng t  k  toán;ậ ứ ừ ế

c) Tên, đ a ch  c a đ n v  ho c cá nhân l p ch ng t  k  toán; ị ỉ ủ ơ ị ặ ậ ứ ừ ế

d) Tên, đ a ch  c a đ n v  ho c cá nhân nh n ch ng t  k  toán;ị ỉ ủ ơ ị ặ ậ ứ ừ ế

đ) N i dung nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh;ộ ệ ụ ế

e) S  l ng, đ n giá và s  ti n c a nghi p v  kinh t , tài chính ghi b ng s ; t ng số ượ ơ ố ề ủ ệ ụ ế ằ ố ổ ố 
ti n c a ch ng t  k  toán dùng đ  thu, chi ti n ghi b ng s  và b ng ch ;ề ủ ứ ừ ế ể ề ằ ố ằ ữ

  g) Ch  ký, h  và tên c a ng i l p, ng i duy t và nh ng ng i có liên quan đ nữ ọ ủ ườ ậ ườ ệ ữ ườ ế  
ch ng t  k  toán.ứ ừ ế

2. Ngoài nh ng n i dung ch  y u c a ch ng t  k  toán quy đ nh t i kho n 1 Đi u này,ữ ộ ủ ế ủ ứ ừ ế ị ạ ả ề  
ch ng t  k  toán có th  có thêm nh ng n i dung khác theo t ng lo i ch ng t .ứ ừ ế ể ữ ộ ừ ạ ứ ừ

 

Đi u 18.ề  Ch ng t  đi n t  ứ ừ ệ ử

1. Ch ng t  đi n t  đ c coi là ch ng t  k  toán khi có các n i dung quy đ nh t iứ ừ ệ ử ượ ứ ừ ế ộ ị ạ  
Đi u 17 c a Lu t này và đ c th  hi n d i d ng d  li u đi n t , đ c mã hóa màề ủ ậ ượ ể ệ ướ ạ ữ ệ ệ ử ượ  
không b  thay đ i trong quá trình truy n qua m ng máy tính ho c trên v t mang tin nhị ổ ề ạ ặ ậ ư 
băng t , đĩa t , các lo i th  thanh toán.ừ ừ ạ ẻ

2. Chính ph  quy đ nh chi ti t v  ch ng t  đi n t .ủ ị ế ề ứ ừ ệ ử
 

Đi u 19.ề  L p ch ng t  k  toán ậ ứ ừ ế

1. Các nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh liên quan đ n ho t đ ng c a đ n v  kệ ụ ế ế ạ ộ ủ ơ ị ế 
toán đ u ph i l p ch ng t  k  toán. Ch ng t  k  toán ch  đ c l p m t l n cho m iề ả ậ ứ ừ ế ứ ừ ế ỉ ượ ậ ộ ầ ỗ  
nghi p v  kinh t , tài chính.ệ ụ ế

2. Ch ng t  k  toán ph i đ c l p rõ ràng, đ y đ , k p th i, chính xác theo n i dungứ ừ ế ả ượ ậ ầ ủ ị ờ ộ  
quy đ nh trên m u. Trong tr ng h p ch ng t  k  toán ch a có quy đ nh m u thì đ n v  kị ẫ ườ ợ ứ ừ ế ư ị ẫ ơ ị ế 
toán đ c t  l p ch ng t  k  toán nh ng ph i có đ y đ  các n i dung quy đ nh t i Đi uượ ự ậ ứ ừ ế ư ả ầ ủ ộ ị ạ ề  
17 c a Lu t này. ủ ậ

3. N i dung nghi p v  kinh t , tài chính trên ch ng t  k  toán không đ c vi t t t,ộ ệ ụ ế ứ ừ ế ượ ế ắ  
không đ c t y xóa, s a ch a; khi vi t ph i dùng bút m c, s  và ch  vi t ph i liên t c,ượ ẩ ử ữ ế ả ự ố ữ ế ả ụ  
không ng t quãng, ch  tr ng ph i g ch chéo; ch ng t  b  t y xóa, s a ch a đ u không cóắ ỗ ố ả ạ ứ ừ ị ẩ ử ữ ề  
giá tr  thanh toán và ghi s  k  toán. Khi vi t sai vào m u ch ng t  k  toán thì ph i hu  bị ổ ế ế ẫ ứ ừ ế ả ỷ ỏ 
b ng cách g ch chéo vào ch ng t  vi t sai. ằ ạ ứ ừ ế

4. Ch ng t  k  toán ph i đ c l p đ  s  liên quy đ nh. Tr ng h p ph i l p nhi uứ ừ ế ả ượ ậ ủ ố ị ườ ợ ả ậ ề  
liên ch ng t  k  toán cho m t nghi p v  kinh t , tài chính thì n i dung các liên ph iứ ừ ế ộ ệ ụ ế ộ ả  
gi ng nhau. Ch ng t  k  toán do đ n v  k  toán quy đ nh t i các đi m a, b, c và d kho nố ứ ừ ế ơ ị ế ị ạ ể ả  
1 Đi u 2 c a Lu t này l p đ  giao d ch v i t  ch c, cá nhân bên ngoài đ n v  k  toán thìề ủ ậ ậ ể ị ớ ổ ứ ơ ị ế  
liên g i cho bên ngoài ph i có d u c a đ n v  k  toán.ử ả ấ ủ ơ ị ế

5. Ng i l p, ng i ký duy t và nh ng ng i khác ký tên trên ch ng t  k  toán ph iườ ậ ườ ệ ữ ườ ứ ừ ế ả  
ch u trách nhi m v  n i dung c a ch ng t  k  toán.ị ệ ề ộ ủ ứ ừ ế



6. Ch ng t  k  toán đ c l p d i d ng ch ng t  đi n t  ph i tuân theo quy đ nhứ ừ ế ượ ậ ướ ạ ứ ừ ệ ử ả ị  
t i Đi u 18 c a Lu t này và kho n 1, kho n 2 Đi u này. Ch ng t  đi n t  ph i đ c in raạ ề ủ ậ ả ả ề ứ ừ ệ ử ả ượ  
gi y và l u tr  theo quy đ nh t i Đi u 40 c a Lu t này.ấ ư ữ ị ạ ề ủ ậ

 

Đi u 20.ề  Ký ch ng t  k  toán ứ ừ ế

1. Ch ng t  k  toán ph i có đ  ch  ký. Ch  ký trên ch ng t  k  toán ph i đ c kýứ ừ ế ả ủ ữ ữ ứ ừ ế ả ượ  
b ng bút m c. Không đ c ký ch ng t  k  toán b ng m c đ  ho c đóng d u ch  ký kh cằ ự ượ ứ ừ ế ằ ự ỏ ặ ấ ữ ắ  
s n. Ch  ký trên ch ng t  k  toán c a m t ng i ph i th ng nh t.ẵ ữ ứ ừ ế ủ ộ ườ ả ố ấ

2. Ch  ký trên ch ng t  k  toán ph i do ng i có th m quy n ho c ng i đ c uữ ứ ừ ế ả ườ ẩ ề ặ ườ ượ ỷ 
quy n ký. Nghiêm c m ký ch ng t  k  toán khi ch a ghi đ  n i dung ch ng t  thu c tráchề ấ ứ ừ ế ư ủ ộ ứ ừ ộ  
nhi m c a ng i ký. ệ ủ ườ

3. Ch ng t  k  toán chi ti n ph i do ng i có th m quy n ký duy t chi và k  toánứ ừ ế ề ả ườ ẩ ề ệ ế  
tr ng ho c ng i đ c u  quy n ký tr c khi th c hi n. Ch  ký trên ch ng t  k  toánưở ặ ườ ượ ỷ ề ướ ự ệ ữ ứ ừ ế  
dùng đ  chi ti n ph i ký theo t ng liên.ể ề ả ừ

4. Ch ng t  đi n t  ph i có ch  ký đi n t  theo quy đ nh c a pháp lu t.ứ ừ ệ ử ả ữ ệ ử ị ủ ậ

 

Đi u 21.ề  Hóa đ n bán hàng ơ

1. T  ch c, cá nhân khi bán hàng hoá ho c cung c p d ch v  ph i l p hóa đ n bánổ ứ ặ ấ ị ụ ả ậ ơ  
hàng giao cho khách hàng. Tr ng h p bán l  hàng hóa ho c cung c p d ch v  d i m cườ ợ ẻ ặ ấ ị ụ ướ ứ  
ti n quy đ nh mà ng i mua hàng không yêu c u thì không ph i l p hóa đ n bán hàng.ề ị ườ ầ ả ậ ơ  
Chính ph  quy đ nh c  th  các tr ng h p bán hàng và m c ti n bán hàng không ph i l pủ ị ụ ể ườ ợ ứ ề ả ậ  
hóa đ n bán hàng.ơ

2. T  ch c, cá nhân khi mua hàng hóa ho c đ c cung c p d ch v  có quy n yêu c uổ ứ ặ ượ ấ ị ụ ề ầ  
ng i bán hàng, ng i cung c p d ch v  l p, giao hóa đ n bán hàng cho mình.ườ ườ ấ ị ụ ậ ơ

3. Hóa đ n bán hàng đ c th  hi n b ng các hình th c sau đây:ơ ượ ể ệ ằ ứ

a) Hóa đ n theo m u in s n;ơ ẫ ẵ

b) Hóa đ n in t  máy;ơ ừ

c) Hóa đ n đi n t ;ơ ệ ử

d) Tem, vé, th  in s n giá thanh toán.ẻ ẵ

4. B  Tài chính quy đ nh m u hóa đ n, t  ch c in, phát hành và s  d ng hóa đ n bánộ ị ẫ ơ ổ ứ ử ụ ơ  
hàng. Tr ng h p t  ch c ho c cá nhân t  in hóa đ n bán hàng thì ph i đ c c  quan tàiườ ợ ổ ứ ặ ự ơ ả ượ ơ  
chính có th m quy n ch p thu n b ng văn b n tr c khi th c hi n.ẩ ề ấ ậ ằ ả ướ ự ệ

5. T  ch c, cá nhân khi bán hàng hóa ho c cung c p d ch v  n u không l p, khôngổ ứ ặ ấ ị ụ ế ậ  
giao hóa đ n bán hàng ho c l p hóa đ n bán hàng không đúng quy đ nh t i Đi u 19 vàơ ặ ậ ơ ị ạ ề  
Đi u 20 c a Lu t này và các kho n 1, 2, 3 và 4 Đi u này thì b  x  lý theo quy đ nh c aề ủ ậ ả ề ị ử ị ủ  
pháp lu t.ậ

 

Đi u 22.ề  Qu n lý, s  d ng ch ng t  k  toán ả ử ụ ứ ừ ế

1.Thông tin, s  li u trên ch ng t  k  toán là căn c  đ  ghi s  k  toán.ố ệ ứ ừ ế ứ ể ổ ế

2. Ch ng t  k  toán ph i đ c s p x p theo n i dung kinh t , theo trình t  th i gianứ ừ ế ả ượ ắ ế ộ ế ự ờ  
và b o qu n an toàn theo quy đ nh c a pháp lu t. ả ả ị ủ ậ

3. Ch  c  quan nhà n c có th m quy n m i có quy n t m gi , t ch thu ho c niêmỉ ơ ướ ẩ ề ớ ề ạ ữ ị ặ  
phong ch ng t  k  toán. Tr ng h p t m gi  ho c t ch thu thì c  quan nhà n c có th mứ ừ ế ườ ợ ạ ữ ặ ị ơ ướ ẩ  



quy n ph i sao ch p ch ng t  b  t m gi , b  t ch thu và ký xác nh n trên ch ng t  saoề ả ụ ứ ừ ị ạ ữ ị ị ậ ứ ừ  
ch p; đ ng th i l p biên b n ghi rõ lý do, s  l ng t ng lo i ch ng t  k  toán b  t m giụ ồ ờ ậ ả ố ượ ừ ạ ứ ừ ế ị ạ ữ 
ho c b  t ch thu và ký tên, đóng d u.ặ ị ị ấ

4. C  quan có th m quy n niêm phong ch ng t  k  toán ph i l p biên b n, ơ ẩ ề ứ ừ ế ả ậ ả ghi rõ lý 
do, s  l ng t ng lo i ch ng t  k  toán b  niêm phong và ký tên, đóng d u.ố ượ ừ ạ ứ ừ ế ị ấ

 

M C 2Ụ
TÀI KHO N K  TOÁN VÀ S  K  TOÁNẢ Ế Ổ Ế

 

Đi u 23.ề  Tài kho n k  toán và h  th ng tài kho n k  toán ả ế ệ ố ả ế

1. Tài kho n k  toán dùng đ  phân lo i và h  th ng hóa các nghi p v  kinh t , tàiả ế ể ạ ệ ố ệ ụ ế  
chính theo n i dung kinh t . ộ ế

2. H  th ng tài kho n k  toán g m các tài kho n k  toán c n s  d ng. M i đ n vệ ố ả ế ồ ả ế ầ ử ụ ỗ ơ ị 
k  toán ph i s  d ng m t h  th ng tài kho n k  toán. ế ả ử ụ ộ ệ ố ả ế

3. B  Tài chính quy đ nh c  th  v  tài kho n k  toán và h  th ng tài kho n k  toán.ộ ị ụ ể ề ả ế ệ ố ả ế

 

Đi u 24.ề  L a ch n áp d ng h  th ng tài kho n k  toán ự ọ ụ ệ ố ả ế

1. Đ n v  k  toán ph i căn c  vào h  th ng tài kho n k  toán do B  Tài chính quyơ ị ế ả ứ ệ ố ả ế ộ  
đ nh đ  ch n h  th ng tài kho n k  toán áp d ng  đ n v .ị ể ọ ệ ố ả ế ụ ở ơ ị

2. Đ n v  k  toán đ c chi ti t các tài kho n k  toán đã ch n ph c v  yêu c u qu nơ ị ế ượ ế ả ế ọ ụ ụ ầ ả  
lý c a đ n v .ủ ơ ị

 

Đi u 25.ề  S  k  toán và h  th ng s  k  toán ổ ế ệ ố ổ ế

1. S  k  toán dùng đ  ghi chép, h  th ng và l u gi  toàn b  các nghi p v  kinh t ,ổ ế ể ệ ố ư ữ ộ ệ ụ ế  
tài chính đã phát sinh có liên quan đ n đ n v  k  toán.ế ơ ị ế

2. S  k  toán ph i ghi rõ tên đ n v  k  toán; tên s ; ngày, tháng, năm l p s ; ngày,ổ ế ả ơ ị ế ổ ậ ổ  
tháng, năm khóa s ; ch  ký c a ng i l p s , k  toán tr ng và ng i đ i di n theo phápổ ữ ủ ườ ậ ổ ế ưở ườ ạ ệ  
lu t c a đ n v  k  toán; s  trang; đóng d u giáp lai.ậ ủ ơ ị ế ố ấ

3. S  k  toán ph i có các n i dung ch  y u sau đây:ổ ế ả ộ ủ ế

a) Ngày, tháng ghi s ;ổ

b) S  hi u và ngày, tháng c a ch ng t  k  toán dùng làm căn c  ghi s ; ố ệ ủ ứ ừ ế ứ ổ

c) Tóm t t n i dung c a nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh; ắ ộ ủ ệ ụ ế

d) S  ti n c a nghi p v  kinh t , tài chính phát sinh ghi vào các tài kho n k  toán;ố ề ủ ệ ụ ế ả ế

đ) S  d  đ u kỳ, s  ti n phát sinh trong kỳ, s  d  cu i kỳ.ố ư ầ ố ề ố ư ố

4. S  k  toán g m s  k  toán t ng h p và s  k  toán chi ti t.ổ ế ồ ổ ế ổ ợ ổ ế ế

5. B  Tài chính quy đ nh c  th  v  hình th c k  toán, h  th ng s  k  toán và s  kộ ị ụ ể ề ứ ế ệ ố ổ ế ổ ế 
toán.

 

Đi u 26.ề  L a ch n áp d ng h  th ng s  k  toán ự ọ ụ ệ ố ổ ế

1. M i đ n v  k  toán ch  có m t h  th ng s  k  toán cho m t kỳ k  toán năm.ỗ ơ ị ế ỉ ộ ệ ố ổ ế ộ ế



2. Đ n v  k  toán ph i căn c  vào h  th ng s  k  toán do B  Tài chính quy đ nh đơ ị ế ả ứ ệ ố ổ ế ộ ị ể 
ch n m t h  th ng s  k  toán áp d ng  đ n v .ọ ộ ệ ố ổ ế ụ ở ơ ị

3. Đ n v  k  toán đ c c  th  hoá các s  k  toán đã ch n đ  ph c v  yêu c u kơ ị ế ượ ụ ể ổ ế ọ ể ụ ụ ầ ế 
toán c a đ n v .ủ ơ ị

 

Đi u 27.ề  M  s , ghi s , khóa s  k  toán ở ổ ổ ổ ế

1. S  k  toán ph i m  vào đ u kỳ k  toán năm; đ i v i đ n v  k  toán m i thànhổ ế ả ở ầ ế ố ớ ơ ị ế ớ  
l p, s  k  toán ph i m  t  ngày thành l p.ậ ổ ế ả ở ừ ậ

2. Đ n v  k  toán ph i căn c  vào ch ng t  k  toán đ  ghi s  k  toán.ơ ị ế ả ứ ứ ừ ế ể ổ ế

3. S  k  toán ph i ghi k p th i, rõ ràng, đ y đ  theo các n i dung c a s . Thông tin,ổ ế ả ị ờ ầ ủ ộ ủ ổ  
s  li u ghi vào s  k  toán ph i chính xác, trung th c, đúng v i ch ng t  k  toán.ố ệ ổ ế ả ự ớ ứ ừ ế

4. Vi c ghi s  k  toán ph i theo trình t  th i gian phát sinh c a nghi p v  kinh t , tàiệ ổ ế ả ự ờ ủ ệ ụ ế  
chính. Thông tin, s  li u ghi trên s  k  toánố ệ ổ ế  c a năm sau ph i k  ti p thông tin, s  li u ghiủ ả ế ế ố ệ  
trên s  k  toán c a năm tr c li n k . S  k  toán ph i ghi liên t c t  khi m  s  đ n khiổ ế ủ ướ ề ề ổ ế ả ụ ừ ở ổ ế  
khóa s .ổ

5. Thông tin, s  li u trên s  k  toán ph i đ c ghi b ng bút m c; không ghi xen thêmố ệ ổ ế ả ượ ằ ự  
vào phía trên ho c phía d i; không ghi ch ng lên nhau; không ghi cách dòng; tr ng h pặ ướ ồ ườ ợ  
ghi không h t trang s  ph i g ch chéo ph n không ghi; khi ghi h t trang ph i c ng s  li uế ổ ả ạ ầ ế ả ộ ố ệ  
t ng c ng c a trang và chuy n s  li u t ng c ng sang trang k  ti p.ổ ộ ủ ể ố ệ ổ ộ ế ế

6. Đ n v  k  toán ph i khóa s  k  toán vào cu i kỳ k  toán tr c khi l p báo cáo tàiơ ị ế ả ổ ế ố ế ướ ậ  
chính và các tr ng h p khóa s  k  toánườ ợ ổ ế  khác theo quy đ nh c a pháp lu t. ị ủ ậ

7. Đ n v  k  toán đ c ghi s  k  toán b ng tay ho c ghi s  k  toán b ng máy vi tính.ơ ị ế ượ ổ ế ằ ặ ổ ế ằ  
Tr ng h p ghi s  k  toán b ng máy vi tính thì ph i th c hi n các quy đ nh v  s  k  toánườ ợ ổ ế ằ ả ự ệ ị ề ổ ế  
t i Đi u 25, Đi u 26 c a Lu t này và các kho n 1, 2, 3, 4 và 6 Đi u này. Sau khi khóa sạ ề ề ủ ậ ả ề ổ 
k  toán trên máy vi tính ph i in s  k  toán ra gi y và đóng thành quy n riêng cho t ng kỳế ả ổ ế ấ ể ừ  
k  toán năm.ế

 

Đi u 28.ề  S a ch a s  k  toán ử ữ ổ ế

1. Khi phát hi n s  k  toán ghi b ng tay có sai sót thì không đ c t y xóa làm m tệ ổ ế ằ ượ ẩ ấ  
d u v t thông tin, s  li u ghi sai mà ph i s a ch a theo m t trong ba ph ng pháp sau:ấ ế ố ệ ả ử ữ ộ ươ

a) Ghi c i chính b ng cách g ch m t đ ng th ng vào ch  sai và ghi s  ho c chả ằ ạ ộ ườ ẳ ỗ ố ặ ữ 
đúng  phía trên và ph i có ch  ký c a k  toán tr ng bên c nh;ở ả ữ ủ ế ưở ạ

b) Ghi s  âm b ng cách ghi l i s  sai b ng m c đ  ho c ghi l i s  sai trong d uố ằ ạ ố ằ ự ỏ ặ ạ ố ấ  
ngo c đ n, sau đó ghi l i s  đúng và ph i có ch  ký c a k  toán tr ng bên c nh;ặ ơ ạ ố ả ữ ủ ế ưở ạ

c) Ghi b  sung b ng cách l p “ch ng t  ghi s  b  sung” và ghi thêm s  chênh l chổ ằ ậ ứ ừ ổ ổ ố ệ  
thi u cho đ . ế ủ

2. Tr ng h p phát hi n s  k  toán có sai sót tr c khi báo cáo tài chính năm đ cườ ợ ệ ổ ế ướ ượ  
n p cho c  quan nhà n c có th m quy n thì ph i s a ch a trên s  k  toán c a năm đó.ộ ơ ướ ẩ ề ả ử ữ ổ ế ủ

3. Tr ng h p phát hi n s  k  toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã n pườ ợ ệ ổ ế ộ  
cho c  quan nhà n c có th m quy n thì ph i s a ch a trên s  k  toán c a năm đã phátơ ướ ẩ ề ả ử ữ ổ ế ủ  
hi n sai sót và ghi chú vào dòng cu i c a s  k  toán năm có sai sót.ệ ố ủ ổ ế

4. S a ch a s  k  toán trong tr ng h p ghi s  b ng máy vi tính:ử ữ ổ ế ườ ợ ổ ằ



a) Tr ng h p phát hi n sai sót tr c khi báo cáo tài chính năm đ c n p cho cườ ợ ệ ướ ượ ộ ơ 
quan nhà n c có th m quy n thì ph i s a ch a tr c ti p vào s  k  toán c a năm đó trênướ ẩ ề ả ử ữ ự ế ổ ế ủ  
máy vi tính;

b) Tr ng h p phát hi n sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã n p cho c  quan nhàườ ợ ệ ộ ơ  
n c có th m quy n thì ph i s a ch a tr c ti p vào s  k  toán c a năm đã phát hi n saiướ ẩ ề ả ử ữ ự ế ổ ế ủ ệ  
sót trên máy vi tính và ghi chú vào dòng cu i c a s  k  toán năm có sai sót;ố ủ ổ ế

c) S a ch a s  k  toán trong tr ng h p ghi s  b ng máy vi tính đ c th c hi nử ữ ổ ế ườ ợ ổ ằ ượ ự ệ  
theo ph ng pháp quy đ nh t i đi m b ho c đi m c kho n 1 Đi u này.ươ ị ạ ể ặ ể ả ề

 

M C 3Ụ
BÁO CÁO TÀI  CHÍNH

 

Đi u 29.ề  Báo cáo tài chính 

1. Báo cáo tài chính đ c l p theo chu n m c k  toán và ch  đ  k  toán dùng đ  t ngượ ậ ẩ ự ế ế ộ ế ể ổ  
h p và thuy t minh v  tình hình kinh t , tài chính c a đ n v  k  toán.ợ ế ề ế ủ ơ ị ế

2. Báo cáo tài chính c a đ n v  k  toán thu c ho t đ ng thu, chi ngân sách nhà n c,ủ ơ ị ế ộ ạ ộ ướ  
c  quan hành chính, đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinh phí ngân sách nhà n c vàơ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ ướ  
đ n v  s  nghi p, t  ch c không s  d ng kinh phí ngân sách nhà n c g m:ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ ướ ồ

a) B ng cân đ i tài kho n;ả ố ả

b) Báo cáo thu, chi;

c) B n thuy t minh báo cáo tài chính;ả ế

d) Các báo cáo khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

3. Báo cáo tài chính c a đ n v  k  toán thu c ho t đ ng kinh doanh g m:ủ ơ ị ế ộ ạ ộ ồ

a) B ng cân đ i k  toán;ả ố ế

b) Báo cáo k t qu  ho t đ ng kinh doanh;ế ả ạ ộ

c) Báo cáo l u chuy n ti n t ;ư ể ề ệ

d) B n thuy t minh báo cáo tài chính.ả ế

4. B  Tài chính quy đ nh c  th  v  báo cáo tài chính cho t ng lĩnh v c ho t đ ng.ộ ị ụ ể ề ừ ự ạ ộ

 

Đi u 30.ề  L p báo cáo tài chính ậ

1. Đ n v  k  toán ph i l p báo cáo tài chính vào cu i kỳ k  toán năm; tr ng h pơ ị ế ả ậ ố ế ườ ợ  
pháp lu t có quy đ nh l p báo cáo tài chính theo kỳ k  toán khác thì đ n v  k  toán ph i l pậ ị ậ ế ơ ị ế ả ậ  
theo kỳ k  toán đó.ế

2. Vi c l p báo cáo tài chính ph i căn c  vào s  li u sau khi khóa s  k  toán. Đ n vệ ậ ả ứ ố ệ ổ ế ơ ị 
k  toán c p trên ph i l p báo cáo tài chính t ng h p ho c báo cáo tài chính h p nh t d aế ấ ả ậ ổ ợ ặ ợ ấ ự  
trên báo cáo tài chính c a các đ n v  k  toán trong cùng đ n v  k  toán c p trên.ủ ơ ị ế ơ ị ế ấ

3. Báo cáo tài chính ph i đ c l p đúng n i dung, ph ng pháp và trình bày nh tả ượ ậ ộ ươ ấ  
quán gi a các kỳ k  toán; tr ng h p báo cáo tài chính trình bày khác nhau gi a các kỳ kữ ế ườ ợ ữ ế 
toán thì ph i thuy t minh rõ lý do.ả ế

4. Báo cáo tài chính ph i đ c ng i l p, k  toán tr ng và ng i đ i di n theoả ượ ườ ậ ế ưở ườ ạ ệ  
pháp lu t c a đ n v  k  toán ký. Ng i ký báo cáo tài chính ph i ch u trách nhi m v  n iậ ủ ơ ị ế ườ ả ị ệ ề ộ  
dung c a báo cáo.ủ



 

Đi u 31. ề Th i h n n p báo cáo tài chính ờ ạ ộ

1. Báo cáo tài chính năm c a đ n v  k  toán ph i đ c n p cho c  quan nhà n c cóủ ơ ị ế ả ượ ộ ơ ướ  
th m quy n trong th i h n chín m i ngày, k  t  ngày k t thúc kỳ k  toán năm theo quyẩ ề ờ ạ ươ ể ừ ế ế  
đ nh c a pháp lu t; đ i v i báo cáo quy t toán ngân sách thì th i h n n p báo cáo đ cị ủ ậ ố ớ ế ờ ạ ộ ượ  
th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph .ự ệ ị ủ ủ

2. Chính ph  quy đ nh c  th  th i h n n p báo cáo tài chính, báo cáo quy t toán ngânủ ị ụ ể ờ ạ ộ ế  
sách cho t ng lĩnh v c ho t đ ng và t ng c p qu n lý.ừ ự ạ ộ ừ ấ ả

 

Đi u 32.ề  N i dung công khai báo cáo tài chính ộ

1. N i dung công khai báo cáo tài chính c a đ n v  k  toán thu c ho t đ ng thu, chiộ ủ ơ ị ế ộ ạ ộ  
ngân sách nhà n c, c  quan hành chính, đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinh phíướ ơ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
ngân sách nhà n c và đ n v  s  nghi p, t  ch c không s  d ng kinh phí ngân sách nhàướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
n c g m:ướ ồ

a) Đ n v  k  toán thu c ho t đ ng thu, chi ngân sách nhà n c công khai quy t toánơ ị ế ộ ạ ộ ướ ế  
thu, chi ngân sách nhà n c năm;ướ

b) Đ n v  k  toán là c  quan hành chính, đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinhơ ị ế ơ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
phí ngân sách nhà n c công khai quy t toán thu, chi ngân sách nhà n c năm và các kho nướ ế ướ ả  
thu, chi tài chính khác;

c) Đ n v  k  toán là đ n v  s  nghi p, t  ch c không s  d ng kinh phí ngân sách nhàơ ị ế ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
n c công khai quy t toán thu, chi tài chính năm;ướ ế

d) Đ n v  k  toán có s  d ng các kho n đóng góp c a nhân dân công khai m c đíchơ ị ế ử ụ ả ủ ụ  
huy đ ng và s  d ng các kho n đóng góp, đ i t ng đóng góp, m c huy đ ng, k t qu  sộ ử ụ ả ố ượ ứ ộ ế ả ử 
d ng và quy t toán thu, chi t ng kho n đóng góp.ụ ế ừ ả

2. N i dung công khai báo cáo tài chính c a đ n v  k  toán thu c ho t đ ng kinhộ ủ ơ ị ế ộ ạ ộ  
doanh g m:ồ

a) Tình hình tài s n, n  ph i tr  và v n ch  s  h u;ả ợ ả ả ố ủ ở ữ

b) K t qu  ho t đ ng kinh doanh;ế ả ạ ộ

c) Trích l p và s  d ng các qu ;ậ ử ụ ỹ

d) Thu nh p c a ng i lao đ ng.ậ ủ ườ ộ

3. Báo cáo tài chính c a đ n v  k  toán đã đ c ki m toán khi công khai ph i kèmủ ơ ị ế ượ ể ả  
theo k t lu n c a t  ch c ki m toán.ế ậ ủ ổ ứ ể

 

Đi u 33.ề  Hình th c và th i h n công khai báo cáo tài chính ứ ờ ạ

1. Vi c công khai báo cáo tài chính đ c th c hi n theo các hình th c:ệ ượ ự ệ ứ

a) Phát hành n ph m;ấ ẩ

b) Thông báo b ng văn b n;ằ ả

c) Niêm y t;ế

d) Các hình th c khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ứ ị ủ ậ

2. Đ n v  k  toán thu c ho t đ ng thu, chi ngân sách nhà n c ph i công khai ơ ị ế ộ ạ ộ ướ ả báo cáo tài 
chính năm trong th i h n sáu m i ngày, k  t  ngày đ c c p có th m quy n duy t.ờ ạ ươ ể ừ ượ ấ ẩ ề ệ



3. Đ n v  k  toán là c  quan hành chính, đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinhơ ị ế ơ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
phí ngân sách nhà n c và đ n v  s  nghi p, t  ch c không s  d ng kinh phí ngân sách nhàướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
n c, đ n v  k  toán có s  d ng các kho n đóng góp c a nhân dân ph i công khai báo cáoướ ơ ị ế ử ụ ả ủ ả  
tài chính năm trong th i h n ba m i ngày, k  t  ngày đ c c p có th m quy n duy t.ờ ạ ươ ể ừ ượ ấ ẩ ề ệ

4. Đ n v  k  toán thu c ho t đ ng kinh doanh ph i công khai báo cáo tài chính năm trongơ ị ế ộ ạ ộ ả  
th i h n m t trăm hai m i ngày, k  t  ngày k t thúc kỳ k  toán năm.ờ ạ ộ ươ ể ừ ế ế

 

Đi u 34. ề Ki m toán báo cáo tài chính ể

1. Báo cáo tài chính năm c a đ n v  k  toán mà pháp lu t quy đ nh ph i ki m toán thìủ ơ ị ế ậ ị ả ể  
ph i đ c ki m toán tr c khi n p cho c  quan nhà n c có th m quy n và tr c khiả ượ ể ướ ộ ơ ướ ẩ ề ướ  
công khai.

2. Đ n v  k  toán khi đ c ki m toán ph i tuân th  đ y đ  các quy đ nh c a phápơ ị ế ượ ể ả ủ ầ ủ ị ủ  
lu t v  ki m toán.ậ ề ể

3. Báo cáo tài chính đã đ c ki m toán khi n p cho c  quan nhà n c có th m quy n quyượ ể ộ ơ ướ ẩ ề  
đ nh t i Đi u 31 c a Lu t này ph i có báo cáo ki m toán đính kèm.ị ạ ề ủ ậ ả ể

 

 

M C 4Ụ
KI M TRA K  TOÁNỂ Ế

 

Đi u 35.ề  Ki m tra k  toán ể ế

Đ n v  k  toán ph i ch u s  ki m tra k  toán c a c  quan có th m quy n và khôngơ ị ế ả ị ự ể ế ủ ơ ẩ ề  
quá m t l n ki m tra cùng m t n i dung trong m t năm. Vi c ki m tra k  toán ch  đ cộ ầ ể ộ ộ ộ ệ ể ế ỉ ượ  
th c hi n khi có quy t đ nh c a c  quan có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t.ự ệ ế ị ủ ơ ẩ ề ị ủ ậ

 

Đi u 36. ề N i dung ki m tra k  toán ộ ể ế

1. N i dung ki m tra k  toán g m:ộ ể ế ồ

a) Ki m tra vi c th c hi n các n i dung công tác k  toán;ể ệ ự ệ ộ ế

b) Ki m tra vi c t  ch c b  máy k  toán và ng i làm k  toán;ể ệ ổ ứ ộ ế ườ ế

c) Ki m tra vi c t  ch c qu n lý và ho t đ ng ngh  nghi p k  toán;ể ệ ổ ứ ả ạ ộ ề ệ ế

d) Ki m tra vi c ch p hành các quy đ nh khác c a pháp lu t v  k  toán.ể ệ ấ ị ủ ậ ề ế

2. N i dung ki m tra k  toán ph i đ c xác đ nh trong quy t đ nh ki m tra.ộ ể ế ả ượ ị ế ị ể

 

Đi u 37.ề  Quy n và trách nhi m c a đoàn ki m tra k  toán ề ệ ủ ể ế

1. Khi ki m tra k  toán, đoàn ki m tra k  toán ph i xu t trình quy t đ nh ki m tra kể ế ể ế ả ấ ế ị ể ế 
toán. Đoàn ki m tra k  toán có quy n yêu c u đ n v  k  toán đ c ki m tra cung c p tài li uể ế ề ầ ơ ị ế ượ ể ấ ệ  
k  toán có liên quan đ n n i dung ki m tra k  toán và gi i trình khi c n thi t.ế ế ộ ể ế ả ầ ế

2. Khi k t thúc ki m tra k  toán, đoàn ki m tra k  toán ph i l p biên b n ki m tra kế ể ế ể ế ả ậ ả ể ế 
toán và giao cho đ n v  k  toán đ c ki m tra m t b n; n u phát hi n có vi ph m phápơ ị ế ượ ể ộ ả ế ệ ạ  
lu t v  k  toán thì x  lý theo th m quy n ho c chuy n h  s  đ n c  quan nhà n c cóậ ề ế ử ẩ ề ặ ể ồ ơ ế ơ ướ  
th m quy n đ  x  lý theo quy đ nh c a pháp lu t.ẩ ề ể ử ị ủ ậ

3. Tr ng đoàn ki m tra k  toán ph i ch u trách nhi m v  các k t lu n ki m tra.ưở ể ế ả ị ệ ề ế ậ ể



4. Đoàn ki m tra k  toán ph i tuân th  trình t , n i dung, ph m vi và th i gian ki mể ế ả ủ ự ộ ạ ờ ể  
tra, không đ c làm nh h ng đ n ho t đ ng bình th ng và không đ c sách nhi u đ nượ ả ưở ế ạ ộ ườ ượ ễ ơ  
v  k  toán đ c ki m tra.ị ế ượ ể

 

Đi u 38.ề  Trách nhi m và quy n c a đ n v  k  toán đ c ki m tra k  toán ệ ề ủ ơ ị ế ượ ể ế

1. Đ n v  k  toán đ c ki m tra k  toán có trách nhi m:ơ ị ế ượ ể ế ệ

a) Cung c p cho đoàn ki m tra k  toán tài li u k  toán có liên quan đ n n i dungấ ể ế ệ ế ế ộ  
ki m tra và gi i trình các n i dung theo yêu c u c a đoàn ki m tra;ể ả ộ ầ ủ ể

b) Th c hi n k t lu n c a đoàn ki m tra k  toán.ự ệ ế ậ ủ ể ế

2. Đ n v  k  toán đ c ki m tra k  toán có quy n:ơ ị ế ượ ể ế ề

a) T  ch i ki m tra n u th y vi c ki m tra không đúng th m quy n ho c n i dungừ ố ể ế ấ ệ ể ẩ ề ặ ộ  
ki m tra trái v i quy đ nh t i Đi u 36 c a Lu t này;ể ớ ị ạ ề ủ ậ

b) Khi u n i v  k t lu n c a đoàn ki m tra k  toán v i c  quan có th m quy n quy tế ạ ề ế ậ ủ ể ế ớ ơ ẩ ề ế  
đ nh ki m tra k  toán; tr ng h p không đ ng ý v i k t lu n c a c  quan có th m quy nị ể ế ườ ợ ồ ớ ế ậ ủ ơ ẩ ề  
quy t đ nh ki m tra k  toán thì th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t.ế ị ể ế ự ệ ị ủ ậ

 

M C 5Ụ
KI M KÊ TÀI S N,  B O QU N,  L U TR  TÀI LI U K  TOÁNỂ Ả Ả Ả Ư Ữ Ệ Ế

 

Đi u 39.ề  Ki m kê tài s n ể ả

1. Ki m kê tài s n là vi c cân, đong, đo, đ m s  l ng; xác nh n và đánh giá ch tể ả ệ ế ố ượ ậ ấ  
l ng, giá tr  c a tài s n, ngu n v n hi n có t i th i đi m ki m kê đ  ki m tra, đ i chi uượ ị ủ ả ồ ố ệ ạ ờ ể ể ể ể ố ế  
v i s  li u trong s  k  toán.ớ ố ệ ổ ế

2. Đ n v  k  toán ph i ki m kê tài s n trong các tr ng h p sau:ơ ị ế ả ể ả ườ ợ

a) Cu i kỳ k  toán năm, tr c khi l p báo cáo tài chính;ố ế ướ ậ

b) Chia, tách, h p nh t, sáp nh p, gi i th , ch m d t ho t đ ng, phá s n ho c bán,ợ ấ ậ ả ể ấ ứ ạ ộ ả ặ  
khoán, cho thuê doanh nghi p;ệ

c) Chuy n đ i hình th c s  h u doanh nghi p;ể ổ ứ ở ữ ệ

d) X y ra h a ho n, lũ l t và các thi t h i b t th ng khác;ả ỏ ạ ụ ệ ạ ấ ườ

đ) Đánh giá l i tài s n theo quy t đ nh c a c  quan nhà n c có th m quy n;ạ ả ế ị ủ ơ ướ ẩ ề

e) Các tr ng h p khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ườ ợ ị ủ ậ

3. Sau khi ki m kê tài s n, đ n v  k  toán ph i l p báo cáo t ng h p k t qu  ki mể ả ơ ị ế ả ậ ổ ợ ế ả ể  
kê. Tr ng h p có chênh l ch gi a s  li u th c t  ki m kê v i s  li u ghi trên s  k  toán,ườ ợ ệ ữ ố ệ ự ế ể ớ ố ệ ổ ế  
đ n v  k  toán ph i xác đ nh nguyên nhân và ph i ph n ánh s  chênh l ch và k t qu  x  lýơ ị ế ả ị ả ả ố ệ ế ả ử  
vào s  k  toán tr c khi l p báo cáo tài chính.ổ ế ướ ậ

4. Vi c ki m kê ph i ph n ánh đúng th c t  tài s n, ngu n hình thành tài s n. Ng iệ ể ả ả ự ế ả ồ ả ườ  
l p và ký báo cáo t ng h p k t qu  ki m kê ph i ch u trách nhi m v  k t qu  ki m kê.ậ ổ ợ ế ả ể ả ị ệ ề ế ả ể

 

Đi u 40.ề  B o qu n, l u tr  tài li u k  toán ả ả ư ữ ệ ế

1. Tài li u k  toán ph i đ c đ n v  k  toán b o qu n đ y đ , an toàn trong quáệ ế ả ượ ơ ị ế ả ả ầ ủ  
trình s  d ng và l u tr .ử ụ ư ữ



2. Tài li u k  toán l u tr  ph i là b n chính. Tr ng h p tài li u k  toán b  t m gi ,ệ ế ư ữ ả ả ườ ợ ệ ế ị ạ ữ  
b  t ch thu thì ph i có biên b n kèm theo b n sao ch p có xác nh n; n u b  m t ho c b  huị ị ả ả ả ụ ậ ế ị ấ ặ ị ỷ 
ho i thì ph i có biên b n kèm theo b n sao ch p ho c xác nh n.ạ ả ả ả ụ ặ ậ

3. Tài li u k  toán ph i đ a vào l u tr  trong th i h n m i hai tháng, k  t  ngàyệ ế ả ư ư ữ ờ ạ ườ ể ừ  
k t thúc kỳ k  toán năm ho c k t thúc công vi c k  toán.ế ế ặ ế ệ ế

4. Ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán ch u trách nhi m t  ch c b oườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ị ệ ổ ứ ả  
qu n, l u tr  tài li u k  toán.ả ư ữ ệ ế

5. Tài li u k  toán ph i đ c l u tr  theo th i h n sau đây:ệ ế ả ượ ư ữ ờ ạ

a) T i thi u năm năm đ i v i tài li u k  toán dùng cho qu n lý, đi u hành c a đ n vố ể ố ớ ệ ế ả ề ủ ơ ị 
k  toán, g m c  ch ng t  k  toán không s  d ng tr c ti p đ  ghi s  k  toán và l p báoế ồ ả ứ ừ ế ử ụ ự ế ể ổ ế ậ  
cáo tài chính;

b) T i thi u m i năm đ i v i ch ng t  k  toán s  d ng tr c ti p đ  ghi s  k  toánố ể ườ ố ớ ứ ừ ế ử ụ ự ế ể ổ ế  
và l p báo cáo tài chính, s  k  toán và báo cáo tài chính năm, tr  tr ng h p pháp lu t cóậ ổ ế ừ ườ ợ ậ  
quy đ nh khác;ị

c) L u tr  vĩnh vi n đ i v i tài li u k  toán có tính s  li u, có ý nghĩa quan tr ng vư ữ ễ ố ớ ệ ế ử ệ ọ ề 
kinh t , an ninh, qu c phòng.ế ố

6. Chính ph  quy đ nh c  th  t ng lo i tài li u k  toán ph i l u tr , th i h n l u tr ,ủ ị ụ ể ừ ạ ệ ế ả ư ữ ờ ạ ư ữ  
th i đi m tính th i h n l u tr  quy đ nh t i kho n 5 Đi u này, n i l u tr  và th  t c tiêuờ ể ờ ạ ư ữ ị ạ ả ề ơ ư ữ ủ ụ  
hu  tài li u k  toán l u tr .ỷ ệ ế ư ữ

 

Đi u 41.ề  Công vi c k  toán trong tr ng h p tài li u k  toán b  m t ho c b  huệ ế ườ ợ ệ ế ị ấ ặ ị ỷ 
ho i ạ

Khi phát hi n tài li u k  toán b  m t ho c b  hu  ho i, đ n v  k  toán ph i th c hi nệ ệ ế ị ấ ặ ị ỷ ạ ơ ị ế ả ự ệ  
ngay các công vi c sau đây:ệ

1. Ki m tra, xác đ nh và l p biên b n v  s  l ng, hi n tr ng, nguyên nhân tài li uể ị ậ ả ề ố ượ ệ ạ ệ  
k  toán b  m t ho c b  hu  ho i và thông báo cho t  ch c, cá nhân có liên quan và c  quanế ị ấ ặ ị ỷ ạ ổ ứ ơ  
nhà n c có th m quy n;ướ ẩ ề

2. T  ch c ph c h i l i tài li u k  toán b  h  h ng;ổ ứ ụ ồ ạ ệ ế ị ư ỏ

3. Liên h  v i t  ch c, cá nhân có giao d ch tài li u, s  li u k  toán đ  đ c saoệ ớ ổ ứ ị ệ ố ệ ế ể ượ  
ch p ho c xác nh n l i tài li u k  toán b  m t ho c b  hu  ho i;ụ ặ ậ ạ ệ ế ị ấ ặ ị ỷ ạ

4. Đ i v i tài li u k  toán có liên quan đ n tài s n nh ng không th  ph c h i b ngố ớ ệ ế ế ả ư ể ụ ồ ằ  
các bi n pháp quy đ nh t i kho n 2 và kho n 3 Đi u này thì ph i ki m kê tài s n đ  l pệ ị ạ ả ả ề ả ể ả ể ậ  
l i tài li u k  toán b  m t ho c b  hu  ho i.ạ ệ ế ị ấ ặ ị ỷ ạ

 

M C 6Ụ
CÔNG VI C K  TOÁN TRONG TR NG H P Đ N V  K  TOÁN CHIA,  TÁCH,Ệ Ế ƯỜ Ợ Ơ Ị Ế  

H P NH T,  SÁP NH P,  CHUY N Đ I HÌNH TH C S  H U,  Ợ Ấ Ậ Ể Ổ Ứ Ở Ữ
GI I  TH ,  CH M D T HO T Đ NG,  PHÁ S NẢ Ể Ấ Ứ Ạ Ộ Ả

 

Đi u 42.ề  Công vi c k  toán trong tr ng h p chia đ n v  k  toán ệ ế ườ ợ ơ ị ế

1. Đ n v  k  toán b  chia thành các đ n v  k  toán m i ph i th c hi n các công vi cơ ị ế ị ơ ị ế ớ ả ự ệ ệ  
sau đây:

a) Khóa s  k  toán, ki m kê tài s n, xác đ nh n  ch a thanh toán, l p báo cáo tàiổ ế ể ả ị ợ ư ậ  
chính;



b) Phân chia tài s n, n  ch a thanh toán, l p biên b n bàn giao và ghi s  k  toán theoả ợ ư ậ ả ổ ế  
biên b n bàn giao;ả

c) Bàn giao tài li u k  toán liên quan đ n tài s n, n  ch a thanh toán cho các đ n vệ ế ế ả ợ ư ơ ị 
k  toán m i.ế ớ

2. Đ n v  k  toán m i đ c thành l p căn c  vào biên b n bàn giao m  s  k  toán vàơ ị ế ớ ượ ậ ứ ả ở ổ ế  
ghi s  k  toán theo quy đ nh c a Lu t này.ổ ế ị ủ ậ

 

Đi u 43.ề  Công vi c k  toán trong tr ng h p tách đ n v  k  toán ệ ế ườ ợ ơ ị ế

1. Đ n v  k  toán b  tách m t b  ph n đ  thành l p đ n v  k  toán m i ph i th cơ ị ế ị ộ ộ ậ ể ậ ơ ị ế ớ ả ự  
hi n các công vi c sau đây:ệ ệ

a) Ki m kê tài s n, xác đ nh n  ch a thanh toán c a b  ph n đ c tách;ể ả ị ợ ư ủ ộ ậ ượ

b) Bàn giao tài s n, n  ch a thanh toán c a b  ph n đ c tách, l p biên b n bàn giaoả ợ ư ủ ộ ậ ượ ậ ả  
và ghi s  k  toán theo biên b n bàn giao;ổ ế ả

c) Bàn giao tài li u k  toán liên quan đ n tài s n, n  ch a thanh toán cho đ n v  kệ ế ế ả ợ ư ơ ị ế 
toán m i; đ i v i tài li u k  toán không bàn giao thì đ n v  k  toán b  tách l u tr  theo quyớ ố ớ ệ ế ơ ị ế ị ư ữ  
đ nh t i Đi u 40 c a Lu t này.ị ạ ề ủ ậ

2. Đ n v  k  toán m i đ c thành l p căn c  vào biên b n bàn giao m  s  k  toán vàơ ị ế ớ ượ ậ ứ ả ở ổ ế  
ghi s  k  toán theo quy đ nh c a Lu t này.ổ ế ị ủ ậ

 

Đi u 44.ề  Công vi c k  toán trong tr ng h p h p nh t các đ n v  k  toán ệ ế ườ ợ ợ ấ ơ ị ế

1. Các đ n v  k  toán h p nh t thành đ n v  k  toán m i thì t ng đ n v  k  toán bơ ị ế ợ ấ ơ ị ế ớ ừ ơ ị ế ị 
h p nh t ph i th c hi n các công vi c sau đây:ợ ấ ả ự ệ ệ

a) Khóa s  k  toán, ki m kê tài s n, xác đ nh n  ch a thanh toán, l p báo cáo tàiổ ế ể ả ị ợ ư ậ  
chính;

b) Bàn giao toàn b  tài s n, n  ch a thanh toán, l p biên b n bàn giao và ghi s  kộ ả ợ ư ậ ả ổ ế 
toán theo biên b n bàn giao;ả

c) Bàn giao toàn b  tài li u k  toán cho đ n v  k  toán h p nh t.ộ ệ ế ơ ị ế ợ ấ

2. Đ n v  k  toán h p nh t ph i th c hi n các công vi c sau đây:ơ ị ế ợ ấ ả ự ệ ệ

a) Căn c  vào các biên b n bàn giao, m  s  k  toán và ghi s  k  toán;ứ ả ở ổ ế ổ ế

b) T ng h p báo cáo tài chính c a các đ n v  k  toán b  h p nh t thành báo cáo tàiổ ợ ủ ơ ị ế ị ợ ấ  
chính c a đ n v  k  toán h p nh t.ủ ơ ị ế ợ ấ

 

Đi u 45.ề  Công vi c k  toán trong tr ng h p sáp nh p đ n v  k  toán ệ ế ườ ợ ậ ơ ị ế

1. Đ n v  k  toán sáp nh p vào đ n v  k  toán khác ph i th c hi n các công vi c sauơ ị ế ậ ơ ị ế ả ự ệ ệ  
đây:

a) Khóa s  k  toán, ki m kê tài s n, xác đ nh n  ch a thanh toán, l p báo cáo tàiổ ế ể ả ị ợ ư ậ  
chính;

b) Bàn giao toàn b  tài s n, n  ch a thanh toán, l p biên b n bàn giao và ghi s  kộ ả ợ ư ậ ả ổ ế 
toán theo biên b n bàn giao;ả

c) Bàn giao toàn b  tài li u k  toán cho đ n v  k  toán nh n sáp nh p.ộ ệ ế ơ ị ế ậ ậ



2. Đ n v  k  toán nh n sáp nh p căn c  vào biên b n bàn giao ghi s  k  toán theoơ ị ế ậ ậ ứ ả ổ ế  
quy đ nh c a Lu t này.ị ủ ậ

 

Đi u 46.ề  Công vi c k  toán trong tr ng h p chuy n đ i hình th c s  h u ệ ế ườ ợ ể ổ ứ ở ữ

1. Đ n v  k  toán chuy n đ i hình th c s  h u ph i th c hi n các công vi c sau đây:ơ ị ế ể ổ ứ ở ữ ả ự ệ ệ

a) Khóa s  k  toán, ki m kê tài s n, xác đ nh n  ch a thanh toán, l p báo cáo tàiổ ế ể ả ị ợ ư ậ  
chính;

b) Bàn giao toàn b  tài s n, n  ch a thanh toán, l p biên b n bàn giao và ghi s  kộ ả ợ ư ậ ả ổ ế 
toán theo biên b n bàn giao;ả

c) Bàn giao toàn b  tài li u k  toán cho đ n v  k  toán có hình th c s  h u m i.ộ ệ ế ơ ị ế ứ ở ữ ớ

2. Đ n v  k  toán có hình th c s  h u m i căn c  vào biên b n bàn giao m  s  kơ ị ế ứ ở ữ ớ ứ ả ở ổ ế 
toán và ghi s  k  toán theo quy đ nh c a Lu t này.ổ ế ị ủ ậ

 

Đi u 47.ề  Công vi c k  toán trong tr ng h p gi i th , ch m d t ho t đ ng, pháệ ế ườ ợ ả ể ấ ứ ạ ộ  
s n ả

1. Đ n v  k  toán b  gi i th  ho c ch m d t ho t đ ng ph i th c hi n các công vi cơ ị ế ị ả ể ặ ấ ứ ạ ộ ả ự ệ ệ  
sau đây:

a) Khóa s  k  toán, ki m kê tài s n, xác đ nh n  ch a thanh toán, l p báo cáo tàiổ ế ể ả ị ợ ư ậ  
chính;

b) M  s  k  toán theo dõi các nghi p v  kinh t , tài chính liên quan đ n gi i th ,ở ổ ế ệ ụ ế ế ả ể  
ch m d t ho t đ ng;ấ ứ ạ ộ

c) Bàn giao tài li u k  toán c a đ n v  k  toán gi i th  ho c ch m d t ho t đ ng sauệ ế ủ ơ ị ế ả ể ặ ấ ứ ạ ộ  
khi x  lý xong cho đ n v  k  toán c p trên ho c t  ch c, cá nhân l u tr  theo quy đ nh t iử ơ ị ế ấ ặ ổ ứ ư ữ ị ạ  
Đi u 40 c a Lu t này.ề ủ ậ

2. Tr ng h p đ n v  k  toán b  tuyên b  phá s n thì Toà án tuyên b  phá s n ch  đ nhườ ợ ơ ị ế ị ố ả ố ả ỉ ị  
ng i th c hi n công vi c k  toán theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này.ườ ự ệ ệ ế ị ạ ả ề

 

CH NG  II IƯƠ
T  CH C B  M ÁY K  TO ÁN  VÀ  NG I  LÀM  K  TO ÁNỔ Ứ Ộ Ế ƯỜ Ế

 

Đi u 48. ề T  ch c b  máy k  toán ổ ứ ộ ế

1. Đ n v  k  toán ph i t  ch c b  máy k  toánơ ị ế ả ổ ứ ộ ế , b  trí ng i làm k  toán ho c thuêố ườ ế ặ  
làm k  toán.ế

2. Đ n v  k  toán ph i b  trí ng i làm k  toán tr ng. Tr ng h p đ n v  k  toánơ ị ế ả ố ườ ế ưở ườ ợ ơ ị ế  
ch a b  trí đ c ng i làm k  toán tr ng thì ph i c  ng i ph  trách k  toán ho c thuêư ố ượ ườ ế ưở ả ử ườ ụ ế ặ  
ng i làm k  toán tr ng (sau đây k  toán tr ng và ng i ph  trách k  toán g i chung làườ ế ưở ế ưở ườ ụ ế ọ  
k  toán tr ng).ế ưở

3. Tr ng h p c  quan, doanh nghi p có đ n v  k  toán c p trên và đ n v  k  toánườ ợ ơ ệ ơ ị ế ấ ơ ị ế  
c p c  s  thì t  ch c b  máy k  toán theo quy đ nh c a pháp lu t.ấ ơ ở ổ ứ ộ ế ị ủ ậ

 

Đi u 49. ề Trách nhi m c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán ệ ủ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế



1. T  ch c b  máy k  toán, b  trí ng i làm k  toán, ng i làm k  toán tr ng theoổ ứ ộ ế ố ườ ế ườ ế ưở  
đúng tiêu chu n, đi u ki n quy đ nh t i Lu t này. ẩ ề ệ ị ạ ậ

2. Quy t đ nh thuê làm k  toán, thuê làm k  toán tr ng.ế ị ế ế ưở

3. T  ch c và ch  đ o th c hi n công tác k  toán trong đ n v  k  toán theo quy đ nhổ ứ ỉ ạ ự ệ ế ơ ị ế ị  
c a pháp lu t v  k  toán và ch u trách nhi m v  h u qu  do nh ng sai trái mà mình gây ra.ủ ậ ề ế ị ệ ề ậ ả ữ

 

Đi u 50. ề Tiêu chu n, quy n và trách nhi m c a ng i làm k  toán ẩ ề ệ ủ ườ ế

1. Ng i làm k  toán ph i có các tiêu chu n sau đây:ườ ế ả ẩ

a) Có ph m ch t đ o đ c ngh  nghi p, trung th c, liêm khi t, có ý th c ch p hànhẩ ấ ạ ứ ề ệ ự ế ứ ấ  
pháp lu t;ậ

b) Có trình đ  chuyên môn, nghi p v  v  k  toán.ộ ệ ụ ề ế

2. Ng i làm k  toán có quy n đ c l p v  chuyên môn, nghi p v  k  toán.ườ ế ề ộ ậ ề ệ ụ ế

3. Ng i làm k  toán có trách nhi m tuân th  các quy đ nh c a pháp lu t v  k  toán,ườ ế ệ ủ ị ủ ậ ề ế  
th c hi n các công vi c đ c phân công và ch u trách nhi m v  chuyên môn, nghi p vự ệ ệ ượ ị ệ ề ệ ụ 
c a mình. Khi thay đ i ng i làm k  toán, ng i làm k  toán cũ ph i có trách nhi m bànủ ổ ườ ế ườ ế ả ệ  
giao công vi c k  toán và tài li u k  toán cho ng i làm k  toán m i. Ng i làm k  toánệ ế ệ ế ườ ế ớ ườ ế  
cũ ph i ch u trách nhi m v  công vi c k  toán trong th i gian mình làm k  toán.ả ị ệ ề ệ ế ờ ế

 

Đi u 51.ề  Nh ng ng i không đ c làm k  toán ữ ườ ượ ế

1. Ng i ch a thành niên; ng i b  h n ch  ho c m t năng l c hành vi dân s ;ườ ư ườ ị ạ ế ặ ấ ự ự  
ng i đang ph i đ a vào c  s  giáo d c, c  s  ch a b nh ho c b  qu n ch  hành chính.ườ ả ư ơ ở ụ ơ ở ữ ệ ặ ị ả ế

2. Ng i đang b  c m hành ngh , c m làm k  toán theo b n án ho c quy t đ nh c aườ ị ấ ề ấ ế ả ặ ế ị ủ  
Tòa án; ng i đang b  truy c u trách nhi m hình s ; ng i đang ph i ch p hành hình ph tườ ị ứ ệ ự ườ ả ấ ạ  
tù ho c đã b  k t án v  m t trong các t i v  kinh t , v  ch c v  liên quan đ n tài chính, kặ ị ế ề ộ ộ ề ế ề ứ ụ ế ế 
toán mà ch a đ c xóa án tích.ư ượ

3. B , m , v , ch ng, con, anh, ch , em ru t c a ng i có trách nhi m qu n lý đi uố ẹ ợ ồ ị ộ ủ ườ ệ ả ề  
hành đ n v  k  toán, k  c  k  toán tr ng trong cùng m t đ n v  k  toán là doanh nghi pơ ị ế ể ả ế ưở ộ ơ ị ế ệ  
nhà n c, công ty c  ph n, h p tác xã, c  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c có sướ ổ ầ ợ ơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử 
d ng kinh phí ngân sách nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c không s  d ng kinh phí ngânụ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
sách nhà n c.ướ

4. Th  kho, th  qu , ng i mua, bán tài s n trong cùng m t đ n v  k  toán là doanhủ ủ ỹ ườ ả ộ ơ ị ế  
nghi p nhà n c, công ty c  ph n, h p tác xã, c  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, tệ ướ ổ ầ ợ ơ ướ ơ ị ự ệ ổ 
ch c có s  d ng kinh phí ngân sách nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c không s  d ngứ ử ụ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
kinh phí ngân sách nhà n c.ướ  

 

Đi u 52.ề  K  toán tr ng ế ưở

1. K  toán tr ng có nhi m v  t  ch c th c hi n công tác k  toán trong đ n v  kế ưở ệ ụ ổ ứ ự ệ ế ơ ị ế 
toán theo quy đ nh t i Đi u 5 c a Lu t này.ị ạ ề ủ ậ

2. K  toán tr ng c a c  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinhế ưở ủ ơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
phí ngân sách nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c không s  d ng kinh phí ngân sách nhàướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
n c và doanh nghi p nhà n c ngoài nhi m v  quy đ nh t i kho n 1 Đi u này còn cóướ ệ ướ ệ ụ ị ạ ả ề  
nhi m v  giúp ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán giám sát tài chính t i đ nệ ụ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ạ ơ  
v  k  toán.ị ế



3. K  toán tr ng ch u s  lãnh đ o c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  kế ưở ị ự ạ ủ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế 
toán; tr ng h p có đ n v  k  toán c p trên thì đ ng th i ch u s  ch  đ o và ki m tra c aườ ợ ơ ị ế ấ ồ ờ ị ự ỉ ạ ể ủ  
k  toán tr ng c p trên v  chuyên môn, nghi p v .ế ưở ấ ề ệ ụ

4. Tr ng h p đ n v  k  toán c  ng i ph  trách k  toán thay k  toán tr ng thìườ ợ ơ ị ế ử ườ ụ ế ế ưở  
ng i ph  trách k  toán ph i có các tiêu chu n quy đ nh t i kho n 1 Đi u 50 c a Lu t nàyườ ụ ế ả ẩ ị ạ ả ề ủ ậ  
và ph i th c hi n nhi m v , trách nhi m và quy n quy đ nh cho k  toán tr ng.ả ự ệ ệ ụ ệ ề ị ế ưở

 

Đi u 53.ề  Tiêu chu n và đi u ki n c a k  toán tr ng ẩ ề ệ ủ ế ưở

1. K  toán tr ng ph i có các tiêu chu n sau đây:ế ưở ả ẩ

a) Các tiêu chu n quy đ nh t i kho n 1 Đi u 50 c a Lu t này;ẩ ị ạ ả ề ủ ậ

b) Có chuyên môn, nghi p v  v  k  toán t  b c trung c p tr  lên;ệ ụ ề ế ừ ậ ấ ở

c) Th i gian công tác th c t  v  k  toán ít nh t là hai năm đ i v i ng i có chuyênờ ự ế ề ế ấ ố ớ ườ  
môn, nghi p v  v  k  toán t  trình đ  đ i h c tr  lên và th i gian công tác th c t  v  kệ ụ ề ế ừ ộ ạ ọ ở ờ ự ế ề ế 
toán ít nh t là ba năm đ i v i ng i có chuyên môn, nghi p v  v  k  toán b c trung c p.ấ ố ớ ườ ệ ụ ề ế ậ ấ

2. Ng i làm k  toán tr ng ph i có ch ng ch  qua l p b i d ng k  toán tr ng.ườ ế ưở ả ứ ỉ ớ ồ ưỡ ế ưở

3. Chính ph  quy đ nh c  th  tiêu chu n và đi u ki n c a k  toán tr ng phù h pủ ị ụ ể ẩ ề ệ ủ ế ưở ợ  
v i t ng lo i đ n v  k  toán.ớ ừ ạ ơ ị ế

 

Đi u 54.ề  Trách nhi m và quy n c a k  toán tr ng ệ ề ủ ế ưở

1. K  toán tr ng có trách nhi m:ế ưở ệ

a) Th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v  k  toán, tài chính trong đ n v  k  toán;ự ệ ị ủ ậ ề ế ơ ị ế

b) T  ch c đi u hành b  máy k  toán theo quy đ nh c a Lu t này;ổ ứ ề ộ ế ị ủ ậ

c) L p báo cáo tài chính.ậ

2. K  toán tr ng có quy n đ c l p v  chuyên môn, nghi p v  k  toán.ế ưở ề ộ ậ ề ệ ụ ế

3. K  toán tr ng c a c  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinhế ưở ủ ơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
phí ngân sách nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c không s  d ng kinh phí ngân sách nhàướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
n c và doanh nghi p nhà n c, ngoài các quy n đã quy đ nh t i kho n 2 Đi u này còn cóướ ệ ướ ề ị ạ ả ề  
quy n:ề

a) Có ý ki n b ng văn b n v i ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán vế ằ ả ớ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ề 
vi c tuy n d ng, thuyên chuy n, tăng l ng, khen th ng, k  lu t ng i làm k  toán, thệ ể ụ ể ươ ưở ỷ ậ ườ ế ủ 
kho, th  qu ;ủ ỹ

b) Yêu c u các b  ph n liên quan trong đ n v  k  toán cung c p đ y đ , k p th i tàiầ ộ ậ ơ ị ế ấ ầ ủ ị ờ  
li u liên quan đ n công vi c k  toán và giám sát tài chính c a k  toán tr ng;ệ ế ệ ế ủ ế ưở

c) B o l u ý ki n chuyên môn b ng văn b n khi có ý ki n khác v i ý ki n c a ng iả ư ế ằ ả ế ớ ế ủ ườ  
ra quy t đ nh;ế ị

d) Báo cáo b ng văn b n cho ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán khiằ ả ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế  
phát hi n các vi ph m pháp lu t v  tài chính, k  toán trong đ n v ; tr ng h p v n ph iệ ạ ậ ề ế ơ ị ườ ợ ẫ ả  
ch p hành quy t đ nh thì báo cáo lên c p trên tr c ti p c a ng i đã ra quy t đ nh ho c cấ ế ị ấ ự ế ủ ườ ế ị ặ ơ 
quan nhà n c có th m quy n và không ph i ch u trách nhi m v  h u qu  c a vi c thiướ ẩ ề ả ị ệ ề ậ ả ủ ệ  
hành quy t đ nh đó.ế ị

CH NG  I VƯƠ
HO T Đ NG  NG H  NGH I P  K  TO ÁNẠ Ộ Ề Ệ Ế



 

Đi u 55.ề  Hành ngh  k  toán ề ế

1. T  ch c, cá nhân có đ  đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t có quy n hành nghổ ứ ủ ề ệ ị ủ ậ ề ề 
k  toán.ế

2. T  ch c kinh doanh d ch v  k  toán ph i thành l p doanh nghi p d ch v  k  toánổ ứ ị ụ ế ả ậ ệ ị ụ ế  
theo quy đ nh c a pháp lu t. Ng i qu n lý doanh nghi p d ch v  k  toán ph i có ch ngị ủ ậ ườ ả ệ ị ụ ế ả ứ  
ch  hành ngh  k  toán do c  quan nhà n c có th m quy n c p theo quy đ nh t i Đi u 57ỉ ề ế ơ ướ ẩ ề ấ ị ạ ề  
c a Lu t này.ủ ậ

3. Cá nhân hành ngh  k  toán ph i có ch ng ch  hành ngh  k  toán do c  quan nhàề ế ả ứ ỉ ề ế ơ  
n c có th m quy n c p theo quy đ nh t i Đi u 57 c a Lu t này và ph i có đăng ký kinhướ ẩ ề ấ ị ạ ề ủ ậ ả  
doanh d ch v  k  toán.ị ụ ế

 

Đi u 56.ề  Thuê làm k  toán, thuê làm k  toán tr ng ế ế ưở

1. Đ n v  k  toán đ c ký h p đ ng v i doanh nghi p d ch v  k  toán ho c cá nhânơ ị ế ượ ợ ồ ớ ệ ị ụ ế ặ  
có đăng ký kinh doanh d ch v  k  toán đ  thuê làm k  toán ho c thuê làm k  toán tr ngị ụ ế ể ế ặ ế ưở  
theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

2. Vi c thuê làm k  toán, thuê làm k  toán tr ng ph i đ c l p thành h p đ ngệ ế ế ưở ả ượ ậ ợ ồ  
b ng văn b n theo quy đ nh c a pháp lu t.ằ ả ị ủ ậ

3. Đ n v  k  toán thuê làm k  toán, thuê làm k  toán tr ng có trách nhi m cung c pơ ị ế ế ế ưở ệ ấ  
đ y đ , k p th i, trung th c m i thông tin, tài li u liên quan đ n công vi c thuê làm kầ ủ ị ờ ự ọ ệ ế ệ ế 
toán, thuê làm k  toán tr ng và thanh toán đ y đ , k p th i phí d ch v  k  toán theo th aế ưở ầ ủ ị ờ ị ụ ế ỏ  
thu n trong h p đ ng.ậ ợ ồ

4. Ng i đ c thuê làm k  toán tr ng ph i có đ  tiêu chu n và đi u ki n quy đ nhườ ượ ế ưở ả ủ ẩ ề ệ ị  
t i Đi u 53 c a Lu t này.ạ ề ủ ậ

5. Doanh nghi p, cá nhân cung c p d ch v  k  toán và ng i đ c thuê làm k  toánệ ấ ị ụ ế ườ ượ ế  
tr ng ph i ch u trách nhi m v  thông tin, s  li u k  toán theo th a thu n trong h p đ ng.ưở ả ị ệ ề ố ệ ế ỏ ậ ợ ồ

 

Đi u 57.ề  Ch ng ch  hành ngh  k  toán ứ ỉ ề ế

1. Công dân Vi t Nam đ c c p ch ng ch  hành ngh  k  toán ph i có các tiêu chu nệ ượ ấ ứ ỉ ề ế ả ẩ  
và đi u ki n sau đây:ề ệ

a) Có ph m ch t đ o đ c ngh  nghi p, trung th c, liêm khi t, có ý th c ch p hànhẩ ấ ạ ứ ề ệ ự ế ứ ấ  
pháp lu t; không thu c đ i t ng quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u 51 c a Lu t này;ậ ộ ố ượ ị ạ ả ả ề ủ ậ

b) Có chuyên môn, nghi p v  v  tài chính, k  toán t  trình đ  đ i h c tr  lên và th iệ ụ ề ế ừ ộ ạ ọ ở ờ  
gian công tác th c t  v  tài chính, k  toán t  năm năm tr  lên;ự ế ề ế ừ ở

c) Đ t kỳ thi tuy n do c  quan nhà n c có th m quy n t  ch c.ạ ể ơ ướ ẩ ề ổ ứ

2. Ng i n c ngoài đ c c p ch ng ch  hành ngh  k  toán ph i có các tiêu chu nườ ướ ượ ấ ứ ỉ ề ế ả ẩ  
và đi u ki n sau đây:ề ệ

a) Đ c phép c  trú t i Vi t Nam;ượ ư ạ ệ

b) Có ch ng ch  chuyên gia k  toán ho c ch ng ch  k  toán do t  ch c n c ngoàiứ ỉ ế ặ ứ ỉ ế ổ ứ ướ  
ho c t  ch c qu c t  v  k  toán c p đ c B  Tài chính Vi t Nam th a nh n;ặ ổ ứ ố ế ề ế ấ ượ ộ ệ ừ ậ

c) Đ t kỳ thi sát h ch v  pháp lu t kinh t , tài chính, k  toán Vi t Nam do c  quanạ ạ ề ậ ế ế ệ ơ  
nhà n c có th m quy n t  ch c.ướ ẩ ề ổ ứ



3. B  Tài chính quy đ nh ch ng trình b i d ng, h i đ ng thi tuy n, th  t c, th mộ ị ươ ồ ưỡ ộ ồ ể ủ ụ ẩ  
quy n c p và thu h i ch ng ch  hành ngh  k  toán theo quy đ nh c a Lu t này và các quyề ấ ồ ứ ỉ ề ế ị ủ ậ  
đ nh khác c a pháp lu t có liên quan.ị ủ ậ

 

Đi u 58.ề  Quy n tham gia t  ch c ngh  nghi p k  toán ề ổ ứ ề ệ ế

Đ n v  k  toán và ng i làm k  toán có quy n tham gia H i k  toán Vi t Nam ho cơ ị ế ườ ế ề ộ ế ệ ặ  
t  ch c ngh  nghi p k  toán khác nh m m c đích phát tri n ngh  nghi p k  toán, b o vổ ứ ề ệ ế ằ ụ ể ề ệ ế ả ệ 
quy n và l i ích h p pháp c a h i viên theo quy đ nh c a pháp lu t.ề ợ ợ ủ ộ ị ủ ậ

 

CH NG  VƯƠ
Q U N LÝ  NH À  N C  V  K  TO ÁNẢ ƯỚ Ề Ế

 

Đi u 59.ề  N i dung qu n lý nhà n c v  k  toán ộ ả ướ ề ế

N i dung qu n lý nhà n c v  k  toán bao g m:ộ ả ướ ề ế ồ

1. Xây d ng, ch  đ o th c hi n chi n l c, quy ho ch, k  ho ch phát tri n k  toán;ự ỉ ạ ự ệ ế ượ ạ ế ạ ể ế

2. Ban hành, ph  bi n, ch  đ o và t  ch c th c hi n văn b n pháp lu t v  k  toán;ổ ế ỉ ạ ổ ứ ự ệ ả ậ ề ế

3. Ki m tra k  toán; ki m tra ho t đ ng d ch v  k  toán;ể ế ể ạ ộ ị ụ ế

4. H ng d n ho t đ ng hành ngh  k  toán, t  ch c thi tuy n, c p và thu h i ch ngướ ẫ ạ ộ ề ế ổ ứ ể ấ ồ ứ  
ch  hành ngh  k  toán;ỉ ề ế

5. H ng d n và t  ch c đào t o, b i d ng ngh  nghi p k  toán;ướ ẫ ổ ứ ạ ồ ưỡ ề ệ ế

6. T  ch c và qu n lý công tác nghiên c u khoa h c v  k  toán và ng d ng côngổ ứ ả ứ ọ ề ế ứ ụ  
ngh  thông tin trong ho t đ ng k  toán;ệ ạ ộ ế

7. H p tác qu c t  v  k  toán;ợ ố ế ề ế

8. Gi i quy t khi u n i, t  cáo và x  lý vi ph m pháp lu t v  k  toán.ả ế ế ạ ố ử ạ ậ ề ế

 

Đi u 60.ề  C  quan qu n lý nhà n c v  k  toán ơ ả ướ ề ế

1. Chính ph  th ng nh t qu n lý nhà n c v  k  toán.ủ ố ấ ả ướ ề ế

2. B  Tài chính ch u trách nhi m tr c Chính ph  th c hi n ch c năng qu n lý nhàộ ị ệ ướ ủ ự ệ ứ ả  
n c v  k  toán.ướ ề ế

3. Các b , c  quan ngang b  trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có tráchộ ơ ộ ạ ệ ụ ề ạ ủ  
nhi m qu n lý nhà n c v  k  toán trong ngành, lĩnh v c đ c phân công ph  trách.ệ ả ướ ề ế ự ượ ụ

4. U  ban nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c trung ng trong ph m vi nhi m v ,ỷ ỉ ố ự ộ ươ ạ ệ ụ  
quy n h n c a mình có trách nhi m qu n lý nhà n c v  k  toán t i đ a ph ng.ề ạ ủ ệ ả ướ ề ế ạ ị ươ

 

CH NG  VIƯƠ
K H EN TH NG  VÀ  X  LÝ  VI  P H MƯỞ Ử Ạ

 

Đi u 61.ề  Khen th ng ưở

T  ch c, cá nhân có thành tích trong ho t đ ng k  toán thì đ c khen th ng theoổ ứ ạ ộ ế ượ ưở  
quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ



 

Đi u 62.ề  X  lý vi ph m ử ạ

T  ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v  k  toán thì tuỳ theo tính ch t, m cổ ứ ạ ậ ề ế ấ ứ  
đ  vi ph m mà b  x  lý k  lu t, x  ph t hành chính ho c b  truy c u trách nhi m hình s ;ộ ạ ị ử ỷ ậ ử ạ ặ ị ứ ệ ự  
n u gây thi t h i thì ph i b i th ng theo quy đ nh c a pháp lu t.ế ệ ạ ả ồ ườ ị ủ ậ

 

CH NG  VI IƯƠ
ĐI U  KH O N TH I  H ÀNHỀ Ả

 

Đi u 63.ề  Hi u l c thi hành ệ ự

1. Lu t này có hi u l c thi hành t  ngày 01 tháng 01 năm 2004.ậ ệ ự ừ

2. Pháp l nh k  toán và th ng kê ngày 10 tháng 5 năm 1988 h t hi u l c k  t  ngàyệ ế ố ế ệ ự ể ừ  
Lu t này có hi u l c.ậ ệ ự

 

Đi u 64.ề  Quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành ị ế ướ ẫ

Chính ph  quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành Lu t này.ủ ị ế ướ ẫ ậ

Lu t này đã đ c Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳậ ượ ố ộ ướ ộ ộ ủ ệ  
h p th  3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003. ọ ứ
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CHÍNH PHỦ

 

Căn c  Lu t T  ch c Chính ph  ngày 25 tháng 12 năm 2001;ứ ậ ổ ứ ủ

Căn c  Lu t K  toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;ứ ậ ế

Căn c  Lu t Ngân sách nhà n c ngày 16 tháng 12 năm 2002;ứ ậ ướ

Theo đ  ngh  c a B  tr ng B  Tài chính,ề ị ủ ộ ưở ộ

NGH  Đ NH:Ị Ị
 

Đi u 1.ề  Ph m vi đi u ch nh ạ ề ỉ



Ngh  đ nh này quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành m t s  đi u c a Lu t K  toánị ị ị ế ướ ẫ ộ ố ề ủ ậ ế  
áp d ng đ i v i các đ i t ng quy đ nh t i Đi u 2 c a Ngh  đ nh này (sau đây g i t t làụ ố ớ ố ượ ị ạ ề ủ ị ị ọ ắ  
lĩnh v c k  toán nhà n c). ự ế ướ

 

Đi u 2.ề  Đ i t ng áp d ngố ượ ụ

Căn c  đi m a, b, e kho n 1 Đi u 2 c a Lu t K  toán, đ i t ng áp d ng Ngh  đ nhứ ể ả ề ủ ậ ế ố ượ ụ ị ị  
này là các t  ch c, cá nhân sau đây: ổ ứ

1. C  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinh phí ngân sách nhàơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
n c, g m:ướ ồ

A) C  quan, t  ch c có nhi m v  thu, chi ngân sách nhà n c các c p;ơ ổ ứ ệ ụ ướ ấ

B) Văn phòng Qu c h i; ố ộ

C) Văn phòng Ch  t ch n c; ủ ị ướ

D) Văn phòng Chính ph ; ủ

Đ) Toà án nhân dân các c p;ấ

E) Vi n Ki m sát nhân dân các c p;ệ ể ấ

G) Đ n v  vũ trang nhân dân, k  c  Toà án quân s  và Vi n ki m sát quân s ;ơ ị ể ả ự ệ ể ự

H) Đ n v  qu n lý qu  d  tr  c a Nhà n c, qu  d  tr  c a các ngành, các c p, quơ ị ả ỹ ự ữ ủ ướ ỹ ự ữ ủ ấ ỹ 
tài chính khác c a Nhà n c;ủ ướ

I) B , c  quan ngang B , c  quan thu c Chính ph ; H i đ ng nhân dân, U  ban nhânộ ơ ộ ơ ộ ủ ộ ồ ỷ  
dân các c p;ấ

K) T  ch c chính tr ,  t  ch c chính tr  - xã h i,  t  ch c chính tr  - xã h i  nghổ ứ ị ổ ứ ị ộ ổ ứ ị ộ ề 
nghi p, t  ch c xã h i, t  ch c xã h i - ngh  nghi p có s  d ng kinh phí ngân sách nhàệ ổ ứ ộ ổ ứ ộ ề ệ ử ụ  
n c;ướ

L) Đ n v  s  nghi p đ c ngân sách nhà n c đ m b o m t ph n ho c toàn b  kinhơ ị ự ệ ượ ướ ả ả ộ ầ ặ ộ  
phí;

M) T  ch c qu n lý tài s n qu c gia;ổ ứ ả ả ố

N) Ban Qu n lý d  án đ u t  có ngu n kinh phí ngân sách nhà n c;ả ự ầ ư ồ ướ

O) Các H i, Liên hi p h i, T ng h i, các t  ch c khác đ c ngân sách nhà n c hộ ệ ộ ổ ộ ổ ứ ượ ướ ỗ 
tr  m t ph n kinh phí ho t đ ng.ợ ộ ầ ạ ộ

2. Đ n v  s  nghi p, t  ch c không s  d ng kinh phí ngân sách nhà n c, g m:ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ ướ ồ

A) Đ n v  s  nghi p t  cân đ i thu, chi;ơ ị ự ệ ự ố

B) Đ n v  s  nghi p ngoài công l p;ơ ị ự ệ ậ

C) T  ch c phi chính ph ;ổ ứ ủ

D) H i, Liên hi p h i, T ng h i t  cân đ i thu chi;ộ ệ ộ ổ ộ ự ố

Đ) T  ch c xã h i, t  ch c xã h i - ngh  nghi p t  thu, t  chi;ổ ứ ộ ổ ứ ộ ề ệ ự ự

E) T  ch c khác không s  d ng kinh phí ngân sách nhà n c.ổ ứ ử ụ ướ

3. Ng i làm k  toán, ng i khác có liên quan đ n k  toán trong lĩnh v c k  toán nhàườ ế ườ ế ế ự ế  
n c.ướ

 

Đi u 3.ề  Đ i t ng k  toán thu c ho t đ ng thu, chi ngân sách nhà n cố ượ ế ộ ạ ộ ướ



Căn c  kho n 1 Đi u 9 c a Lu t K  toán, đ i t ng k  toán thu c ho t đ ng thu,ứ ả ề ủ ậ ế ố ượ ế ộ ạ ộ  
chi ngân sách nhà n c đ c quy đ nh nh  sau:ướ ượ ị ư

1. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n;ề ả ươ ươ ề

2. Ngu n kinh phí, qu ;ồ ỹ

3. Các kho n thanh toán trong và ngoài đ n v  k  toán;ả ơ ị ế

4. Thu, chi ngân sách nhà n c các c p;ướ ấ

5. K t d  ngân sách nhà n c các c p; ế ư ướ ấ

6. Đ u t  tài chính, tín d ng nhà n c; ầ ư ụ ướ

7. N  và x  lý n  c a Nhà n c; ợ ử ợ ủ ướ

8. Tài s n qu c gia; ả ố

9. Các tài s n khác liên quan đ n đ n v  k  toán.ả ế ơ ị ế

 

Đi u  4.ề  Đ i t ng k  toán thu c ho t đ ng hành chính, s  nghi p, ho t đ ngố ượ ế ộ ạ ộ ự ệ ạ ộ  
c a đ n v , t  ch c có s  d ng kinh phí ngân sách nhà n củ ơ ị ổ ứ ử ụ ướ

Căn c  kho n 1 Đi u 9 c a Lu t K  toán, đ i t ng k  toán thu c ho t đ ng hànhứ ả ề ủ ậ ế ố ượ ế ộ ạ ộ  
chính, s  nghi p, ho t đ ng c a đ n v , t  ch c có s  d ng kinh phí ngân sách nhà n cự ệ ạ ộ ủ ơ ị ổ ứ ử ụ ướ  
đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n;ề ả ươ ươ ề

2. V t t  và tài s n c  đ nh; ậ ư ả ố ị

3. Ngu n kinh phí, qu ;ồ ỹ

4. Các kho n thanh toán trong và ngoài đ n v  k  toán;ả ơ ị ế

5. Thu, chi và x  lý chênh l ch thu, chi ho t đ ng;ử ệ ạ ộ

6. Đ u t  tài chính, tín d ng nhà n c;ầ ư ụ ướ

7. Các tài s n khác liên quan đ n đ n v  k  toán.ả ế ơ ị ế

 

Đi u 5.  ề Đ i t ng k  toán thu c ho t đ ng c a đ n v , t  ch c không s  d ngố ượ ế ộ ạ ộ ủ ơ ị ổ ứ ử ụ  
kinh phí ngân sách nhà n cướ

Căn c  kho n 2 Đi u 9 c a Lu t K  toán, đ i t ng k  toán thu c ho t đ ng c aứ ả ề ủ ậ ế ố ượ ế ộ ạ ộ ủ  
đ n v , t  ch c không s  d ng kinh phí ngân sách nhà n c đ c quy đ nh nh  sau:ơ ị ổ ứ ử ụ ướ ượ ị ư

1. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n;ề ả ươ ươ ề

2. V t t  và tài s n c  đ nh;ậ ư ả ố ị

3. Ngu n kinh phí, qu ;ồ ỹ

4. Các kho n thanh toán trong và ngoài đ n v  k  toán; ả ơ ị ế

5. Thu, chi và x  lý chênh l ch thu, chi ho t đ ng;ử ệ ạ ộ

6. Các tài s n khác liên quan đ n đ n v  k  toán.ả ế ơ ị ế

 

Đi u 6.ề  Đ n v  ti n t  s  d ng trong k  toán khi có thu, chi b ng ngo i tơ ị ề ệ ử ụ ế ằ ạ ệ

Căn c  kho n 1 Đi u 11 c a Lu t K  toán, đ n v  ti n t  khi có thu, chi b ng ngo iứ ả ề ủ ậ ế ơ ị ề ệ ằ ạ  
t  đ c quy đ nh nh  sau:ệ ượ ị ư



1. Các nghi p v  thu, chi ngân sách nhà n c b ng ngo i t  ph i ghi theo nguyên tệ ụ ướ ằ ạ ệ ả ệ 
và quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t  giá h i đoái do B  Tài chính quy đ nh t i th i đi mổ ồ ệ ỷ ố ộ ị ạ ờ ể  
phát sinh nghi p v . ệ ụ

2. C  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinh phí ngân sách nhàơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
n c khi nh n kinh phí b ng ngo i t  ph i ghi theo nguyên t  và quy đ i ra đ ng Vi tướ ậ ằ ạ ệ ả ệ ổ ồ ệ  
Nam theo t  giá h i đoái do B  Tài chính quy đ nh t i th i đi m phát sinh nghi p v .ỷ ố ộ ị ạ ờ ể ệ ụ

3. C  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinh phí ngân sách nhàơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
n c khi phát sinh giao d ch thanh toán b ng ngo i t , tr  tr ng h p quy đ nh t i kho n 2ướ ị ằ ạ ệ ừ ườ ợ ị ạ ả  
Đi u này ph i ghi theo nguyên t  và đ ng Vi t Nam theo t  giá h i đoái th c t  ho c quyề ả ệ ồ ệ ỷ ố ự ế ặ  
đ i theo t  giá h i đoái do Ngân hàng nhà n c Vi t Nam công b  t i th i đi m phát sinhổ ỷ ố ướ ệ ố ạ ờ ể  
nghi p v . ệ ụ

4. C  quan đ i di n c a n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam và các đ n v , tơ ạ ệ ủ ướ ộ ộ ủ ệ ơ ị ổ 
ch c thu c lĩnh v c k  toán nhà n c t i n c ngoài có nghi p v  kinh t , tài chính phátứ ộ ự ế ướ ạ ướ ệ ụ ế  
sinh ho c thu, chi ngân sách nhà n c b ng ngo i t  thì đ c ch n m t lo i ngo i t  đặ ướ ằ ạ ệ ượ ọ ộ ạ ạ ệ ể 
ghi s ; khi l p báo cáo tài chính, báo cáo quy t toán ngân sách g i v  Vi t Nam ph i th cổ ậ ế ử ề ệ ả ự  
hi n theo quy đ nh t i Đi u 29 c a Ngh  đ nh này.ệ ị ạ ề ủ ị ị

 

Đi u 7.ề  Kỳ k  toánế

Căn c  đi m a kho n 1 Đi u 13 c a Lu t K  toán, kỳ k  toán c a đ n v  có đ c thùứ ể ả ề ủ ậ ế ế ủ ơ ị ặ  
đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

Tr ng h p c  s  giáo d c - đào t o ch n kỳ k  toán năm theo năm h c khác v iườ ợ ơ ở ụ ạ ọ ế ọ ớ  
năm d ng l ch thì kỳ k  toán năm ph i là m i hai tháng tròn tính t  đ u ngày 01 tháng 7ươ ị ế ả ườ ừ ầ  
năm này đ n h t ngày 30 tháng 6 năm sau ho c t  ngày 01 tháng 10 năm này đ n h t ngàyế ế ặ ừ ế ế  
30 tháng 9 năm sau. Khi th c hi n ph i thông báo cho c  quan tài chính cùng c p và cự ệ ả ơ ấ ơ 
quan thu  qu n lý tr c ti p bi t, cu i năm d ng l ch v n ph i l p báo cáo tài chính theoế ả ự ế ế ố ươ ị ẫ ả ậ  
quy đ nh. ị

 

Đi u 8.ề  Trách nhi m qu n lý, s  d ng, cung c p thông tin, tài li u k  toánệ ả ử ụ ấ ệ ế

Căn c  Đi u 16 c a Lu t K  toán, trách nhi m qu n lý, s  d ng, cung c p thông tin,ứ ề ủ ậ ế ệ ả ử ụ ấ  
tài li u k  toán đ c quy đ nh nh  sau:ệ ế ượ ị ư

1. Đ n v  k  toán ph i xây d ng quy ch  qu n lý, s  d ng, b o qu n tài li u kơ ị ế ả ự ế ả ử ụ ả ả ệ ế 
toán, trong đó quy đ nh rõ trách nhi m và quy n đ i v i t ng b  ph n và t ng ng i làmị ệ ề ố ớ ừ ộ ậ ừ ườ  
k  toán; đ n v  k  toán ph i đ m b o đ y đ  c  s  v t ch t, ph ng ti n qu n lý, b oế ơ ị ế ả ả ả ầ ủ ơ ở ậ ấ ươ ệ ả ả  
qu n tài li u k  toán.ả ệ ế

2. Đ n v  k  toán ph i có trách nhi m cung c p thông tin, tài li u k  toán cho cơ ị ế ả ệ ấ ệ ế ơ 
quan nhà n c có th m quy n th c hi n ch c năng thanh tra, ki m tra, đi u tra, ki m toánướ ẩ ề ự ệ ứ ể ề ể  
theo quy đ nh c a pháp lu t. Các c  quan đ c cung c p tài li u k  toán ph i có tráchị ủ ậ ơ ượ ấ ệ ế ả  
nhi m gi  gìn, b o qu n tài li u k  toán trong th i gian s  d ng và ph i hoàn tr  đ y đ ,ệ ữ ả ả ệ ế ờ ử ụ ả ả ầ ủ  
đúng h n tài li u k  toán đã s  d ng. ạ ệ ế ử ụ

3. Vi c cung c p thông tin, tài li u cho các đ i t ng quy đ nh t i kho n 2 Đi u nàyệ ấ ệ ố ượ ị ạ ả ề  
do ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán quy t đ nh theo quy đ nh c a phápườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ế ị ị ủ  
lu t. Vi c khai thác, s  d ng tài li u k  toán ph i đ c s  đ ng ý b ng văn b n c aậ ệ ử ụ ệ ế ả ượ ự ồ ằ ả ủ  
ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán ho c ng i đ c u  quy n c a ng iườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ặ ườ ượ ỷ ề ủ ườ  
đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán.ạ ệ ậ ủ ơ ị ế

 

Đi u 9.ề  M u ch ng t  k  toán ẫ ứ ừ ế



Căn c  kho n 2 Đi u 19 c a Lu t K  toán, m u ch ng t  k  toán đ c quy đ nhứ ả ề ủ ậ ế ẫ ứ ừ ế ượ ị  
nh  sau:ư

1. M u ch ng t  k  toán bao g m m u ch ng t  k  toán b t bu c và m u ch ng tẫ ứ ừ ế ồ ẫ ứ ừ ế ắ ộ ẫ ứ ừ 
k  toán h ng d n.ế ướ ẫ

A) M u ch ng t  k  toán b t bu c là m u ch ng t  đ c bi t có giá tr  nh  ti nẫ ứ ừ ế ắ ộ ẫ ứ ừ ặ ệ ị ư ề  
g m: séc, biên lai thu ti n, vé thu phí, l  phí, trái phi u, tín phi u, công trái, các lo i hoáồ ề ệ ế ế ạ  
đ n bán hàng và m u ch ng t  b t bu c khác. M u ch ng t  k  toán b t bu c do c  quanơ ẫ ứ ừ ắ ộ ẫ ứ ừ ế ắ ộ ơ  
nhà n c có th m quy n quy đ nh n i dung, k t c u c a m u mà đ n v  k  toán ph i th cướ ẩ ề ị ộ ế ấ ủ ẫ ơ ị ế ả ự  
hi n đúng v  bi u m u, n i dung, ph ng pháp ghi các ch  tiêu và áp d ng th ng nh t choệ ề ể ẫ ộ ươ ỉ ụ ố ấ  
các đ n v  k  toán ho c t ng đ n v  k  toán c  th .ơ ị ế ặ ừ ơ ị ế ụ ể

B) M u ch ng t  k  toán h ng d n là m u ch ng t  k  toán do c  quan nhà n cẫ ứ ừ ế ướ ẫ ẫ ứ ừ ế ơ ướ  
có th m quy n quy đ nh; ngoài các n i dung quy đ nh trên m u, đ n v  k  toán có th  bẩ ề ị ộ ị ẫ ơ ị ế ể ổ 
sung thêm ch  tiêu ho c thay đ i hình th c m u bi u cho phù h p v i vi c ghi chép và yêuỉ ặ ổ ứ ẫ ể ợ ớ ệ  
c u qu n lý c a đ n v . ầ ả ủ ơ ị

2. Bi u m u ch ng t  k  toán b t bu c do B  Tài chính ho c đ n v  đ c B  Tàiể ẫ ứ ừ ế ắ ộ ộ ặ ơ ị ượ ộ  
chính u  quy n in và phát hành. Đ n v  đ c y quy n in và phát hành ch ng t  k  toánỷ ề ơ ị ượ ủ ề ứ ừ ế  
b t bu c ph i in đúng theo m u quy đ nh, đúng s  l ng đ c phép in cho t ng lo i ch ngắ ộ ả ẫ ị ố ượ ượ ừ ạ ứ  
t  và ph i ch p hành đúng các quy đ nh v  qu n lý n ch  c a B  Tài chính.ừ ả ấ ị ề ả ấ ỉ ủ ộ

3. B  Tài chính quy đ nh danh m c và m u ch ng t  k  toán b t bu c, danh m c vàộ ị ụ ẫ ứ ừ ế ắ ộ ụ  
m u ch ng t  k  toán h ng d n; quy đ nh v  in và phát hành m u ch ng t  k  toán trongẫ ứ ừ ế ướ ẫ ị ề ẫ ứ ừ ế  
t ng lĩnh v c k  toán nhà n c.ừ ự ế ướ

 

Đi u 10.ề  Ch ng t  đi n tứ ừ ệ ử

Căn c  kho n 2 Đi u 18 c a Lu t K  toán, n i dung ch ng t  đi n t  đ c quy đ nhứ ả ề ủ ậ ế ộ ứ ừ ệ ử ượ ị  
nh  sau:ư

1. Ch ng t  đi n t  ph i có đ  các n i dung quy đ nh cho ch ng t  k  toán và ph iứ ừ ệ ử ả ủ ộ ị ứ ừ ế ả  
đ c mã hoá b o đ m an toàn d  li u đi n t  trong quá trình x  lý, truy n tin và l u tr . ượ ả ả ữ ệ ệ ử ử ề ư ữ

2. Ch ng t  đi n t  dùng trong k  toán đ c ch a trong các v t mang tin nh  băngứ ừ ệ ử ế ượ ứ ậ ư  
t , đĩa t , các lo i th  thanh toán. ừ ừ ạ ẻ

3. Đ i v i ch ng t  đi n t , ph i đ m b o tính b o m t và b o toàn d  li u, thôngố ớ ứ ừ ệ ử ả ả ả ả ậ ả ữ ệ  
tin trong quá trình s  d ng và l u tr ; ph i có bi n pháp qu n lý, ki m tra ch ng các hìnhử ụ ư ữ ả ệ ả ể ố  
th c l i d ng khai thác, thâm nh p, sao chép, đánh c p ho c s  d ng ch ng t  đi n tứ ợ ụ ậ ắ ặ ử ụ ứ ừ ệ ử 
không đúng quy đ nh. Ch ng t  đi n t  khi b o qu n, đ c qu n lý nh  tài li u k  toán ị ứ ừ ệ ử ả ả ượ ả ư ệ ế ở 
d ng nguyên b n mà nó đ c t o ra, g i đi ho c nh n nh ng ph i có đ  thi t b  phù h pạ ả ượ ạ ử ặ ậ ư ả ủ ế ị ợ  
đ  s  d ng khi c n thi t.ể ử ụ ầ ế

 

Đi u 11.ề  Đi u ki n s  d ng ch ng t  đi n tề ệ ử ụ ứ ừ ệ ử

Căn c  kho n 2 Đi u 18 Lu t K  toán, đi u ki n s  d ng ch ng t  đi n t  đ cứ ả ề ậ ế ề ệ ử ụ ứ ừ ệ ử ượ  
quy đ nh nh  sau:ị ư

1. T  ch c cung c p d ch v  thanh toán, d ch v  k  toán, ki m toán s  d ng ch ngổ ứ ấ ị ụ ị ụ ế ể ử ụ ứ  
t  đi n t  ph i có các đi u ki n sau:ừ ệ ử ả ề ệ

A) Có đ a đi m, các đ ng truy n t i thông tin, m ng thông tin, thi t b  truy n tinị ể ườ ề ả ạ ế ị ề  
đáp ng yêu c u khai thác, ki m soát, x  lý, s  d ng, b o qu n và l u tr  ch ng t  đi nứ ầ ể ử ử ụ ả ả ư ữ ứ ừ ệ  
t ;ử



B) Có đ i ngũ ng i th c thi đ  trình đ , kh  năng t ng x ng v i yêu c u k  thu tộ ườ ự ủ ộ ả ươ ứ ớ ầ ỹ ậ  
đ  th c hi n quy trình l p, s  d ng ch ng t  đi n t  theo quy trình k  toán và thanh toán;ể ự ệ ậ ử ụ ứ ừ ệ ử ế

C) Các quy đ nh t i kho n 2 Đi u này.ị ạ ả ề

2. T  ch c, cá nhân s  d ng ch ng t  đi n t  và giao d ch thanh toán đi n t  ph i cóổ ứ ử ụ ứ ừ ệ ử ị ệ ử ả  
các đi u ki n sau:ề ệ

A) Có ch  ký đi n t  c a ng i đ i đi n theo pháp lu t, ng i đ c u  quy n c aữ ệ ử ủ ườ ạ ệ ậ ườ ượ ỷ ề ủ  
ng i đ i di n theo pháp lu t c a t  ch c ho c cá nhân s  d ng ch ng t  đi n t  và giaoườ ạ ệ ậ ủ ổ ứ ặ ử ụ ứ ừ ệ ử  
d ch thanh toán đi n t ;ị ệ ử

B) Xác l p ph ng th c giao nh n ch ng t  đi n t  và k  thu t c a v t mang tin;ậ ươ ứ ậ ứ ừ ệ ử ỹ ậ ủ ậ

C) Cam k t v  các ho t đ ng di n ra do ch ng t  đi n t  c a mình l p kh p, đúngế ề ạ ộ ễ ứ ừ ệ ử ủ ậ ớ  
quy đ nh.ị

 

Đi u 12.ề  Giá tr  ch ng t  đi n tị ứ ừ ệ ử

Căn c  kho n 2 Đi u 18 c a Lu t K  toán, giá tr  ch ng t  đi n t  đ c quy đ nhứ ả ề ủ ậ ế ị ứ ừ ệ ử ượ ị  
nh  sau:ư

1. Khi m t ch ng t  b ng gi y đ c chuy n thành ch ng t  đi n t  đ  giao d chộ ứ ừ ằ ấ ượ ể ứ ừ ệ ử ể ị  
thanh toán thì ch ng t  đi n t  s  có giá tr  đ  th c hi n nghi p v  thanh toán và khi đóứ ừ ệ ử ẽ ị ể ự ệ ệ ụ  
ch ng t  b ng gi y ch  có giá tr  l u tr  đ  theo dõi và ki m tra, không có hi u l c giaoứ ừ ằ ấ ỉ ị ư ữ ể ể ệ ự  
d ch, thanh toán.ị

2. Khi m t ch ng t  đi n t  đã th c hi n nghi p v  kinh t , tài chính chuy n thànhộ ứ ừ ệ ử ự ệ ệ ụ ế ể  
ch ng t  b ng gi y thì ch ng t  b ng gi y đó ch  có giá tr  l u gi  đ  ghi s  k  toán, theoứ ừ ằ ấ ứ ừ ằ ấ ỉ ị ư ữ ể ổ ế  
dõi và ki m tra, không có hi u l c đ  giao d ch, thanh toán.ể ệ ự ể ị

3. Vi c chuy n đ i ch ng t  b ng gi y thành ch ng t  đi n t  ho c ng c l i đ cệ ể ổ ứ ừ ằ ấ ứ ừ ệ ử ặ ượ ạ ượ  
th c hi n theo quy đ nh v  l p, s  d ng, ki m soát, x  lý, b o qu n và l u tr  ch ng tự ệ ị ề ậ ử ụ ể ử ả ả ư ữ ứ ừ 
đi n t  và ch ng t  b ng gi y.ệ ử ứ ừ ằ ấ

 

Đi u 13.ề  D ch ch ng t  k  toán ra ti ng Vi t ị ứ ừ ế ế ệ

Căn c  Đi u 19 c a Lu t K  toán, ch  vi t trên ch ng t  k  toán đ c quy đ nh nhứ ề ủ ậ ế ữ ế ứ ừ ế ượ ị ư 
sau:

1. Ch ng t  k  toán phát sinh  ngoài lãnh th  Vi t Nam ghi b ng ti ng n c ngoài,ứ ừ ế ở ổ ệ ằ ế ướ  
khi s  d ng đ  ghi s  k  toán  Vi t Nam ph i đ c d ch ra ti ng Vi t.ử ụ ể ổ ế ở ệ ả ượ ị ế ệ

2. Các ch ng t  ít phát sinh thì ph i d ch toàn b  ch ng t . Các ch ng t  phát sinhứ ừ ả ị ộ ứ ừ ứ ừ  
nhi u l n thì ph i d ch các n i dung ch  y u theo quy đ nh c a B  Tài chính.ề ầ ả ị ộ ủ ế ị ủ ộ

3. B n d ch ch ng t  ra ti ng Vi t ph i đính kèm v i b n chính b ng ti ng n cả ị ứ ừ ế ệ ả ớ ả ằ ế ướ  
ngoài.

 

Đi u 14.ề  Ch  ký đi n t  trên ch ng t  đi n tữ ệ ử ứ ừ ệ ử

Căn c  kho n 4 Đi u 20 c a Lu t K  toán, ch  ký đi n t  đ c quy đ nh nh  sau:ứ ả ề ủ ậ ế ữ ệ ử ượ ị ư

1. Ch  ký đi n t  là thông tin d i d ng đi n t  đ c g n kèm m t cách phù h pữ ệ ử ướ ạ ệ ử ượ ắ ộ ợ  
v i d  li u đi n t  nh m xác l p m i liên h  gi a ng i g i và n i dung c a d  li uớ ữ ệ ệ ử ằ ậ ố ệ ữ ườ ử ộ ủ ữ ệ  
đi n t  đó. Ch  ký đi n t  xác nh n ng i g i đã ch p nh n và ch u trách nhi m v  n iệ ử ữ ệ ử ậ ườ ử ấ ậ ị ệ ề ộ  
dung thông tin trong ch ng t  đi n t .ứ ừ ệ ử



2. Ch  ký đi n t  ph i đ c mã hoá b ng khoá m t mã. Ch  ký đi n t  đ c xácữ ệ ử ả ượ ằ ậ ữ ệ ử ượ  
l p riêng cho t ng cá nhân đ  xác đ nh quy n và trách nhi m c a ng i l p và nh ngậ ừ ể ị ề ệ ủ ườ ậ ữ  
ng i liên quan ch u trách nhi m v  tính an toàn và chính xác c a ch ng t  đi n t . Chườ ị ệ ề ủ ứ ừ ệ ử ữ 
ký đi n t  trên ch ng t  đi n t  có giá tr  nh  ch  ký tay trên ch ng t  b ng gi y.ệ ử ứ ừ ệ ử ị ư ữ ứ ừ ằ ấ

3. Tr ng h p thay đ i nhân viên k  thu t l p mã thì ph i thay đ i l i ký hi u m t,ườ ợ ổ ỹ ậ ậ ả ổ ạ ệ ậ  
ch  ký đi n t , các khoá b o m t và ph i thông báo cho các bên có liên quan đ n giao d chữ ệ ử ả ậ ả ế ị  
đi n t .ệ ử

4. Ng i đ c giao qu n lý, s  d ng ký hi u m t, ch  ký đi n t , mã khoá b o m tườ ượ ả ử ụ ệ ậ ữ ệ ử ả ậ  
ph i b o đ m bí m t và ph i ch u trách nhi m tr c pháp lu t, n u đ  l  làm thi t h i tàiả ả ả ậ ả ị ệ ướ ậ ế ể ộ ệ ạ  
s n c a đ n v  và c a các bên tham gia giao d ch.ả ủ ơ ị ủ ị

 

Đi u 15.ề  Hoá đ n bán hàngơ

Căn c  kho n 1, kho n 4 Đi u 21 c a Lu t K  toán, tr ng h p bán hàng và m cứ ả ả ề ủ ậ ế ườ ợ ứ  
ti n bán hàng đ c quy đ nh nh  sau:ề ượ ị ư

 

1. T  ch c có s  d ng hoá đ n bán hàng, khi bán l  hàng hoá ho c cung ng d ch vổ ứ ử ụ ơ ẻ ặ ứ ị ụ 
m t l n có m c ti n d i m c quy đ nh c a B  Tài chính thì không b t bu c ph i l p hoáộ ầ ứ ề ướ ứ ị ủ ộ ắ ộ ả ậ  
đ n bán hàng, tr  khi ng i mua hàng yêu c u giao hoá đ n thì ng i bán hàng ph i l p vàơ ừ ườ ầ ơ ườ ả ậ  
giao hoá đ n theo đúng quy đ nh. Hàng hoá bán l  ho c cung c p d ch v  m t l n có giá trơ ị ẻ ặ ấ ị ụ ộ ầ ị 
d i m c quy đ nh tuy không b t bu c ph i l p hoá đ n nh ng v n ph i l p b ng kê bánướ ứ ị ắ ộ ả ậ ơ ư ẫ ả ậ ả  
l  hàng hoá, d ch v  ho c có th  l p hoá đ n bán hàng theo quy đ nh đ  làm ch ng t  kẻ ị ụ ặ ể ậ ơ ị ể ứ ừ ế 
toán. Tr ng h p l p b ng kê bán l  hàng hoá, d ch v  thì cu i m i ngày ph i căn c  vàoườ ợ ậ ả ẻ ị ụ ố ỗ ả ứ  
s  li u t ng h p c a b ng kê đ  l p hoá đ n bán hàng trong ngày theo quy đ nh.ố ệ ổ ợ ủ ả ể ậ ơ ị

2. T  ch c, cá nhân khi mua s n ph m, hàng hoá ho c đ c cung c p d ch v  cóổ ứ ả ẩ ặ ượ ấ ị ụ  
quy n yêu c u ng i bán, ng i cung c p d ch v  l p và giao liên 2 hoá đ n bán hàng choề ầ ườ ườ ấ ị ụ ậ ơ  
mình đ  s  d ng và l u tr  theo quy đ nh, đ ng th i có trách nhi m ki m tra n i dung cácể ử ụ ư ữ ị ồ ờ ệ ể ộ  
ch  tiêu ghi trên hoá đ n và t  ch i không nh n hoá đ n ghi sai các ch  tiêu, ghi chênh l chỉ ơ ừ ố ậ ơ ỉ ệ  
giá tr  v i liên hoá đ n l u c a bên bán.ị ớ ơ ư ủ

3. T  ch c t  in hoá đ n bán hàng ph i đ c B  Tài chính ch p thu n b ng văn b nổ ứ ự ơ ả ượ ộ ấ ậ ằ ả  
tr c khi th c hi n. T  ch c t  in hoá đ n ph i có h p đ ng in hoá đ n v i t  ch c nh nướ ự ệ ổ ứ ự ơ ả ợ ồ ơ ớ ổ ứ ậ  
in, trong đó ghi rõ s  l ng, ký hi u, s  th  t  hoá đ n. Sau m i l n in hoá đ n ho c k tố ượ ệ ố ứ ự ơ ỗ ầ ơ ặ ế  
thúc h p đ ng in ph i th c hi n thanh lý h p đ ng in.ợ ồ ả ự ệ ợ ồ

4. Đ n v  k  toán ph i s  d ng hoá đ n bán hàng theo đúng quy đ nh; không đ cơ ị ế ả ử ụ ơ ị ượ  
mua, bán, trao đ i, cho hoá đ n ho c s  d ng hoá đ n c a t  ch c, cá nhân khác; khôngổ ơ ặ ử ụ ơ ủ ổ ứ  
đ c s  d ng hoá đ n đ  kê khai tr n l u thu ; ph i m  s  theo dõi, có n i quy qu n lý,ượ ử ụ ơ ể ố ậ ế ả ở ổ ộ ả  
ph ng ti n b o qu n và l u gi  hoá đ n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t; không đ cươ ệ ả ả ư ữ ơ ị ủ ậ ượ  
đ  h  h ng, m t hoá đ n. Tr ng h p hoá đ n b  h  h ng ho c b  m t ph i thông báoể ư ỏ ấ ơ ườ ợ ơ ị ư ỏ ặ ị ấ ả  
b ng văn b n v i c  quan thu  cùng c p.ằ ả ớ ơ ế ấ

 

Đi u 16.ề  Tem, vé, biên lai thu ti nề

Căn c  đi m d kho n 3 Đi u 21 c a Lu t K  toán, tem, vé, biên lai thu ti n đ cứ ể ả ề ủ ậ ế ề ượ  
quy đ nh nh  sau:ị ư

1. Đ n v  k  toán khi thu phí, l  phí, thu ti n ph t ph i dán tem, giao vé ho c giaoơ ị ế ệ ề ạ ả ặ  
biên lai thu ti n cho ng i n p ti n. Tem, vé, biên lai thu ti n ph i đ c qu n lý nh  ti n.ề ườ ộ ề ề ả ượ ả ư ề

2. Đ n v  k  toán khi n p phí, l  phí ho c n p ti n ph t ph i yêu c u ng i thu ti nơ ị ế ộ ệ ặ ộ ề ạ ả ầ ườ ề  
dán tem, giao vé ho c l p và giao biên lai thu ti n cho mình. ặ ậ ề



 

Đi u 17.ề  S p x p, b o qu n ch ng t  k  toánắ ế ả ả ứ ừ ế

Căn c  kho n 2 Đi u 22 c a Lu t K  toán, vi c s p x p, b o qu n ch ng t  kứ ả ề ủ ậ ế ệ ắ ế ả ả ứ ừ ế 
toán đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. Ch ng t  k  toán sau khi s  d ng đ  ghi s  k  toán ph i đ c phân lo i theo n iứ ừ ế ử ụ ể ổ ế ả ượ ạ ộ  
dung kinh t , s p x p theo trình t  th i gian và đóng thành t ng t p, ngoài m i t p ghi:ế ắ ế ự ờ ừ ậ ỗ ậ  
Tên t p ch ng t , tháng, năm c a ch ng t  và s  l ng ch ng t  trong t p ch ng t . Cácậ ứ ừ ủ ứ ừ ố ượ ứ ừ ậ ứ ừ  
t p ch ng t  đ c l u t i b  ph n k  toán trong th i h n 12 tháng, k  t  ngày k t thúc kỳậ ứ ừ ượ ư ạ ộ ậ ế ờ ạ ể ừ ế  
k  toán năm, sau đó chuy n vào l u tr  theo quy đ nh t i Ngh  đ nh này.ế ể ư ữ ị ạ ị ị

2. Bi u m u ch ng t  k  toán ch a s  d ng ph i đ c b o qu n c n th n, khôngể ẫ ứ ừ ế ư ử ụ ả ượ ả ả ẩ ậ  
đ c đ  h  h ng, m c nát. Ch ng t  k  toán liên quan đ n thu, chi ngân sách nhà n cượ ể ư ỏ ụ ứ ừ ế ế ướ  
ch a s  d ng ph i đ c qu n lý theo ch  đ  qu n lý n ch  c a B  Tài chính. Ch ng tư ử ụ ả ượ ả ế ộ ả ấ ỉ ủ ộ ứ ừ 
k  toán có giá tr  nh  ti n trong th i h n có giá tr  s  d ng ph i đ c qu n lý nh  ti n.ế ị ư ề ờ ạ ị ử ụ ả ượ ả ư ề

3. S p x p, b o qu n ch ng t  đi n t  theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 10 c a Nghắ ế ả ả ứ ừ ệ ử ị ạ ả ề ủ ị 
đ nh này. ị

 

Đi u 18.ề  Ch ng t  k  toán sao ch pứ ừ ế ụ

Căn c  kho n 3 Đi u 22, kho n 3 Đi u 41 c a Lu t K  toán, ch ng t  k  toán saoứ ả ề ả ề ủ ậ ế ứ ừ ế  
ch p đ c quy đ nh nh  sau:ụ ượ ị ư

1. Ch ng t  k  toán sao ch p ph i đ c ch p t  b n chính và ph i có ch  ký và d uứ ừ ế ụ ả ượ ụ ừ ả ả ữ ấ  
xác nh n c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán n i l u b n chính ho c cậ ủ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ơ ư ả ặ ơ 
quan nhà n c có th m quy n quy t đ nh t m gi , t ch thu tài li u k  toán trên ch ng tướ ẩ ề ế ị ạ ữ ị ệ ế ứ ừ 
k  toán sao ch p.ế ụ

2. Ch ng t  k  toán sao ch p ch  đ c th c hi n trong các tr ng h p sau đây:ứ ừ ế ụ ỉ ượ ự ệ ườ ợ

A) Đ n v  k  toán có d  án vay n , vi n tr  c a n c ngoài theo cam k t, n u ph iơ ị ế ự ợ ệ ợ ủ ướ ế ế ả  
n p b n ch ng t  chính cho nhà tài tr  n c ngoài. Tr ng h p này ch ng t  sao ch pộ ả ứ ừ ợ ướ ườ ợ ứ ừ ụ  
ph i có ch  ký và d u xác nh n c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a nhà tài tr  ho cả ữ ấ ậ ủ ườ ạ ệ ậ ủ ợ ặ  
c a đ n v  k  toán; ủ ơ ị ế

B) Đ n v  k  toán b  c  quan nhà n c có th m quy n t m gi  ho c t ch thu b nơ ị ế ị ơ ướ ẩ ề ạ ữ ặ ị ả  
chính ch ng t  k  toán. Tr ng h p này ch ng t  sao ch p ph i có ch  ký và d u xácứ ừ ế ườ ợ ứ ừ ụ ả ữ ấ  
nh n c a ng i đ i di n c a c  quan nhà n c có th m quy n quy t đ nh t m gi  ho cậ ủ ườ ạ ệ ủ ơ ướ ẩ ề ế ị ạ ữ ặ  
t ch thu tài li u k  toán trên ch ng t  k  toán sao ch p theo quy đ nh t i Đi u 33 c a Nghị ệ ế ứ ừ ế ụ ị ạ ề ủ ị 
đ nh này;ị

C) Ch ng t  k  toán b  m t ho c b  hu  ho i do nguyên nhân khách quan nh  thiênứ ừ ế ị ấ ặ ị ỷ ạ ư  
tai, h a ho n. Tr ng h p này, đ n v  k  toán ph i đ n đ n v  mua ho c đ n v  bán hàngỏ ạ ườ ợ ơ ị ế ả ế ơ ị ặ ơ ị  
hoá, d ch v  và các đ n v  khác có liên quan đ  xin sao ch p ch ng t  k  toán b  m t. Trênị ụ ơ ị ể ụ ứ ừ ế ị ấ  
ch ng t  k  toán sao ch p ph i có ch  ký và d u xác nh n c a ng i đ i di n theo phápứ ừ ế ụ ả ữ ấ ậ ủ ườ ạ ệ  
lu t c a đ n v  mua, đ n v  bán ho c c a đ n v  k  toán khác có liên quan;ậ ủ ơ ị ơ ị ặ ủ ơ ị ế

D) Các tr ng h p khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ườ ợ ị ủ ậ

 

Đi u 19.ề  Ghi s  k  toán b ng máy vi tínhổ ế ằ

Căn c  kho n 7 Đi u 27 c a Lu t K  toán, vi c ghi s  k  toán b ng máy vi tínhứ ả ề ủ ậ ế ệ ổ ế ằ  
đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư



1. Tr ng h p đ n v  k  toán ghi s  b ng máy vi tính thì ph n m m k  toán l aườ ợ ơ ị ế ổ ằ ầ ề ế ự  
ch n ph i đáp ng đ c tiêu chu n và đi u ki n theo quy đ nh, đ m b o kh  năng đ iọ ả ứ ượ ẩ ề ệ ị ả ả ả ố  
chi u, t ng h p s  li u k  toán và l p báo cáo tài chính.ế ổ ợ ố ệ ế ậ

2. B  Tài chính quy đ nh tiêu chu n và đi u ki n c a ph n m m k  toán.ộ ị ẩ ề ệ ủ ầ ề ế

 

Đi u 20.ề  Kỳ h n l p báo cáo tài chính ạ ậ

Căn c  kho n 2 Đi u 29 và kho n 1 Đi u 30 c a Lu t K  toán, kỳ h n l p báo cáoứ ả ề ả ề ủ ậ ế ạ ậ  
tài chính đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. Báo cáo tài chính c a đ n v  k  toán thu c ho t đ ng thu, chi ngân sách nhà n củ ơ ị ế ộ ạ ộ ướ  
đ c l p vào cu i kỳ k  toán tháng, quý, năm.ượ ậ ố ế

2. Báo cáo tài chính c a đ n v  k  toán hành chính, s  nghi p, t  ch c có s  d ngủ ơ ị ế ự ệ ổ ứ ử ụ  
kinh phí ngân sách nhà n c đ c l p vào cu i kỳ k  toán quý, năm.ướ ượ ậ ố ế

3. Báo cáo tài chính c a đ n v , t  ch c không s  d ng kinh phí ngân sách nhà n củ ơ ị ổ ứ ử ụ ướ  
đ c l p vào cu i kỳ k  toán năm.ượ ậ ố ế

4. Đ n v  k  toán b  chia, sáp nh p, ch m d t ho t đ ng ph i l p báo cáo tài chínhơ ị ế ị ậ ấ ứ ạ ộ ả ậ  
t i th i đi m quy t đ nh chia, sáp nh p, ch m d t ho t đ ng.ạ ờ ể ế ị ậ ấ ứ ạ ộ

 

Đi u 21.ề  Kỳ h n l p báo cáo quy t toán ngân sáchạ ậ ế

Căn c  kho n 1 Đi u 30 c a Lu t K  toán, kỳ h n l p báo cáo quy t toán ngân sáchứ ả ề ủ ậ ế ạ ậ ế  
đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. Báo cáo quy t toán ngân sách nhà n c c a đ n v  k  toán thu c ho t đ ng thu,ế ướ ủ ơ ị ế ộ ạ ộ  
chi ngân sách nhà n c là báo cáo tài chính kỳ k  toán năm sau khi đã ch nh lý. ướ ế ỉ

2. Báo cáo quy t toán ngân sách c a c  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c cóế ủ ơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ  
s  d ng kinh phí ngân sách nhà n c là báo cáo tài chính kỳ k  toán năm theo quy đ nh c aử ụ ướ ế ị ủ  
B  Tài chính.ộ

3. Báo cáo quy t toán c a đ n v  s  nghi p, t  ch c không s  d ng kinh phí ngânế ủ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
sách nhà n c là báo cáo tài chính kỳ k  toán năm theo quy đ nh c a B  Tài chính.ướ ế ị ủ ộ

 

Đi u 22.ề  Trách nhi m l p và n p báo cáo quy t toán ệ ậ ộ ế

Căn c  kho n 2 Đi u 30 c a Lu t K  toán, trách nhi m l p và n p báo cáo tài chínhứ ả ề ủ ậ ế ệ ậ ộ  
và báo cáo quy t toán ngân sách đ c quy đ nh nh  sau:ế ượ ị ư

1. Đ n v  k  toán thu c ho t đ ng thu, chi ngân sách nhà n c c p c  s  ph i l p vàơ ị ế ộ ạ ộ ướ ấ ơ ở ả ậ  
n p báo cáo tài chính tháng, quý, năm và báo cáo quy t toán ngân sách năm cho c  quan thu,ộ ế ơ  
chi ngân sách nhà n c c p trên và c  quan nhà n c có th m quy n. ướ ấ ơ ướ ẩ ề

2. C  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinh phí ngân sách nhàơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
n c trong tr ng h p có t  ch c các c p d  toán thì đ n v  d  toán c p d i ph i l p vàướ ườ ợ ổ ứ ấ ự ơ ị ự ấ ướ ả ậ  
n p báo cáo tài chính quý, năm và báo cáo quy t toán ngân sách năm cho đ n v  d  toán c pộ ế ơ ị ự ấ  
trên.

 

Đi u 23.ề  N i dung và ph ng pháp trình bày báo cáo tài chínhộ ươ

Căn c  kho n 3 Đi u 30 c a Lu t K  toán, n i dung và ph ng pháp trình bày báoứ ả ề ủ ậ ế ộ ươ  
cáo tài chính đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư



N i dung và ph ng pháp trình bày các ch  tiêu trong báo cáo tài chính ph i phù h pộ ươ ỉ ả ợ  
v i n i dung và ph ng pháp trình bày các ch  tiêu trong d  toán c a năm tài chính và c aớ ộ ươ ỉ ự ủ ủ  
báo cáo tài chính kỳ k  toán năm tr c. Tr ng h p khi l p báo cáo tài chính có n i dungế ướ ườ ợ ậ ộ  
và ph ng pháp trình bày khác v i các ch  tiêu trong d  toán ho c khác v i báo cáo tàiươ ớ ỉ ự ặ ớ  
chính kỳ k  toán năm tr c thì ph i gi i trình trong ph n thuy t minh báo cáo tài chính.ế ướ ả ả ầ ế

 

Đi u 24.ề  Th i h n n p báo cáo tài chính ờ ạ ộ

Căn c  kho n 2 Đi u 31 c a Lu t K  toán, th i h n n p báo cáo tài chính đ c quyứ ả ề ủ ậ ế ờ ạ ộ ượ  
đ nh nh  sau:ị ư

1. Th i h n n p báo cáo tài chính tháng c a đ n v  k  toán thu c ho t đ ng thu, chiờ ạ ộ ủ ơ ị ế ộ ạ ộ  
ngân sách nhà n c ph i n p cho đ n v  k  toán c p trên và c  quan tài chính cùng c pướ ả ộ ơ ị ế ấ ơ ấ  
ch m nh t là 15 ngày sau khi k t thúc tháng.ậ ấ ế

2. Th i h n n p báo cáo tài chính quý:ờ ạ ộ

A) Báo cáo tài chính quý c a đ n v  k  toán thu c ho t đ ng thu, chi ngân sách nhàủ ơ ị ế ộ ạ ộ  
n c ph i n p cho đ n v  k  toán c p trên và c  quan tài chính cùng c p ch m nh t là 25ướ ả ộ ơ ị ế ấ ơ ấ ậ ấ  
ngày sau khi k t thúc quý;ế

B) Báo cáo tài chính quý c a c  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c có sủ ơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử 
d ng kinh phí ngân sách nhà n c ph i n p cho đ n v  k  toán c p trên và c  quan tàiụ ướ ả ộ ơ ị ế ấ ơ  
chính cùng c p ch m nh t là 25 ngày sau khi k t thúc quý.ấ ậ ấ ế

3. Th i h n n p báo cáo tài chính năm c a đ n v  k  toán thu c ho t đ ng thu, chiờ ạ ộ ủ ơ ị ế ộ ạ ộ  
ngân sách nhà n c cho c  quan c p trên và c  quan tài chính cùng c p ch m nh t là 45ướ ơ ấ ơ ấ ậ ấ  
ngày sau khi k t thúc năm.ế

 

Đi u 25.ề  Th i h n n p và n i nh n báo cáo quy t toán ngân sách nămờ ạ ộ ơ ậ ế

Căn c  kho n 2 Đi u 31 c a Lu t K  toán, th i h n n p và n i nh n báo cáo quy tứ ả ề ủ ậ ế ờ ạ ộ ơ ậ ế  
toán ngân sách đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. Báo cáo quy t toán ngân sách năm c a các c p n p cho đ n v  k  toán c p trên vàế ủ ấ ộ ơ ị ế ấ  
c  quan tài chính cùng c p ch m nh t vào cu i ngày 01 tháng 10 năm sau đ i v i ngân sáchơ ấ ậ ấ ố ố ớ  
t nh. Đ i v i ngân sách c p huy n, xã do U  ban nhân dân c p t nh quy đ nh c  th  nh ngỉ ố ớ ấ ệ ỷ ấ ỉ ị ụ ể ư  
ph i đ m b o th i h n duy t quy t toán c a các c p ngân sách.ả ả ả ờ ạ ệ ế ủ ấ

2. Báo cáo quy t toán ngân sách năm c a đ n v  d  toán c p I c a ngân sách trungế ủ ơ ị ự ấ ủ  
ng n p cho c  quan c p trên và c  quan tài chính cùng c p ch m nh t vào cu i ngày 01ươ ộ ơ ấ ơ ấ ậ ấ ố  

tháng 10 năm sau.

Th i h n n p báo cáo quy t toán ngân sách năm c a đ n v  d  toán c p II, c p III doờ ạ ộ ế ủ ơ ị ự ấ ấ  
đ n v  d  toán c p I quy đ nh c  th .ơ ị ự ấ ị ụ ể

Th i h n n p báo cáo quy t toán ngân sách năm c a đ n v  d  toán c p I c a ngânờ ạ ộ ế ủ ơ ị ự ấ ủ  
sách đ a ph ng do U  ban nhân dân t nh quy đ nh c  th .ị ươ ỷ ỉ ị ụ ể

3. Báo cáo quy t toán năm c a đ n v , t  ch c không s  d ng kinh phí ngân sách nhàế ủ ơ ị ổ ứ ử ụ  
n c ph i n p cho đ n v  k  toán c p trên (n u có) và c  quan tài chính cùng c p ch mướ ả ộ ơ ị ế ấ ế ơ ấ ậ  
nh t là 45 ngày sau khi k t thúc năm.ấ ế

 

Đi u 26.ề  Báo cáo quy t toán t ng h p ngân sách nămế ổ ợ

Căn c  kho n 2 Đi u 30 c a Lu t K  toán, báo cáo quy t toán t ng h p ngân sáchứ ả ề ủ ậ ế ế ổ ợ  
năm đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư



1. Đ n v  k  toán c p trên thu c ho t đ ng thu, chi ngân sách nhà n c ngoài vi cơ ị ế ấ ộ ạ ộ ướ ệ  
ph i l p báo cáo quy t toán ngân sách năm c a đ n v  còn ph i l p báo cáo quy t toánả ậ ế ủ ơ ị ả ậ ế  
t ng h p ngân sách năm d a trên báo cáo quy t toán t ng h p ngân sách năm c a các đ nổ ợ ự ế ổ ợ ủ ơ  
v  k  toán tr c thu c đ n v  k  toán c p trên.ị ế ự ộ ơ ị ế ấ

2. Đ n v  k  toán c p trên c a c  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c có sơ ị ế ấ ủ ơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử 
d ng kinh phí ngân sách nhà n c ngoài vi c ph i l p báo cáo quy t toán ngân sách nămụ ướ ệ ả ậ ế  
c a đ n v  còn ph i l p báo cáo quy t toán t ng h p ngân sách năm d a trên báo cáo quy tủ ơ ị ả ậ ế ổ ợ ự ế  
toán năm c a các đ n v  k  toán tr c thu c đ n v  k  toán c p trên.ủ ơ ị ế ự ộ ơ ị ế ấ

 

Đi u 27.ề  Trách nhi m th m tra và duy t báo cáo quy t toán ngân sáchệ ẩ ệ ế

Căn c  Đi u 31 c a Lu t K  toán, trách nhi m th m tra và duy t báo cáo quy t toánứ ề ủ ậ ế ệ ẩ ệ ế  
ngân sách c a đ n v  k  toán c p trên đ c quy đ nh nh  sau:ủ ơ ị ế ấ ượ ị ư

1. Đ n v  k  toán c p trên thu c ho t đ ng thu, chi ngân sách nhà n c ph i xem xét,ơ ị ế ấ ộ ạ ộ ướ ả  
th m tra báo cáo quy t toán ngân sách năm và thông báo k t qu  xét duy t cho đ n v  kẩ ế ế ả ệ ơ ị ế 
toán c p d i.ấ ướ

2. Đ n v  d  toán c p trên c a c  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c có sơ ị ự ấ ủ ơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử 
d ng kinh phí ngân sách nhà n c ph i xem xét, th m tra báo cáo quy t toán ngân sách nămụ ướ ả ẩ ế  
và thông báo k t qu  xét duy t cho đ n v  c p d i.ế ả ệ ơ ị ấ ướ

 

Đi u  28.ề  Đ n v  ti n t  rút g n và làm tròn s  khi l p báo cáo tài chính ho cơ ị ề ệ ọ ố ậ ặ  
công khai báo cáo tài chính

Căn c  Đi u 11 và Đi u 30 c a Lu t K  toán, đ n v  ti n t  rút g n khi l p báo cáoứ ề ề ủ ậ ế ơ ị ề ệ ọ ậ  
tài chính ho c công khai báo cáo tài chính đ c quy đ nh nh  sau:ặ ượ ị ư

1. Đ n v  k  toán c p trên khi l p báo cáo quy t toán t ng h p ngân sách t  báo cáoơ ị ế ấ ậ ế ổ ợ ừ  
quy t toán năm c a các đ n v  k  toán tr c thu c, n u có s  li u báo cáo trên 9 ch  s  thìế ủ ơ ị ế ự ộ ế ố ệ ữ ố  
đ c l a ch n s  d ng đ n v  ti n t  rút g n là nghìn đ ng, n u trên 12 ch  s  đ n vượ ự ọ ử ụ ơ ị ề ệ ọ ồ ế ữ ố ơ ị 
ti n t  rút g n là tri u đ ng, n u trên 15 ch  s  đ n v  ti n t  rút g n là t  đ ng.ề ệ ọ ệ ồ ế ữ ố ơ ị ề ệ ọ ỷ ồ

2. Đ n v  k  toán khi công khai báo cáo tài chính đ c s  d ng đ n v  ti n t  rút g nơ ị ế ượ ử ụ ơ ị ề ệ ọ  
quy đ nh t i kho n 1 Đi u này.ị ạ ả ề

3. Khi s  d ng đ n v  ti n t  rút g n, đ n v  k  toán đ c làm tròn s  b ng cách:ử ụ ơ ị ề ệ ọ ơ ị ế ượ ố ằ  
ch  s  sau ch  s  đ n v  ti n t  rút g n n u b ng năm (5) tr  lên thì đ c tăng thêm m tữ ố ữ ố ơ ị ề ệ ọ ế ằ ở ượ ộ  
(1) đ n v ; n u nh  h n năm (5) thì không tính.ơ ị ế ỏ ơ

 

Đi u  29.ề  Chuy n đ i báo cáo tài chính c a đ n v , t  ch c thu c lĩnh v c kể ổ ủ ơ ị ổ ứ ộ ự ế 
toán nhà n c ho t đ ng  n c ngoài.ướ ạ ộ ở ướ

Căn c  Đi u 29, Đi u 30 và Đi u 31 c a Lu t K  toán, tr ng h p đ n v  k  toánứ ề ề ề ủ ậ ế ườ ợ ơ ị ế  
ho t đ ng  n c ngoài g i báo cáo tài chính v  Vi t Nam đ c quy đ nh nh  sau:ạ ộ ở ướ ử ề ệ ượ ị ư

C  quan đ i di n c a n c C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam và các đ n v , tơ ạ ệ ủ ướ ộ ộ ủ ệ ơ ị ổ 
ch c thu c lĩnh v c k  toán nhà n c t i n c ngoài khi l p báo cáo tài chính, báo cáoứ ộ ự ế ướ ạ ướ ậ  
quy t toán ngân sách g i v  Vi t Nam ph i ghi theo đ ng ngo i t  dùng đ  ghi s  k  toán,ế ử ề ệ ả ồ ạ ệ ể ổ ế  
đ ng th i quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo ph ng pháp quy đ i và t  giá h i đoái do Bồ ờ ổ ồ ệ ươ ổ ỷ ố ộ 
Tài chính quy đ nh và ph i d ch ra ti ng Vi t.ị ả ị ế ệ

 

Đi u 30.ề  Th i h n công khai báo cáo tài chínhờ ạ



Căn c  kho n 1 Đi u 32 c a Lu t K  toán, th i h n công khai báo cáo tài chính nămứ ả ề ủ ậ ế ờ ạ  
đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. Đ n v  k  toán thu c ho t đ ng thu, chi ngân sách nhà n c ph i công khai báoơ ị ế ộ ạ ộ ướ ả  
cáo tài chính năm trong th i h n 30 ngày, k  t  ngày báo cáo quy t toán năm đ c c  quanờ ạ ể ừ ế ượ ơ  
nhà n c có th m quy n phê duy t.ướ ẩ ề ệ

2. Đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinh phí ngân sách nhà n c ph i công khaiơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ ướ ả  
báo cáo tài chính trong th i h n 30 ngày, k  t  ngày báo cáo quy t toán năm đ c đ n vờ ạ ể ừ ế ượ ơ ị 
k  toán c p trên ho c c  quan nhà n c có th m quy n phê duy t.ế ấ ặ ơ ướ ẩ ề ệ

3. Đ n v  s  nghi p, t  ch c không s  d ng kinh phí ngân sách nhà n c ph i côngơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ ướ ả  
khai báo cáo tài chính trong th i h n 30 ngày, k  t  ngày h t h n n p báo cáo tài chính nămờ ạ ể ừ ế ạ ộ  
cho đ n v  k  toán c p trên và c  quan tài chính cùng c p.ơ ị ế ấ ơ ấ

 

Đi u 31.ề  C  quan có th m quy n quy t đ nh ki m tra k  toánơ ẩ ề ế ị ể ế

Căn c  Đi u 35 c a Lu t K  toán, c  quan có th m quy n quy t đ nh ki m tra kứ ề ủ ậ ế ơ ẩ ề ế ị ể ế 
toán đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. B  Tài chính quy t đ nh ki m tra k  toán các đ n v  k  toán thu c các B , c  quanộ ế ị ể ế ơ ị ế ộ ộ ơ  
ngang B , c  quan thu c Chính ph , U  ban nhân dân c p t nh và đ n v  k  toán khác c aộ ơ ộ ủ ỷ ấ ỉ ơ ị ế ủ  
Trung ng.ươ

2. Các B , c  quan ngang B , c  quan thu c Chính ph  và c  quan khác  Trungộ ơ ộ ơ ộ ủ ơ ở  
ng trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình quy t đ nh ki m tra k  toán các đ nươ ạ ệ ụ ề ạ ủ ế ị ể ế ơ  

v  k  toán thu c lĩnh v c đ c phân công ph  trách.ị ế ộ ự ượ ụ

3. U  ban nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng trong ph m vi nhi m v ,ỷ ỉ ố ự ộ ươ ạ ệ ụ  
quy n h n c a mình quy t đ nh ki m tra k  toán các đ n v  k  toán t i đ a ph ng doề ạ ủ ế ị ể ế ơ ị ế ạ ị ươ  
mình qu n lý.ả

4. Đ n v  k  toán c p trên quy t đ nh ki m tra k  toán các đ n v  k  toán tr c thu cơ ị ế ấ ế ị ể ế ơ ị ế ự ộ  
đ n v  k  toán c p trên.ơ ị ế ấ

 

Đi u 32.ề  C  quan có th m quy n ki m tra k  toánơ ẩ ề ể ế

Căn c  Đi u 35 c a Lu t K  toán, c  quan có th m quy n ki m tra k  toán đ cứ ề ủ ậ ế ơ ẩ ề ể ế ượ  
quy đ nh nh  sau:ị ư

1. Các c  quan có th m quy n quy t đ nh ki m tra k  toán quy đ nh t i Đi u 31 c aơ ẩ ề ế ị ể ế ị ạ ề ủ  
Ngh  đ nh này đ ng th i có th m quy n ki m tra k  toán.ị ị ồ ờ ẩ ề ể ế

2. Các c  quan Thanh tra nhà n c, Thanh tra tài chính, Ki m toán Nhà n c, c  quanơ ướ ể ướ ơ  
thu  khi th c hi n nhi m v  ki m tra, thanh tra, ki m toán các đ n v  k  toán có quy nế ự ệ ệ ụ ể ể ơ ị ế ề  
ki m tra k  toán.ể ế

 

Đi u 33.ề  Niêm phong, t m gi , t ch thu tài li u k  toánạ ữ ị ệ ế

Căn c  kho n 3 Đi u 22 và kho n 2 Đi u 40 c a Lu t K  toán, vi c niêm phong,ứ ả ề ả ề ủ ậ ế ệ  
t m gi , t ch thu tài li u k  toán đ c quy đ nh nh  sau:ạ ữ ị ệ ế ượ ị ư

1. C  quan nhà n c có th m quy n quy t đ nh niêm phong tài li u k  toán theo quyơ ướ ẩ ề ế ị ệ ế  
đ nh c a pháp lu t thì đ n v  k  toán và ng i đ i di n c a c  quan nhà n c có th mị ủ ậ ơ ị ế ườ ạ ệ ủ ơ ướ ẩ  
quy n th c hi n nhi m v  niêm phong tài li u k  toán ph i l p “Biên b n niêm phong tàiề ự ệ ệ ụ ệ ế ả ậ ả  
li u k  toán”. Biên b n niêm phong tài li u k  toán ph i ghi rõ: lý do, s  l ng, ch ngệ ế ả ệ ế ả ố ượ ủ  
lo i, kỳ k  toán c a tài li u k  toán b  niêm phong. Ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ nạ ế ủ ệ ế ị ườ ạ ệ ậ ủ ơ  



v  k  toán và ng i đ i di n c a c  quan nhà n c có th m quy n niêm phong tài li u kị ế ườ ạ ệ ủ ơ ướ ẩ ề ệ ế 
toán ph i ký tên và đóng d u vào Biên b n niêm phong tài li u k  toán.ả ấ ả ệ ế

2. Tr ng h p c  quan nhà n c có th m quy n t m gi  ho c t ch thu tài li u kườ ợ ơ ướ ẩ ề ạ ữ ặ ị ệ ế 
toán thì đ n v  k  toán và ng i đ i di n c a c  quan nhà n c có th m quy n th c hi nơ ị ế ườ ạ ệ ủ ơ ướ ẩ ề ự ệ  
nhi m v  t m gi , t ch thu tài li u k  toán ph i l p “Biên b n giao nh n tài li u k  toán”.ệ ụ ạ ữ ị ệ ế ả ậ ả ậ ệ ế  
Biên b n giao nh n tài li u k  toán ph i ghi rõ: lý do, lo i tài li u, s  l ng t ng lo i tàiả ậ ệ ế ả ạ ệ ố ượ ừ ạ  
li u, hi n tr ng c a t ng lo i tài li u b  t m gi  ho c b  t ch thu; n u t m gi  thì ghi rõệ ệ ạ ủ ừ ạ ệ ị ạ ữ ặ ị ị ế ạ ữ  
th i gian s  d ng, th i gian tr  l i tài li u k  toán. Ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ nờ ử ụ ờ ả ạ ệ ế ườ ạ ệ ậ ủ ơ  
v  k  toán và ng i đ i di n c a c  quan nhà n c có th m quy n t m gi , t ch thu tàiị ế ườ ạ ệ ủ ơ ướ ẩ ề ạ ữ ị  
li u k  toán ph i ký tên và đóng d u vào Biên b n giao nh n tài li u k  toán, đ ng th iệ ế ả ấ ả ậ ệ ế ồ ờ  
ph i sao ch p tài li u k  toán b  t m gi  ho c b  t ch thu và ký, đóng d u xác nh n c aả ụ ệ ế ị ạ ữ ặ ị ị ấ ậ ủ  
ng i đ i di n c a c  quan nhà n c có th m quy n t m gi  ho c t ch thu tài li u kườ ạ ệ ủ ơ ướ ẩ ề ạ ữ ặ ị ệ ế 
toán trên tài li u k  toán sao ch p. Đ i v i ch ng t  k  toán, s  k  toán và báo cáo tàiệ ế ụ ố ớ ứ ừ ế ổ ế  
chính l p trên máy vi tính nh ng ch a in ra gi y thì c  quan nhà n c có th m quy n yêuậ ư ư ấ ơ ướ ẩ ề  
c u đ n v  k  toán in ra gi y và th c hi n các th  t c quy đ nh đ i v i tài li u k  toánầ ơ ị ế ấ ự ệ ủ ụ ị ố ớ ệ ế  
tr c khi t m gi  ho c t ch thu.ướ ạ ữ ặ ị

 

Đi u 34.ề  Lo i tài li u k  toán ph i l u tr  ạ ệ ế ả ư ữ

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, lo i tài li u k  toán ph i l u tr  đ c quy đ nhứ ề ủ ậ ế ạ ệ ế ả ư ữ ượ ị  
nh  sau:ư

1. Ch ng t  k  toán.ứ ừ ế

2. S  k  toán chi ti t, s  k  toán t ng h p.ổ ế ế ổ ế ổ ợ

3. Báo cáo tài chính, báo cáo k  toán qu n tr .ế ả ị

4. Tài li u khác có liên quan đ n k  toán ngoài các tài li u quy đ nh t i kho n 1,ệ ế ế ệ ị ạ ả  
kho n 2 và kho n 3 Đi u này g m: các lo i h p đ ng; các tài li u liên quan đ n nh n vàả ả ề ồ ạ ợ ồ ệ ế ậ  
s  d ng kinh phí, v n, qu ; tài li u liên quan đ n nghĩa v  thu  đ i v i Nhà n c; tài li uử ụ ố ỹ ệ ế ụ ế ố ớ ướ ệ  
liên quan đ n ki m kê, đánh giá tài s n; tài li u liên quan đ n ki m tra, thanh tra, ki mế ể ả ệ ế ể ể  
toán; tài li u liên quan đ n chia, tách, sáp nh p, ch m d t ho t đ ng; biên b n tiêu hu  tàiệ ế ậ ấ ứ ạ ộ ả ỷ  
li u k  toán và các tài li u k  toán khác có liên quan đ n k  toán. ệ ế ệ ế ế ế

 

Đi u 35.ề  B o qu n, l u tr  tài li u k  toánả ả ư ữ ệ ế

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, vi c b o qu n, l u tr  tài li u k  toán đ c quyứ ề ủ ậ ế ệ ả ả ư ữ ệ ế ượ  
đ nh nh  sau:ị ư

1. Tài li u k  toán ph i đ c đ n v  k  toán b o qu n đ y đ , an toàn trong quáệ ế ả ượ ơ ị ế ả ả ầ ủ  
trình s  d ng. Ng i làm k  toán có trách nhi m b o qu n tài li u k  toán c a mình trongử ụ ườ ế ệ ả ả ệ ế ủ  
quá trình s  d ng.ử ụ

2. Tài li u k  toán l u tr  ph i là b n chính theo quy đ nh c a pháp lu t cho t ngệ ế ư ữ ả ả ị ủ ậ ừ  
lo i tài li u k  toán. Tr ng h p tài li u k  toán b  t m gi , b  t ch thu, b  m t ho c b  huạ ệ ế ườ ợ ệ ế ị ạ ữ ị ị ị ấ ặ ị ỷ 
ho i thì ph i có biên b n kèm theo b n sao ch p tài li u b  t m gi , b  t ch thu, b  m tạ ả ả ả ụ ệ ị ạ ữ ị ị ị ấ  
ho c b  hu  ho i. Đ i v i ch ng t  k  toán ch  có m t b n chính nh ng c n ph i l u trặ ị ỷ ạ ố ớ ứ ừ ế ỉ ộ ả ư ầ ả ư ữ 

 c  hai n i thì m t trong hai n i đ c l u tr  b n ch ng t  sao ch p theo quy đ nh t iở ả ơ ộ ơ ượ ư ữ ả ứ ừ ụ ị ạ  
Đi u 18 c a Ngh  đ nh này.ề ủ ị ị

3. Ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán ph i ch u trách nhi m t  ch cườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ả ị ệ ổ ứ  
b o qu n, l u tr  tài li u k  toán v  s  an toàn, đ y đ  và h p pháp c a tài li u k  toán.ả ả ư ữ ệ ế ề ự ầ ủ ợ ủ ệ ế

4. Tài li u k  toán đ a vào l u tr  ph i đ y đ , có h  th ng, ph i phân lo i, s pệ ế ư ư ữ ả ầ ủ ệ ố ả ạ ắ  
x p thành t ng b  h  s  riêng theo th  t  th i gian phát sinh và theo kỳ k  toán năm. ế ừ ộ ồ ơ ứ ự ờ ế



 

Đi u 36.ề  N i l u tr  tài li u k  toánơ ư ữ ệ ế

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, n i l u tr  tài li u k  toán đ c quy đ nh nhứ ề ủ ậ ế ơ ư ữ ệ ế ượ ị ư 
sau:

1. Tài li u k  toán c a đ n v  k  toán đ c l u t i kho l u tr  c a đ n v  đó. Khoệ ế ủ ơ ị ế ượ ư ạ ư ữ ủ ơ ị  
l u tr  tài li u k  toán ph i b  trí g n đ a bàn n i đ n v  đóng tr  s , ph i có đ y đ  thi tư ữ ệ ế ả ố ầ ị ơ ơ ị ụ ở ả ầ ủ ế  
b  b o qu n và đi u ki n b o qu n b o đ m an toàn trong quá trình l u tr  theo quy đ nhị ả ả ề ệ ả ả ả ả ư ữ ị  
c a pháp lu t.ủ ậ

2. Tr ng h p đ n v  k  toán không t  ch c b  ph n ho c kho l u tr  t i đ n v  thìườ ợ ơ ị ế ổ ứ ộ ậ ặ ư ữ ạ ơ ị  
ph i thuê t  ch c, c  quan l u tr  tài li u k  toán trên c  s  ký k t h p đ ng l u tr  theoả ổ ứ ơ ư ữ ệ ế ơ ở ế ợ ồ ư ữ  
quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

3. Tài li u k  toán c a các kỳ k  toán năm đang còn trong th i h n l u tr  c a đ n vệ ế ủ ế ờ ạ ư ữ ủ ơ ị 
k  toán b  chia, tách, sáp nh p đ c l u tr  t i đ n v  m i thành l p. Tr ng h p tài li uế ị ậ ượ ư ữ ạ ơ ị ớ ậ ườ ợ ệ  
k  toán c a đ n v  k  toán b  chia, tách không phân chia đ c cho các đ n v  m i thì l uế ủ ơ ị ế ị ượ ơ ị ớ ư  
tr  l i đ n v  b  chia, b  tách ho c l u tr  t i n i theo quy t đ nh c a c  quan có th mữ ạ ơ ị ị ị ặ ư ữ ạ ơ ế ị ủ ơ ẩ  
quy n quy t đ nh chia, tách.ề ế ị

4. Tài li u k  toán c a đ n v  ch m d t ho t đ ng g m tài li u k  toán c a kỳ kệ ế ủ ơ ị ấ ứ ạ ộ ồ ệ ế ủ ế 
toán năm đang còn trong th i h n l u tr  và tài li u k  toán liên quan đ n ch m d t ho tờ ạ ư ữ ệ ế ế ấ ứ ạ  
đ ng l u tr  t i n i theo quy t đ nh c a c  quan có th m quy n quy t đ nh ch m d t ho tộ ư ữ ạ ơ ế ị ủ ơ ẩ ề ế ị ấ ứ ạ  
đ ng.ộ

5. Tài li u k  toán v  an ninh, qu c phòng và tài li u l u tr  vĩnh vi n ph i đ a vàoệ ế ề ố ệ ư ữ ễ ả ư  
l u tr  theo quy đ nh c a pháp lu t.ư ữ ị ủ ậ

 

Đi u 37.ề  Tài li u k  toán ph i l u tr  t i thi u 5 năm ệ ế ả ư ữ ố ể

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, tài li u k  toán có th i h n l u tr  t i thi u 5ứ ề ủ ậ ế ệ ế ờ ạ ư ữ ố ể  
năm, g m:ồ

1. Tài li u k  toán dùng cho qu n lý, đi u hành th ng xuyên c a đ n v  k  toánệ ế ả ề ườ ủ ơ ị ế  
không s  d ng tr c ti p đ  ghi s  k  toán và l p báo cáo tài chính đ c l u tr  t i thi u 5ử ụ ự ế ể ổ ế ậ ượ ư ữ ố ể  
năm tính t  khi k t thúc kỳ k  toán năm nh  phi u thu, phi u chi, phi u nh p kho, phi uừ ế ế ư ế ế ế ậ ế  
xu t kho không l u  t p ch ng t  c a phòng k  toán. ấ ư ở ậ ứ ừ ủ ế

2. Tài li u k  toán khác dùng cho qu n lý, đi u hành và ch ng t  k  toán khác khôngệ ế ả ề ứ ừ ế  
tr c ti p ghi s  k  toán và l p báo cáo tài chính. ự ế ổ ế ậ

 

Đi u 38.ề  Tài li u k  toán ph i l u tr  t i thi u 10 nămệ ế ả ư ữ ố ể

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, tài li u k  toán ph i l u tr  t i thi u 10 năm,ứ ề ủ ậ ế ệ ế ả ư ữ ố ể  
g m:ồ

1. Ch ng t  k  toán s  d ng tr c ti p đ  ghi s  k  toán và l p báo cáo tài chính, cácứ ừ ế ử ụ ự ế ể ổ ế ậ  
b ng kê, b ng t ng h p chi ti t, các s  k  toán chi ti t, s  k  toán t ng h p, các báo cáoả ả ổ ợ ế ổ ế ế ổ ế ổ ợ  
tài chính tháng, quý, năm, báo cáo quy t toán, biên b n tiêu hu  tài li u k  toán l u tr  vàế ả ỷ ệ ế ư ữ  
tài li u khác có liên quan đ n ghi s  k  toán và l p báo cáo tài chính. ệ ế ổ ế ậ

2. Tài li u k  toán liên quan đ n thanh lý tài s n c  đ nh. ệ ế ế ả ố ị

3. Tài li u k  toán và báo cáo quy t toán v n đ u t  d  án hoàn thành c a Ban qu nệ ế ế ố ầ ư ự ủ ả  
lý d  án.ự



4. Tài li u k  toán liên quan đ n thành l p, chia, tách, sáp nh p, ch m d t ho t đ ngệ ế ế ậ ậ ấ ứ ạ ộ  
c a đ n v  k  toán. ủ ơ ị ế

5. Tài li u k  toán khác c a đ n v  k  toán s  d ng trong m t s  tr ng h p màệ ế ủ ơ ị ế ử ụ ộ ố ườ ợ  
pháp lu t quy đ nh ph i l u tr  trên 10 năm thì th c hi n l u tr  theo quy đ nh đó.ậ ị ả ư ữ ự ệ ư ữ ị

6. Tài li u, h  s  ki m toán c a c  quan Ki m toán Nhà n c.ệ ồ ơ ể ủ ơ ể ướ

 

Đi u 39.ề  Tài li u k  toán ph i l u tr  vĩnh vi nệ ế ả ư ữ ễ

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, tài li u k  toán ph i l u tr  vĩnh vi n g m:ứ ề ủ ậ ế ệ ế ả ư ữ ễ ồ

1. Báo cáo t ng quy t toán ngân sách nhà n c năm đã đ c Qu c h i phê chu n. ổ ế ướ ượ ố ộ ẩ

2. H  s , báo cáo quy t toán v n đ u t  xây d ng c  b n d  án thu c nhóm A.ồ ơ ế ố ầ ư ự ơ ả ự ộ

3. Tài li u k  toán khác có tính s  li u, có ý nghĩa quan tr ng v  kinh t , an ninh,ệ ế ử ệ ọ ề ế  
qu c phòng.ố

Vi c xác đ nh tài li u k  toán khác ph i l u tr  vĩnh vi n do ng i đ i di n theoệ ị ệ ế ả ư ữ ễ ườ ạ ệ  
pháp lu t c a đ n v  k  toán, do ngành ho c đ a ph ng quy t đ nh trên c  s  xác đ nhậ ủ ơ ị ế ặ ị ươ ế ị ơ ở ị  
tính ch t s  li u, ý nghĩa quan tr ng v  kinh t , an ninh, qu c phòng. Th i h n l u trấ ử ệ ọ ề ế ố ờ ạ ư ữ 
vĩnh vi n ph i là th i h n l u tr  t  10 năm tr  lên cho đ n khi tài li u k  toán b  huễ ả ờ ạ ư ữ ừ ở ế ệ ế ị ỷ 
ho i t  nhiên ho c đ c tiêu hu  theo quy t đ nh c a ng i đ i di n theo pháp lu t c aạ ự ặ ượ ỷ ế ị ủ ườ ạ ệ ậ ủ  
đ n v  k  toán.ơ ị ế

 

Đi u 40.ề  L u tr  ch ng t  đi n tư ữ ứ ừ ệ ử

Căn c  Đi u 18 và Đi u 40 c a Lu t K  toán, vi c l u tr  ch ng t  đi n t  đ cứ ề ề ủ ậ ế ệ ư ữ ứ ừ ệ ử ượ  
quy đ nh nh  sau:ị ư

1. Ch ng t  đi n t  là các băng t , đĩa t , th  thanh toán ph i đ c s p x p theo thứ ừ ệ ử ừ ừ ẻ ả ượ ắ ế ứ 
t  th i gian, đ c b o qu n v i đ  các đi u ki n k  thu t ch ng thoái hoá ch ng t  đi nự ờ ượ ả ả ớ ủ ề ệ ỹ ậ ố ứ ừ ệ  
t  và ch ng tình tr ng truy c p thông tin b t h p pháp t  bên ngoài.ử ố ạ ậ ấ ợ ừ

2. Ch ng t  đi n t  tr c khi đ a vào l u tr  ph i in ra gi y đ  l u tr  theo quyứ ừ ệ ử ướ ư ư ữ ả ấ ể ư ữ  
đ nh v  l u tr  tài li u k  toán. Tr ng h p ch ng t  đi n t  đ c l u tr  b ng b n g cị ề ư ữ ệ ế ườ ợ ứ ừ ệ ử ượ ư ữ ằ ả ố  
trên thi t b  đ c bi t thì ph i l u tr  các thi t b  đ c tin phù h p đ m b o khai thác đ cế ị ặ ệ ả ư ữ ế ị ọ ợ ả ả ượ  
khi c n thi t.ầ ế

3. Th i đi m, th i h n l u tr , n i l u tr  và tiêu hu  ch ng t  đi n t  th c hi nờ ể ờ ạ ư ữ ơ ư ữ ỷ ứ ừ ệ ử ự ệ  
theo quy đ nh t i Đi u 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 và Đi u 43 c a Ngh  đ nh này.ị ạ ề ề ủ ị ị

 

Đi u 41.ề  Th i đi m tính th i h n l u tr  tài li u k  toánờ ể ờ ạ ư ữ ệ ế

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, th i đi m tính th i h n l u tr  tài li u k  toánứ ề ủ ậ ế ờ ể ờ ạ ư ữ ệ ế  
đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. Th i đi m tính th i h n l u tr  đ i v i tài li u k  toán quy đ nh t i Đi u 37,ờ ể ờ ạ ư ữ ố ớ ệ ế ị ạ ề  
kho n 1, kho n 2 và kho n 5 Đi u 38 c a Ngh  đ nh này đ c tính t  ngày k t thúc kỳ kả ả ả ề ủ ị ị ượ ừ ế ế  
toán năm.

2. Th i đi m tính th i h n l u tr  đ i v i tài li u k  toán quy đ nh t i kho n 3 Đi uờ ể ờ ạ ư ữ ố ớ ệ ế ị ạ ả ề  
38 c a Ngh  đ nh này đ c tính t  ngày Báo cáo quy t toán v n đ u t  d  án hoàn thànhủ ị ị ượ ừ ế ố ầ ư ự  
đ c duy t.ượ ệ



3. Th i đi m tính th i h n l u tr  đ i v i tài li u k  toán quy đ nh t i kho n 4 và tàiờ ể ờ ạ ư ữ ố ớ ệ ế ị ạ ả  
li u, h  s  ki m toán quy đ nh t i kho n 6 Đi u 38 c a Ngh  đ nh này đ c tính t  khi k tệ ồ ơ ể ị ạ ả ề ủ ị ị ượ ừ ế  
thúc công vi c.ệ

 

Đi u 42.ề  Tiêu h y tài li u k  toánủ ệ ế

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, vi c tiêu hu  tài li u k  toán đ c quy đ nh nhứ ề ủ ậ ế ệ ỷ ệ ế ượ ị ư 
sau:

1. Tài li u k  toán đã h t th i h n l u tr  theo quy đ nh, n u không có ch  đ nh nàoệ ế ế ờ ạ ư ữ ị ế ỉ ị  
khác c a c  quan nhà n c có th m quy n thì đ c phép tiêu hu  theo quy t đ nh c aủ ơ ướ ẩ ề ượ ỷ ế ị ủ  
ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán. ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế

2. Tài li u k  toán l u tr  c a đ n v  k  toán nào thì đ n v  k  toán đó th c hi n tiêuệ ế ư ữ ủ ơ ị ế ơ ị ế ự ệ  
hu .ỷ

3. Tuỳ theo đi u ki n c  th  c a m i đ n v  đ  th c hi n tiêu hu  tài li u k  toánề ệ ụ ể ủ ỗ ơ ị ể ự ệ ỷ ệ ế  
b ng các hình th c tiêu hu  t  ch n. Đ i v i tài li u k  toán thu c lo i bí m t thì tiêu huằ ứ ỷ ự ọ ố ớ ệ ế ộ ạ ậ ỷ 
b ng cách đ t cháy, c t, xé nh  b ng máy ho c b ng th  công b o đ m tài li u k  toán đãằ ố ắ ỏ ằ ặ ằ ủ ả ả ệ ế  
tiêu hu  s  không th  s  d ng l i đ c các thông tin, s  li u trên đó. ỷ ẽ ể ử ụ ạ ượ ố ệ

 

Đi u 43.ề  Th  t c tiêu hu  tài li u k  toánủ ụ ỷ ệ ế

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, th  t c tiêu hu  tài li u k  toán đ c quy đ nhứ ề ủ ậ ế ủ ụ ỷ ệ ế ượ ị  
nh  sau:ư

1. Ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán quy t đ nh thành l p “H i đ ngườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ế ị ậ ộ ồ  
tiêu hu  tài li u k  toán h t th i h n l u tr ”. Thành ph n H i đ ng g m có: lãnh đ oỷ ệ ế ế ờ ạ ư ữ ầ ộ ồ ồ ạ  
đ n v , k  toán tr ng và đ i di n c a b  ph n l u tr .ơ ị ế ưở ạ ệ ủ ộ ậ ư ữ

2. H i đ ng tiêu hu  tài li u k  toán ph i ti n hành ki m kê, đánh giá, phân lo i theoộ ồ ỷ ệ ế ả ế ể ạ  
t ng lo i tài li u k  toán, l p “Danh m c tài li u k  toán tiêu hu ” và “Biên b n tiêu huừ ạ ệ ế ậ ụ ệ ế ỷ ả ỷ 
tài li u k  toán h t th i h n l u tr ”.ệ ế ế ờ ạ ư ữ

3. “Biên b n tiêu hu  tài li u k  toán h t th i h n l u tr " ph i l p ngay sau khi tiêuả ỷ ệ ế ế ờ ạ ư ữ ả ậ  
hu  tài li u k  toán và ph i ghi rõ các n i dung: lo i tài li u k  toán đã tiêu hu , th i h nỷ ệ ế ả ộ ạ ệ ế ỷ ờ ạ  
l u tr  c a m i lo i tài li u k  toán, hình th c tiêu hu , k t lu n và ch  ký c a các thànhư ữ ủ ỗ ạ ệ ế ứ ỷ ế ậ ữ ủ  
viên H i đ ng tiêu h y.ộ ồ ủ

 

Đi u 44.ề  B  trí ng i làm k  toánố ườ ế

Căn c  kho n 1 Đi u 48 c a Lu t K  toán, vi c b  trí ng i làm k  toán đ c quyứ ả ề ủ ậ ế ệ ố ườ ế ượ  
đ nh nh  sau:ị ư

Các đ n v  k  toán có kh i l ng công vi c k  toán không l n có th  b  trí m tơ ị ế ố ượ ệ ế ớ ể ố ộ  
ng i làm k  toán ho c b  trí ng i làm k  toán kiêm nhi m các công vi c khác mà phápườ ế ặ ố ườ ế ệ ệ  
lu t v  k  toán không nghiêm c m.  đ n v  k  toán ph i b  trí k  toán tr ng thì ng iậ ề ế ấ Ở ơ ị ế ả ố ế ưở ườ  
đ c b  trí làm k  toán ho c kiêm nhi m làm k  toán ph i đ  tiêu chu n, đi u ki n vàượ ố ế ặ ệ ế ả ủ ẩ ề ệ  
đ c b  trí làm k  toán tr ng ho c là ng i ph  trách k  toán theo quy đ nh t i Đi u 45ượ ố ế ưở ặ ườ ụ ế ị ạ ề  
và Đi u 47 c a Ngh  đ nh này. ề ủ ị ị

 

Đi u 45.ề  B  trí, bãi mi n k  toán tr ngố ễ ế ưở

Căn c  kho n 2 Đi u 48 c a Lu t K  toán, vi c b  trí, bãi mi n k  toán tr ngứ ả ề ủ ậ ế ệ ố ễ ế ưở  
đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư



1. Các đ n v  k  toán ph i b  trí ng i làm k  toán tr ng, tr  các đ n v  k  toán cóơ ị ế ả ố ườ ế ưở ừ ơ ị ế  
kh i l ng công vi c k  toán không l n theo quy đ nh c a B  Tài chính. Khi thành l p đ nố ượ ệ ế ớ ị ủ ộ ậ ơ  
v  k  toán ph i b  trí ngay ng i làm k  toán tr ng. ị ế ả ố ườ ế ưở

2. Vi c b  trí, bãi mi n k  toán tr ng thu c đ n v  k  toán quy đ nh t i kho n 1ệ ố ễ ế ưở ộ ơ ị ế ị ạ ả  
Đi u 2 c a Ngh  đ nh này và đ n v  s  nghi p t  cân đ i thu, chi do c  quan nhà n cề ủ ị ị ơ ị ự ệ ự ố ơ ướ  
thành l p do ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán đ  ngh  và do c p có th mậ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ề ị ấ ẩ  
quy n b  nhi m ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán đó quy t đ nh sau khi cóề ổ ệ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ế ị  
ý ki n tho  thu n b ng văn b n c a k  toán tr ng đ n v  k  toán c p trên tr c ti p. Cácế ả ậ ằ ả ủ ế ưở ơ ị ế ấ ự ế  
đ n v  k  toán còn l i do ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán quy t đ nh.ơ ị ế ạ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ế ị

3. Tr ng h p khuy t k  toán tr ng do k  toán tr ng cũ đ c đ  b t lên c ng vườ ợ ế ế ưở ế ưở ượ ề ạ ươ ị 
m i ho c thuyên chuy n công tác ho c b  k  lu t thì c p có th m quy n theo quy đ nh t iớ ặ ể ặ ị ỷ ậ ấ ẩ ề ị ạ  
kho n 2 Đi u này ph i b  trí ngay k  toán tr ng m i thay th .ả ề ả ố ế ưở ớ ế

 

Đi u 46.ề  Tiêu chu n và đi u ki n c a k  toán tr ngẩ ề ệ ủ ế ưở

Căn c  Đi u 53 c a Lu t K  toán, tiêu chu n và đi u ki n chuyên môn c a k  toánứ ề ủ ậ ế ẩ ề ệ ủ ế  
tr ng đ c quy đ nh nh  sau:ưở ượ ị ư

1. K  toán tr ng đ n v  k  toán thu c ho t đ ng thu, chi ngân sách nhà n c ph iế ưở ơ ị ế ộ ạ ộ ướ ả  
có chuyên môn, nghi p v  v  k  toán t  trình đ  đ i h c tr  lên đ i v i đ n v  c p Trungệ ụ ề ế ừ ộ ạ ọ ở ố ớ ơ ị ấ  

ng và đ n v  c p t nh; đ n v  k  toán  c p huy n và xã, k  toán tr ng ph i có trìnhươ ơ ị ấ ỉ ơ ị ế ở ấ ệ ế ưở ả  
đ  chuyên môn, nghi p v  v  k  toán t  b c trung c p tr  lên. ộ ệ ụ ề ế ừ ậ ấ ở

2. K  toán tr ng  các đ n v  s  nghi p, các t  ch c có s  d ng kinh phí ngân sáchế ưở ở ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ  
nhà n c và t  ch c không s  d ng kinh phí ngân sách nhà n c  c p Trung ng và c pướ ổ ứ ử ụ ướ ở ấ ươ ấ  
t nh ph i có trình đ  chuyên môn, nghi p v  v  k  toán t  trình đ  đ i h c tr  lên. Đ n vỉ ả ộ ệ ụ ề ế ừ ộ ạ ọ ở ơ ị 
k  toán  c p khác ph i có trình đ  chuyên môn, nghi p v  v  k  toán t  b c trung c pế ở ấ ả ộ ệ ụ ề ế ừ ậ ấ  
tr  lên.ở

3. Đ i v i nh ng ng i có trình đ  chuyên môn, nghi p v  v  k  toán t  trình đố ớ ữ ườ ộ ệ ụ ề ế ừ ộ 
đ i h c tr  lên thì th i gian công tác th c t  v  k  toán ít nh t là 2 năm; đ i v i nh ngạ ọ ở ờ ự ế ề ế ấ ố ớ ữ  
ng i có trình đ  chuyên môn nghi p v  b c trung c p ho c cao đ ng thì th i gian côngườ ộ ệ ụ ậ ấ ặ ẳ ờ  
tác th c t  v  k  toán ít nh t là 3 năm đ i v i m i c p và m i đ n v . ự ế ề ế ấ ố ớ ọ ấ ọ ơ ị

4. Ng i đ c b  trí làm k  toán tr ng ph i có các đi u ki n sau đây:ườ ượ ố ế ưở ả ề ệ

A) Không thu c các đ i t ng không đ c làm k  toán quy đ nh t i Đi u 51 c aộ ố ượ ượ ế ị ạ ề ủ  
Lu t K  toán;ậ ế

B) Đã qua l p b i d ng k  toán tr ng và đ c c p ch ng ch  b i d ng k  toánớ ồ ưỡ ế ưở ượ ấ ứ ỉ ồ ưỡ ế  
tr ng theo quy đ nh c a B  Tài chính. ưở ị ủ ộ

 

Đi u 47.ề  Ng i ph  trách k  toánườ ụ ế

Căn c  kho n 2 Đi u 48 c a Lu t K  toán, ng i ph  trách k  toán đ c quy đ nhứ ả ề ủ ậ ế ườ ụ ế ượ ị  
nh  sau:ư

Các đ n v  k  toán ch a có ng i đ  tiêu chu n, đi u ki n theo quy đ nh đ  bơ ị ế ư ườ ủ ẩ ề ệ ị ể ổ 
nhi m k  toán tr ng thì đ c c  ng i ph  trách k  toán. Đ i v i đ n v  thu, chi ngânệ ế ưở ượ ử ườ ụ ế ố ớ ơ ị  
sách nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinh phí ngân sách nhà n c đ c cướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ ướ ượ ử 
ng i ph  trách k  toán trong th i h n t i đa là m t năm tài chính, sau đó ph i b  tríườ ụ ế ờ ạ ố ộ ả ố  
ng i làm k  toán tr ng theo quy đ nh.ườ ế ưở ị

 

Đi u 48.ề  T  ch c b  máy k  toán các c pổ ứ ộ ế ấ



Căn c  kho n 3 Đi u 48 c a Lu t K  toán, t  ch c b  máy k  toán các c p đ cứ ả ề ủ ậ ế ổ ứ ộ ế ấ ượ  
quy đ nh nh  sau:ị ư

1. Đ n v  k  toán thu c ho t đ ng thu, chi ngân sách nhà n c đ c t  ch c b  máyơ ị ế ộ ạ ộ ướ ượ ổ ứ ộ  
k  toán theo các c p ngân sách nh  quy đ nh c a Lu t Ngân sách Nhà n c. ế ấ ư ị ủ ậ ướ

2. Đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  d ng kinh phí ngân sách nhà n c, đ n v  d  trơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ ướ ơ ị ự ữ 
c a Nhà n c, các qu  tài chính khác c a nhà n c t  ch c b  máy k  toán theo các c pủ ướ ỹ ủ ướ ổ ứ ộ ế ấ  
d  toán, nh  sau:ự ư

A) Đ n v  k  toán c p I;ơ ị ế ấ

B) Đ n v  k  toán c p II;ơ ị ế ấ

C) Đ n v  k  toán c p III.ơ ị ế ấ

3. Tr ng h p đ n v  k  toán c p III c n t  ch c b  ph n k  toán tr c thu c thìườ ợ ơ ị ế ấ ầ ổ ứ ộ ậ ế ự ộ  
vi c t  ch c b  ph n k  toán tr c thu c do ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  kệ ổ ứ ộ ậ ế ự ộ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế 
toán c p trên đ n v  k  toán c p III quy t đ nh.ấ ơ ị ế ấ ế ị

 

Đi u 49.ề  Thuê làm k  toán, thuê làm k  toán tr ngế ế ưở

Căn c  kho n 1 Đi u 56 c a Lu t K  toán, vi c thuê làm k  toán, thuê làm k  toánứ ả ề ủ ậ ế ệ ế ế  
tr ng đ c quy đ nh nh  sau:ưở ượ ị ư

1. Đ n v  s  nghi p, t  ch c không s  d ng kinh phí ngân sách nhà n c đ c thuêơ ị ự ệ ổ ứ ử ụ ướ ượ  
doanh nghi p d ch v  k  toán ho c ng i có đăng ký kinh doanh d ch v  k  toán làm kệ ị ụ ế ặ ườ ị ụ ế ế 
toán ho c làm k  toán tr ng. Đ n v  s  nghi p có s  d ng kinh phí ngân sách nhà n cặ ế ưở ơ ị ự ệ ử ụ ướ  
có th  thuê làm k  toán ho c thuê làm k  toán tr ng, do ng i đ i di n theo pháp lu tể ế ặ ế ưở ườ ạ ệ ậ  
c a đ n v  quy t đ nh.ủ ơ ị ế ị

2. Ng i đ c thuê làm k  toán, thuê làm k  toán tr ng ph i đ m b o nh ng tiêuườ ượ ế ế ưở ả ả ả ữ  
chu n ngh  nghi p quy đ nh t i các Đi u 55, 56, 57 c a Lu t K  toán và Đi u 46 c aẩ ề ệ ị ạ ề ủ ậ ế ề ủ  
Ngh  đ nh này.ị ị

3. Tr ng h p đ n v  k  toán thuê ng i làm k  toán tr ng thì ng i đ c thuêườ ợ ơ ị ế ườ ế ưở ườ ượ  
làm k  toán tr ng ph i có đ  các đi u ki n:ế ưở ả ủ ề ệ

A) Có ch ng ch  hành ngh  k  toán theo quy đ nh t i Đi u 57 c a Lu t K  toán, trứ ỉ ề ế ị ạ ề ủ ậ ế ừ 
tr ng h p ng i đ c thuê làm k  toán tr ng v i t  cách th c hi n công vi c c aườ ợ ườ ượ ế ưở ớ ư ự ệ ệ ủ  
doanh nghi p cung c p d ch v  k  toán và th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 53 c a Lu tệ ấ ị ụ ế ự ệ ị ạ ề ủ ậ  
K  toán;ế

B) Có ch ng ch  b i d ng k  toán tr ng theo quy đ nh c a B  Tài chính;ứ ỉ ồ ưỡ ế ưở ị ủ ộ

C) Có đăng ký kinh doanh d ch v  k  toán ho c có đăng ký hành ngh  k  toán trongị ụ ế ặ ề ế  
doanh nghi p d ch v  k  toán.ệ ị ụ ế

4. Ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán ph i ch u trách nhi m v  vi cườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ả ị ệ ề ệ  
thuê làm k  toán, thuê làm k  toán tr ng.ế ế ưở

 

Đi u 50.ề  Hi u l c thi hànhệ ự

1. Ngh  đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k  t  ngày đăng Công báo.ị ị ệ ự ể ừ

2. Các quy đ nh v  k  toán tr c đây trong lĩnh v c k  toán nhà n c trái v i Nghị ề ế ướ ự ế ướ ớ ị 
đ nh này đ u h t hi u l c t  ngày Ngh  đ nh này có hi u l c.ị ề ế ệ ự ừ ị ị ệ ự

 



Đi u 51.ề  T  ch c th c hi nổ ứ ự ệ

1. B  tr ng B  Tài chính ch u trách nhi m h ng d n và t  ch c thi hành Ngh  đ nhộ ưở ộ ị ệ ướ ẫ ổ ứ ị ị  
này.

2. Các B  tr ng, Th  tr ng c  quan ngang B , Th  tr ng c  quan thu c Chínhộ ưở ủ ưở ơ ộ ủ ưở ơ ộ  
ph , Ch  t ch H i đ ng nhân dân, Ch  t ch U  ban nhân dân các t nh, thành ph  tr c thu củ ủ ị ộ ồ ủ ị ỷ ỉ ố ự ộ  
Trung ng ch u trách nhi m t  ch c thi hành Ngh  đ nh này.ươ ị ệ ổ ứ ị ị

Tên văn bản : Nghị định quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế 
toán nhà nước
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 128/2004/NĐ­CP
Ngày ban hành : 31/05/2004
Cơ quan ban hành : Chính phủ, 
Người ký : Phan Văn Khải, 
Ngày hiệu lực : 
Văn bản liên quan : 0    

NGH  Đ NH Ị Ị
C A CHÍNH PH  S  129/2004/NĐ- CP NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2004 Ủ Ủ Ố

QUY Đ NH CHI  TI T VÀ H NG D N THI  HÀNH M T S  ĐI U C A LU T KỊ Ế ƯỚ Ẫ Ộ Ố Ề Ủ Ậ Ế 
TOÁN ÁP D NG TRONG HO T Đ NG KINH DOANHỤ Ạ Ộ

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn c  Lu t T  ch c Chính ph  ngày 25 tháng 12 năm 2001;ứ ậ ổ ứ ủ

Căn c  Lu t K  toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;ứ ậ ế

Căn c  Lu t  Doanh nghi p  nhà n c  ngày  26  tháng 11  năm 2003,  Lu t  Doanhứ ậ ệ ướ ậ  
nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999, Lu t Đ u t  n c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11ệ ậ ầ ư ướ ạ ệ  
năm 1996 và Lu t s a đ i, b  sung m t s  đi u c a Lu t Đ u t  n c ngoài t i Vi t Namậ ử ổ ổ ộ ố ề ủ ậ ầ ư ướ ạ ệ  
ngày 09 tháng 6 năm 2000 và Lu t H p tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;ậ ợ

Theo đ  ngh  c a B  tr ng B  Tài chính,ề ị ủ ộ ưở ộ

NGH  Đ NH:Ị Ị
 

Đi u 1.ề  Ph m vi đi u ch nh ạ ề ỉ

Ngh  đ nh này quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành m t s  đi u c a Lu t K  toánị ị ị ế ướ ẫ ộ ố ề ủ ậ ế  
áp d ng đ i v i các đ i t ng quy đ nh t i Đi u 2 c a Ngh  đ nh này (sau đây g i t t làụ ố ớ ố ượ ị ạ ề ủ ị ị ọ ắ  
ho t đ ng kinh doanh). ạ ộ

 

Đi u 2.ề  Đ i t ng áp d ng ố ượ ụ

Căn c  đi m c, d, đ, e kho n 1 Đi u 2 c a Lu t K  toán, đ i t ng áp d ng Nghứ ể ả ề ủ ậ ế ố ượ ụ ị 
đ nh này là các t  ch c, cá nhân sau đây:ị ổ ứ

1. Các t  ch c ho t đ ng kinh doanh g m:ổ ứ ạ ộ ồ

A) Doanh nghi p nhà n c;ệ ướ

B) Công ty trách nhi m h u h n;ệ ữ ạ



C) Công ty c  ph n;ổ ầ

D) Công ty h p danh; ợ

Đ) Doanh nghi p t  nhân;ệ ư

E) Doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài;ệ ố ầ ư ướ

G) Chi nhánh c a doanh nghi p n c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam;ủ ệ ướ ạ ộ ạ ệ

H) Văn phòng đ i di n c a doanh nghi p n c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam;ạ ệ ủ ệ ướ ạ ộ ạ ệ

I) H p tác xã;ợ

K) H  kinh doanh cá th  và t  h p tác.ộ ể ổ ợ

2. Ng i làm k  toán; ng i hành ngh  k  toán; ng i khác có liên quan đ n k  toánườ ế ườ ề ế ườ ế ế  
thu c ho t đ ng kinh doanh.ộ ạ ộ

 

Đi u 3.ề  Đ i t ng k  toán thu c ho t đ ng kinh doanhố ượ ế ộ ạ ộ

Căn c  kho n 3 Đi u 9 c a Lu t K  toán, đ i t ng k  toán thu c ho t đ ng kinhứ ả ề ủ ậ ế ố ượ ế ộ ạ ộ  
doanh đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. Đ i t ng k  toán là tài s n c  đ nh và tài s n l u đ ng, g m:ố ượ ế ả ố ị ả ư ộ ồ

A) Ti n và các kho n t ng đ ng ti n;ề ả ươ ươ ề

B) Các kho n ph i thu;ả ả

C) Hàng t n kho;ồ

D) Đ u t  tài chính ng n h n;ầ ư ắ ạ

Đ) Tài s n c  đ nh h u hình, tài s n c  đ nh vô hình, tài s n c  đ nh thuê tài chính;ả ố ị ữ ả ố ị ả ố ị

E) Đ u t  tài chính dài h n;ầ ư ạ

G) Tài s n ng n h n và tài s n dài h n khác.ả ắ ạ ả ạ

2. Đ i t ng k  toán là n  ph i tr , g m: ố ượ ế ợ ả ả ồ

A) Ph i tr  ng i bán;ả ả ườ

B) Ph i tr  n  vay;ả ả ợ

C) Ph i tr  công nhân viên;ả ả

D) Các kho n ph i tr , ph i n p khác.ả ả ả ả ộ

3. Đ i t ng k  toán là v n ch  s  h u, g m: ố ượ ế ố ủ ở ữ ồ

A) V n c a ch  s  h u;ố ủ ủ ở ữ

B) Các qu ; ỹ

C) L i nhu n ch a phân ph i.ợ ậ ư ố

4. Các kho n doanh thu, chi phí kinh doanh; thu nh p khác và chi phí khác.ả ậ

5. Thu  và các kho n n p ngân sách nhà n c.ế ả ộ ướ

6. K t qu  và phân chia k t qu  ho t đ ng kinh doanh.ế ả ế ả ạ ộ

7. Các tài s n khác có liên quan đ n đ n v  k  toán.ả ế ơ ị ế

 

Đi u 4.ề  Trách nhi m qu n lý, s  d ng, cung c p thông tin, tài li u k  toánệ ả ử ụ ấ ệ ế



Căn c  Đi u 16 c a Lu t K  toán, trách nhi m qu n lý, s  d ng, cung c p thông tin,ứ ề ủ ậ ế ệ ả ử ụ ấ  
tài li u k  toán đ c quy đ nh nh  sau:ệ ế ượ ị ư

1. Đ n v  k  toán ph i xây d ng quy ch  v  qu n lý, s  d ng, b o qu n tài li u kơ ị ế ả ự ế ề ả ử ụ ả ả ệ ế 
toán, trong đó quy đ nh rõ trách nhi m và quy n đ i v i t ng b  ph n và t ng ng i làmị ệ ề ố ớ ừ ộ ậ ừ ườ  
k  toán; đ n v  k  toán ph i đ m b o đ y đ  c  s  v t ch t, ph ng ti n qu n lý, b oế ơ ị ế ả ả ả ầ ủ ơ ở ậ ấ ươ ệ ả ả  
qu n tài li u k  toán.ả ệ ế

2. Đ n v  k  toán ph i có trách nhi m cung c p tài li u k  toán cho c  quan thu  vàơ ị ế ả ệ ấ ệ ế ơ ế  
c  quan nhà n c có th m quy n th c hi n ch c năng thanh tra, ki m tra, đi u tra, ki mơ ướ ẩ ề ự ệ ứ ể ề ể  
toán theo quy đ nh c a pháp lu t. Các c  quan đ c cung c p tài li u k  toán ph i có tráchị ủ ậ ơ ượ ấ ệ ế ả  
nhi m gi  gìn, b o qu n tài li u k  toán trong th i gian s  d ng và ph i hoàn tr  đ y đ ,ệ ữ ả ả ệ ế ờ ử ụ ả ả ầ ủ  
đúng h n tài li u k  toán đã s  d ng.ạ ệ ế ử ụ

3. Ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán có quy n cung c p thông tin, tàiườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ề ấ  
li u k  toán cho các t  ch c, cá nhân theo quy đ nh c a pháp lu t. Vi c khai thác, s  d ngệ ế ổ ứ ị ủ ậ ệ ử ụ  
tài li u k  toán ph i đ c s  đ ng ý b ng văn b n c a ng i đ i di n theo pháp lu t c aệ ế ả ượ ự ồ ằ ả ủ ườ ạ ệ ậ ủ  
đ n v  k  toán ho c ng i đ c u  quy n c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n vơ ị ế ặ ườ ượ ỷ ề ủ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị 
k  toán.ế

 

Đi u 5.ề  M u ch ng t  k  toán ẫ ứ ừ ế

Căn c  kho n 2 Đi u 19 c a Lu t K  toán, m u ch ng t  k  toán đ c quy đ nhứ ả ề ủ ậ ế ẫ ứ ừ ế ượ ị  
nh  sau:ư

1. M u ch ng t  k  toán bao g m m u ch ng t  k  toán b t bu c và m u ch ng tẫ ứ ừ ế ồ ẫ ứ ừ ế ắ ộ ẫ ứ ừ 
k  toán h ng d n. ế ướ ẫ

A) M u ch ng t  k  toán b t bu c là m u ch ng t  k  toán do c  quan nhà n c cóẫ ứ ừ ế ắ ộ ẫ ứ ừ ế ơ ướ  
th m quy n quy đ nh n i dung, k t c u c a m u mà đ n v  k  toán ph i th c hi n đúngẩ ề ị ộ ế ấ ủ ẫ ơ ị ế ả ự ệ  
v  bi u m u, n i dung, ph ng pháp ghi các ch  tiêu và áp d ng th ng nh t cho các đ n về ể ẫ ộ ươ ỉ ụ ố ấ ơ ị 
k  toán ho c t ng đ n v  k  toán c  th .ế ặ ừ ơ ị ế ụ ể

B) M u ch ng t  k  toán h ng d n là m u ch ng t  k  toán do c  quan nhà n cẫ ứ ừ ế ướ ẫ ẫ ứ ừ ế ơ ướ  
có th m quy n quy đ nh; ngoài các n i dung quy đ nh trên m u, đ n v  k  toán có th  bẩ ề ị ộ ị ẫ ơ ị ế ể ổ 
sung thêm ch  tiêu ho c thay đ i hình th c m u bi u cho phù h p v i vi c ghi chép và yêuỉ ặ ổ ứ ẫ ể ợ ớ ệ  
c u qu n lý c a đ n v . ầ ả ủ ơ ị

2. B  Tài chính quy đ nh danh m c và m u ch ng t  k  toán b t bu c, danh m c vàộ ị ụ ẫ ứ ừ ế ắ ộ ụ  
m u ch ng t  k  toán h ng d n; quy đ nh v  in và phát hành m u ch ng t  k  toán.ẫ ứ ừ ế ướ ẫ ị ề ẫ ứ ừ ế

 

Đi u 6.ề  Ch ng t  đi n tứ ừ ệ ử

Căn c  kho n 2 Đi u 18 c a Lu t K  toán, ch ng t  đi n t  đ c quy đ nh nh  sau:ứ ả ề ủ ậ ế ứ ừ ệ ử ượ ị ư

1. Ch ng t  đi n t  ph i có đ  các n i dung quy đ nh cho ch ng t  k  toán và ph iứ ừ ệ ử ả ủ ộ ị ứ ừ ế ả  
đ c mã hoá b o đ m an toàn d  li u đi n t  trong quá trình x  lý, truy n tin và l u tr .ượ ả ả ữ ệ ệ ử ử ề ư ữ

2. Ch ng t  đi n t  dùng trong k  toán đ c ch a trong các v t mang tin nh  băngứ ừ ệ ử ế ượ ứ ậ ư  
t , đĩa t , các lo i th  thanh toán.ừ ừ ạ ẻ

3. Đ i v i ch ng t  đi n t , ph i đ m b o tính b o m t và b o toàn d  li u, thông tinố ớ ứ ừ ệ ử ả ả ả ả ậ ả ữ ệ  
trong quá trình s  d ng và l u tr ; ph i có bi n pháp qu n lý, ki m tra ch ng các hình th cử ụ ư ữ ả ệ ả ể ố ứ  
l i d ng khai thác, thâm nh p, sao chép, đánh c p ho c s  d ng ch ng t  đi n t  khôngợ ụ ậ ắ ặ ử ụ ứ ừ ệ ử  
đúng quy đ nh. Ch ng t  đi n t  khi b o qu n, đ c qu n lý nh  tài li u k  toán  d ngị ứ ừ ệ ử ả ả ượ ả ư ệ ế ở ạ  
nguyên b n mà nó đ c t o ra, g i đi ho c nh n nh ng ph i có đ  thi t b  phù h p đ  sả ượ ạ ử ặ ậ ư ả ủ ế ị ợ ể ử 
d ng khi c n thi t.ụ ầ ế



 

Đi u 7.ề  Đi u ki n s  d ng ch ng t  đi n tề ệ ử ụ ứ ừ ệ ử

Căn c  kho n 2 Đi u 18 c a Lu t K  toán, đi u ki n s  d ng ch ng t  đi n tứ ả ề ủ ậ ế ề ệ ử ụ ứ ừ ệ ử 
đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

 

1. T  ch c cung c p d ch v  thanh toán, d ch v  k  toán, ki m toán s  d ng ch ngổ ứ ấ ị ụ ị ụ ế ể ử ụ ứ  
t  đi n t  ph i có các đi u ki n sau:ừ ệ ử ả ề ệ

A) Có đ a đi m, các đ ng truy n t i thông tin, m ng thông tin, thi t b  truy n tinị ể ườ ề ả ạ ế ị ề  
đáp ng yêu c u khai thác, ki m soát, x  lý, s  d ng, b o qu n và l u tr  ch ng t  đi nứ ầ ể ử ử ụ ả ả ư ữ ứ ừ ệ  
t ;ử

B) Có đ i ngũ ng i th c thi đ  trình đ , kh  năng t ng x ng v i yêu c u k  thu tộ ườ ự ủ ộ ả ươ ứ ớ ầ ỹ ậ  
đ  th c hi n quy trình l p, s  d ng ch ng t  đi n t  theo quy trình k  toán và thanh toán;ể ự ệ ậ ử ụ ứ ừ ệ ử ế

C) Các quy đ nh t i kho n 2 Đi u này.ị ạ ả ề

2. T  ch c, cá nhân s  d ng ch ng t  đi n t  và giao d ch thanh toán đi n t  ph i cóổ ứ ử ụ ứ ừ ệ ử ị ệ ử ả  
các đi u ki n sau:ề ệ

A) Có ch  ký đi n t  c a ng i đ i di n theo pháp lu t, ng i đ c u  quy n c aữ ệ ử ủ ườ ạ ệ ậ ườ ượ ỷ ề ủ  
ng i đ i di n theo pháp lu t c a t  ch c ho c cá nhân s  d ng ch ng t  đi n t  và giaoườ ạ ệ ậ ủ ổ ứ ặ ử ụ ứ ừ ệ ử  
d ch thanh toán đi n t ;ị ệ ử

B) Xác l p ph ng th c giao nh n ch ng t  đi n t  và k  thu t c a v t mang tin;ậ ươ ứ ậ ứ ừ ệ ử ỹ ậ ủ ậ

C) Cam k t v  các ho t đ ng di n ra do ch ng t  đi n t  c a mình l p kh p, đúngế ề ạ ộ ễ ứ ừ ệ ử ủ ậ ớ  
quy đ nh.ị

 

Đi u 8.ề  Giá tr  ch ng t  đi n tị ứ ừ ệ ử

Căn c  kho n 2 Đi u 18 c a Lu t K  toán, giá tr  ch ng t  đi n t  đ c quy đ nhứ ả ề ủ ậ ế ị ứ ừ ệ ử ượ ị  
nh  sau:ư

1. Khi m t ch ng t  b ng gi y đ c chuy n thành ch ng t  đi n t  đ  giao d ch,ộ ứ ừ ằ ấ ượ ể ứ ừ ệ ử ể ị  
thanh toán thì ch ng t  đi n t  s  có giá tr  đ  th c hi n nghi p v  kinh t , tài chính vàứ ừ ệ ử ẽ ị ể ự ệ ệ ụ ế  
khi đó ch ng t  b ng gi y ch  có giá tr  l u gi  đ  theo dõi và ki m tra, không có hi u l cứ ừ ằ ấ ỉ ị ư ữ ể ể ệ ự  
đ  giao d ch, thanh toán.ể ị

2. Khi m t ch ng t  đi n t  đã th c hi n nghi p v  kinh t , tài chính chuy n thànhộ ứ ừ ệ ử ự ệ ệ ụ ế ể  
ch ng t  b ng gi y thì ch ng t  b ng gi y đó ch  có giá tr  l u gi  đ  ghi s  k  toán, theoứ ừ ằ ấ ứ ừ ằ ấ ỉ ị ư ữ ể ổ ế  
dõi và ki m tra, không có hi u l c đ  giao d ch, thanh toán.ể ệ ự ể ị

3. Vi c chuy n đ i ch ng t  b ng gi y thành ch ng t  đi n t  ho c ng c l i đ cệ ể ổ ứ ừ ằ ấ ứ ừ ệ ử ặ ượ ạ ượ  
th c hi n theo đúng quy đ nh v  l p, s  d ng, ki m soát, x  lý, b o qu n và l u giự ệ ị ề ậ ử ụ ể ử ả ả ư ữ 
ch ng t  đi n t  và ch ng t  b ng gi y.ứ ừ ệ ử ứ ừ ằ ấ

 

Đi u 9.ề  Ch  ký đi n t  trên ch ng t  đi n tữ ệ ử ứ ừ ệ ử

Căn c  kho n 4 Đi u 20 c a Lu t K  toán, ch  ký đi n t  đ c quy đ nh nh  sau:ứ ả ề ủ ậ ế ữ ệ ử ượ ị ư

1. Ch  ký đi n t  là thông tin d i d ng đi n t  đ c g n kèm m t cách phù h pữ ệ ử ướ ạ ệ ử ượ ắ ộ ợ  
v i d  li u đi n t  nh m xác l p m i liên h  gi a ng i g i và n i dung c a d  li uớ ữ ệ ệ ử ằ ậ ố ệ ữ ườ ử ộ ủ ữ ệ  
đi n t  đó. Ch  ký đi n t  xác nh n ng i g i đã ch p nh n và ch u trách nhi m v  n iệ ử ữ ệ ử ậ ườ ử ấ ậ ị ệ ề ộ  
dung thông tin trong ch ng t  đi n t .ứ ừ ệ ử



2. Ch  ký đi n t  ph i đ c mã hoá b ng khoá m t mã; ch  ký đi n t  đ c xác l pữ ệ ử ả ượ ằ ậ ữ ệ ử ượ ậ  
riêng cho t ng cá nhân đ  xác đ nh quy n và trách nhi m c a ng i l p và nh ng ng iừ ể ị ề ệ ủ ườ ậ ữ ườ  
liên quan ch u trách nhi m v  tính an toàn và chính xác c a ch ng t  đi n t . Ch  ký trênị ệ ề ủ ứ ừ ệ ử ữ  
ch ng t  đi n t  có giá tr  nh  ch  ký tay trên ch ng t  b ng gi y.ứ ừ ệ ử ị ư ữ ứ ừ ằ ấ

3. Tr ng h p thay đ i nhân viên k  thu t gi i mã thì ph i thay đ i l i ký hi u m t,ườ ợ ổ ỹ ậ ả ả ổ ạ ệ ậ  
ch  ký đi n t , các khoá b o m t và ph i thông báo cho các bên có liên quan đ n giao d chữ ệ ử ả ậ ả ế ị  
đi n t .ệ ử

4. Ng i đ c giao qu n lý, s  d ng ký hi u m t, ch  ký đi n t , mã khoá b o m tườ ượ ả ử ụ ệ ậ ữ ệ ử ả ậ  
ph i b o đ m bí m t và ch u trách nhi m tr c pháp lu t, n u đ  l  gây thi t h i tài s nả ả ả ậ ị ệ ướ ậ ế ể ộ ệ ạ ả  
c a đ n v  và c a các bên tham gia giao d ch.ủ ơ ị ủ ị

 

Đi u 10.ề  Hoá đ n bán hàngơ

Căn c  kho n 1, kho n 4 Đi u 21 c a Lu t K  toán, tr ng h p bán hàng và m c ti nứ ả ả ề ủ ậ ế ườ ợ ứ ề  
bán hàng không ph i l p hoá đ n bán hàng đ c quy đ nh nh  sau:ả ậ ơ ượ ị ư

1. T  ch c, cá nhân thu c ho t đ ng kinh doanh có s  d ng hóa đ n bán hàng, khiổ ứ ộ ạ ộ ử ụ ơ  
bán l  hàng hoá ho c cung c p d ch v  m t l n có giá tr  d i m c quy đ nh c a B  Tàiẻ ặ ấ ị ụ ộ ầ ị ướ ứ ị ủ ộ  
chính thì không b t bu c ph i l p hoá đ n bán hàng, tr  khi ng i mua hàng yêu c u giaoắ ộ ả ậ ơ ừ ườ ầ  
hoá đ n thì ng i bán hàng ph i l p và giao hoá đ n theo đúng quy đ nh. Hàng hoá bán lơ ườ ả ậ ơ ị ẻ 
ho c cung c p d ch v  m t l n có giá tr  d i m c quy đ nh tuy không b t bu c ph i l pặ ấ ị ụ ộ ầ ị ướ ứ ị ắ ộ ả ậ  
hoá đ n nh ng v n ph i l p b ng kê bán l  hàng hoá, d ch v  ho c có th  l p hoá đ n bánơ ư ẫ ả ậ ả ẻ ị ụ ặ ể ậ ơ  
hàng theo quy đ nh đ  làm ch ng t  k  toán. Tr ng h p l p b ng kê bán l  hàng hoá,ị ể ứ ừ ế ườ ợ ậ ả ẻ  
d ch v  thì cu i m i ngày ph i căn c  vào s  li u t ng h p c a b ng kê đ  l p hoá đ nị ụ ố ỗ ả ứ ố ệ ổ ợ ủ ả ể ậ ơ  
bán hàng trong ngày theo quy đ nh.ị

2. T  ch c, cá nhân khi mua s n ph m, hàng hoá ho c đ c cung c p d ch v  cóổ ứ ả ẩ ặ ượ ấ ị ụ  
quy n yêu c u ng i bán, ng i cung c p d ch v  l p và giao liên 2 hoá đ n bán hàng choề ầ ườ ườ ấ ị ụ ậ ơ  
mình đ  s  d ng và l u tr  theo quy đ nh, đ ng th i có trách nhi m ki m tra n i dung cácể ử ụ ư ữ ị ồ ờ ệ ể ộ  
ch  tiêu ghi trên hoá đ n và t  ch i không nh n hoá đ n ghi sai các ch  tiêu, ghi chênh l chỉ ơ ừ ố ậ ơ ỉ ệ  
giá tr  v i liên hoá đ n l u c a bên bán.ị ớ ơ ư ủ

3. T  ch c, cá nhân t  in hoá đ n bán hàng ph i đ c B  Tài chính ch p thu n b ngổ ứ ự ơ ả ượ ộ ấ ậ ằ  
văn b n tr c khi th c hi n. T  ch c, cá nhân đ c t  in hoá đ n ph i có h p đ ng in hoáả ướ ự ệ ổ ứ ượ ự ơ ả ợ ồ  
đ n v i t  ch c nh n in, trong đó ghi rõ s  l ng, ký hi u, s  th  t  hoá đ n. Sau m i l nơ ớ ổ ứ ậ ố ượ ệ ố ứ ự ơ ỗ ầ  
in hoá đ n ho c k t thúc h p đ ng in ph i th c hi n thanh lý h p đ ng in.ơ ặ ế ợ ồ ả ự ệ ợ ồ

4. Đ n v  k  toán ph i s  d ng hoá đ n bán hàng theo đúng quy đ nh; không đ cơ ị ế ả ử ụ ơ ị ượ  
mua, bán, trao đ i, cho hoá đ n ho c s  d ng hoá đ n c a t  ch c, cá nhân khác; khôngổ ơ ặ ử ụ ơ ủ ổ ứ  
đ c s  d ng hoá đ n đ  kê khai tr n l u thu ; ph i m  s  theo dõi, có n i quy qu n lý,ượ ử ụ ơ ể ố ậ ế ả ở ổ ộ ả  
ph ng ti n b o qu n và l u gi  hoá đ n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t; không đ cươ ệ ả ả ư ữ ơ ị ủ ậ ượ  
đ  h  h ng, m t hoá đ n. Tr ng h p hoá đ n b  h  h ng ho c b  m t ph i thông báoể ư ỏ ấ ơ ườ ợ ơ ị ư ỏ ặ ị ấ ả  
b ng văn b n v i c  quan thu  cùng c p.ằ ả ớ ơ ế ấ

 

Đi u 11.ề  Ch ng t  k  toán sao ch pứ ừ ế ụ

Căn c  kho n 3 Đi u 22 và kho n 3 Đi u 41 c a Lu t K  toán, ch ng t  k  toán saoứ ả ề ả ề ủ ậ ế ứ ừ ế  
ch p đ c quy đ nh nh  sau:ụ ượ ị ư

1. Ch ng t  k  toán sao ch p ph i đ c ch p t  b n chính và ph i có ch  ký và d uứ ừ ế ụ ả ượ ụ ừ ả ả ữ ấ  
xác nh n c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán l u b n chính ho c cậ ủ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ư ả ặ ơ 
quan nhà n c có th m quy n quy t đ nh t m gi , t ch thu tài li u k  toán trên ch ng tướ ẩ ề ế ị ạ ữ ị ệ ế ứ ừ 
sao ch p.ụ



2. Ch ng t  k  toán sao ch p ch  đ c th c hi n trong các tr ng h p sau đây:ứ ừ ế ụ ỉ ượ ự ệ ườ ợ

A) Đ n v  k  toán có d  án vay n , vi n tr  c a n c ngoài theo cam k t ph i n pơ ị ế ự ợ ệ ợ ủ ướ ế ả ộ  
b n ch ng t  chính cho nhà tài tr  n c ngoài. Tr ng h p này ch ng t  sao ch p ph i cóả ứ ừ ợ ướ ườ ợ ứ ừ ụ ả  
ch  ký và d u xác nh n c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a nhà tài tr  ho c c a đ n vữ ấ ậ ủ ườ ạ ệ ậ ủ ợ ặ ủ ơ ị 
k  toán;ế

B) Đ n v  k  toán b  c  quan nhà n c có th m quy n t m gi  ho c t ch thu b nơ ị ế ị ơ ướ ẩ ề ạ ữ ặ ị ả  
chính ch ng t  k  toán. Tr ng h p này ch ng t  sao ch p ph i có ch  ký và d u xácứ ừ ế ườ ợ ứ ừ ụ ả ữ ấ  
nh n c a ng i đ i di n c a c  quan nhà n c có th m quy n quy t đ nh t m gi  ho cậ ủ ườ ạ ệ ủ ơ ướ ẩ ề ế ị ạ ữ ặ  
t ch thu tài li u k  toán trên ch ng t  k  toán sao ch p theo quy đ nh t i Đi u 26 c a Nghị ệ ế ứ ừ ế ụ ị ạ ề ủ ị 
đ nh này;ị

C) Ch ng t  k  toán b  m t ho c b  hu  ho i do nguyên nhân khách quan nh  thiênứ ừ ế ị ấ ặ ị ỷ ạ ư  
tai, h a ho n. Tr ng h p này, đ n v  k  toán ph i đ n đ n v  mua ho c đ n v  bán hàngỏ ạ ườ ợ ơ ị ế ả ế ơ ị ặ ơ ị  
hoá, d ch v  và các đ n v  khác có liên quan đ  xin sao ch p ch ng t  k  toán b  m t. Trênị ụ ơ ị ể ụ ứ ừ ế ị ấ  
ch ng t  k  toán sao ch p ph i có ch  ký và d u xác nh n c a ng i đ i di n theo phápứ ừ ế ụ ả ữ ấ ậ ủ ườ ạ ệ  
lu t c a đ n v  mua, đ n v  bán ho c c a đ n v  k  toán khác;ậ ủ ơ ị ơ ị ặ ủ ơ ị ế

D) Các tr ng h p khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ườ ợ ị ủ ậ

 

Đi u 12.ề  D ch ch ng t  k  toán ra ti ng Vi t ị ứ ừ ế ế ệ

Căn c  Đi u 19 c a Lu t K  toán, ch  vi t trên ch ng t  k  toán đ c quy đ nh nhứ ề ủ ậ ế ữ ế ứ ừ ế ượ ị ư 
sau:

1. Ch ng t  k  toán phát sinh  ngoài lãnh th  Vi t Nam ghi b ng ti ng n c ngoài, khiứ ừ ế ở ổ ệ ằ ế ướ  
s  d ng đ  ghi s  k  toán  Vi t Nam ph i đ c d ch ra ti ng Vi t.ử ụ ể ổ ế ở ệ ả ượ ị ế ệ

2. Các ch ng t  ít phát sinh thì ph i d ch toàn b  ch ng t . Các ch ng t  phát sinhứ ừ ả ị ộ ứ ừ ứ ừ  
nhi u l n thì ph i d ch các n i dung ch  y u theo quy đ nh c a B  Tài chính.ề ầ ả ị ộ ủ ế ị ủ ộ

3. B n d ch ch ng t  ra ti ng Vi t ph i đính kèm v i b n chính b ng ti ng n cả ị ứ ừ ế ệ ả ớ ả ằ ế ướ  
ngoài.

 

Đi u 13.ề  L a ch n và c  th  hoá s  k  toánự ọ ụ ể ổ ế

Căn c  kho n 2 Đi u 2 và Đi u 26 c a Lu t K  toán, vi c c  th  hoá s  k  toánứ ả ề ề ủ ậ ế ệ ụ ể ổ ế  
đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. H  th ng s  k  toán mà đ n v  k  toán đã ch n ph i đ c m  đ y đ  các s  kệ ố ổ ế ơ ị ế ọ ả ượ ở ầ ủ ổ ế 
toán t ng h p và s  k  toán chi ti t, đ m b o kh  năng đ i chi u, t ng h p s  li u kổ ợ ổ ế ế ả ả ả ố ế ổ ợ ố ệ ế 
toán và l p báo cáo tài chính.ậ

2. H  th ng s  k  toán đã ch n ph i đ c s  d ng th ng nh t trong m t kỳ k  toánệ ố ổ ế ọ ả ượ ử ụ ố ấ ộ ế  
năm.

3. Văn phòng đ i di n c a doanh nghi p n c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam, hạ ệ ủ ệ ướ ạ ộ ạ ệ ộ 
kinh doanh cá th  và t  h p tác quy đ nh t i đi m h, k kho n 1 Đi u 2 c a Ngh  đ nh nàyể ổ ợ ị ạ ể ả ề ủ ị ị  
l p s  k  toán theo quy đ nh c a B  Tài chính.ậ ổ ế ị ủ ộ

 

Đi u 14.ề  Ghi s  k  toán b ng máy vi tínhổ ế ằ

Căn c  kho n 7 Đi u 27 c a Lu t K  toán, vi c ghi s  k  toán b ng máy vi tínhứ ả ề ủ ậ ế ệ ổ ế ằ  
đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư



1. Tr ng h p đ n v  k  toán ghi s  k  toán b ng máy vi tính thì ph n m m k  toánườ ợ ơ ị ế ổ ế ằ ầ ề ế  
l a ch n ph i đáp ng đ c tiêu chu n và đi u ki n theo quy đ nh, đ m b o kh  năng đ iự ọ ả ứ ượ ẩ ề ệ ị ả ả ả ố  
chi u, t ng h p s  li u k  toán và l p báo cáo tài chính.ế ổ ợ ố ệ ế ậ

2. B  Tài chính quy đ nh tiêu chu n và đi u ki n c a ph n m m k  toán.ộ ị ẩ ề ệ ủ ầ ề ế

 

Đi u 15.ề  Kỳ h n l p báo cáo tài chínhạ ậ

Căn c  kho n 3 Đi u 29 và kho n 1 Đi u 30 c a Lu t K  toán, kỳ h n l p báo cáoứ ả ề ả ề ủ ậ ế ạ ậ  
tài chính đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. Đ n v  k  toán thu c ho t đ ng kinh doanh ph i l p báo cáo tài chính vào cu i kỳơ ị ế ộ ạ ộ ả ậ ố  
k  toán năm.ế

2. Đ n v  k  toán b  chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n đ i hình th c s  h u, gi iơ ị ế ị ợ ấ ậ ể ổ ứ ở ữ ả  
th , ch m d t ho t đ ng, phá s n ph i l p báo cáo tài chính t i th i đi m chia, tách, h pể ấ ứ ạ ộ ả ả ậ ạ ờ ể ợ  
nh t, sáp nh p, chuy n đ i hình th c s  h u, gi i th , ch m d t ho t đ ng, phá s n.ấ ậ ể ổ ứ ở ữ ả ể ấ ứ ạ ộ ả

3. Đ i v i doanh nghi p nhà n c, ngoài vi c ph i l p báo cáo tài chính năm, cònố ớ ệ ướ ệ ả ậ  
ph i l p báo cáo tài chính quý. ả ậ

 

Đi u 16.ề  L p báo cáo tài chính t ng h p ho c báo cáo tài chính h p nh tậ ổ ợ ặ ợ ấ

Căn c  kho n 2 Đi u 30 c a Lu t K  toán, vi c l p báo cáo tài chính t ng h p ho cứ ả ề ủ ậ ế ệ ậ ổ ợ ặ  
báo cáo tài chính h p nh t đ c quy đ nh nh  sau:ợ ấ ượ ị ư

1. Đ n v  k  toán có các đ n v  k  toán tr c thu c, thì ngoài vi c ph i l p báo cáo tàiơ ị ế ơ ị ế ự ộ ệ ả ậ  
chính c a đ n v  k  toán đó còn ph i l p báo cáo tài chính t ng h p ho c báo cáo tài chínhủ ơ ị ế ả ậ ổ ợ ặ  
h p nh t vào cu i kỳ k  toán năm d a trên báo cáo tài chính c a các đ n v  k  toán tr cợ ấ ố ế ự ủ ơ ị ế ự  
thu c trong cùng đ n v  k  toán đó. ộ ơ ị ế

2. Công ty m  ph i l p báo cáo tài chính h p nh t vào cu i kỳ k  toán năm theo quy đ nhẹ ả ậ ợ ấ ố ế ị  
c a B  Tài chính.ủ ộ

3. T ng công ty nhà n c và doanh nghi p nhà n c có các đ n v  k  toán tr c thu cổ ướ ệ ướ ơ ị ế ự ộ  
ph i l p báo cáo tài chính t ng h p ho c báo cáo tài chính h p nh t vào cu i kỳ k  toánả ậ ổ ợ ặ ợ ấ ố ế  
quý và cu i kỳ k  toán năm.ố ế

4. B  Tài chính quy đ nh c  th  vi c l p báo cáo tài chính t ng h p và báo cáo tàiộ ị ụ ể ệ ậ ổ ợ  
chính h p nh t c a đ n v  k  toán có các đ n v  k  toán tr c thu c.ợ ấ ủ ơ ị ế ơ ị ế ự ộ

 

Đi u  17.ề  Đ n v  ti n t  rút g n và làm tròn s  khi l p báo cáo tài chính ho cơ ị ề ệ ọ ố ậ ặ  
công khai báo cáo tài chính

Căn c  Đi u 11 và Đi u 30 c a Lu t K  toán, đ n v  ti n t  rút g n khi l p báo cáoứ ề ề ủ ậ ế ơ ị ề ệ ọ ậ  
tài chính ho c công khai báo cáo tài chính đ c quy đ nh nh  sau:ặ ượ ị ư

1. Đ n v  k  toán khi l p báo cáo tài chính t ng h p ho c báo cáo tài chính h p nh tơ ị ế ậ ổ ợ ặ ợ ấ  
t  báo cáo tài chính c a các đ n v  k  toán tr c thu c, n u có s  li u báo cáo trên 9 ch  sừ ủ ơ ị ế ự ộ ế ố ệ ữ ố 
thì đ c l a ch n s  d ng đ n v  ti n t  rút g n là nghìn đ ng (1.000 đ ng) ho c tri uượ ự ọ ử ụ ơ ị ề ệ ọ ồ ồ ặ ệ  
đ ng (1.000.000 đ ng) đ  l p báo cáo tài chính. ồ ồ ể ậ

2. Đ n v  k  toán khi công khai báo cáo tài chính đ c s  d ng đ n v  ti n t  rút g n làơ ị ế ượ ử ụ ơ ị ề ệ ọ  
nghìn đ ng ho c tri u đ ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u này.ồ ặ ệ ồ ị ạ ả ề

 



3. Khi s  d ng đ n v  ti n t  rút g n, đ n v  k  toán đ c làm tròn s  b ng cách:ử ụ ơ ị ề ệ ọ ơ ị ế ượ ố ằ  
ch  s  sau ch  s  đ n v  ti n t  rút g n n u b ng năm (5) tr  lên thì đ c tăng thêm m tữ ố ữ ố ơ ị ề ệ ọ ế ằ ở ượ ộ  
(1) đ n v ; n u nh  h n năm (5) thì không tính. ơ ị ế ỏ ơ

 

Đi u  18.ề  Chuy n đ i báo cáo tài chính c a đ n v  k  toán ho t đ ng  n cể ổ ủ ơ ị ế ạ ộ ở ướ  
ngoài

Căn c  Đi u 29, Đi u 30 và Đi u 31 c a Lu t K  toán, tr ng h p đ n v  k  toánứ ề ề ề ủ ậ ế ườ ợ ơ ị ế  
ho t đ ng  n c ngoài g i báo cáo tài chính v  Vi t Nam đ c quy đ nh nh  sau:ạ ộ ở ướ ử ề ệ ượ ị ư

Đ n v  k  toán ho t đ ng  n c ngoài khi g i báo cáo tài chính v  cho đ n v  kơ ị ế ạ ộ ở ướ ử ề ơ ị ế 
toán c p trên  Vi t Nam ph i ghi theo đ ng ngo i t  dùng đ  ghi s  k  toán, đ ng th iấ ở ệ ả ồ ạ ệ ể ổ ế ồ ờ  
chuy n đ i ra đ ng Vi t Nam theo quy đ nh c a B  Tài chính và ph i d ch ra ti ng Vi t.ể ổ ồ ệ ị ủ ộ ả ị ế ệ

 

Đi u 19.ề  N i nh n báo cáo tài chínhơ ậ

Căn c  Đi u 31 c a Lu t K  toán, n i nh n báo cáo tài chính đ c quy đ nh nh  sau:ứ ề ủ ậ ế ơ ậ ượ ị ư

1. Báo cáo tài chính c a đ n v  k  toán thu c ho t đ ng kinh doanh ph i n p cho củ ơ ị ế ộ ạ ộ ả ộ ơ 
quan thu , c  quan th ng kê, c  quan c p đăng ký kinh doanh cùng c p và c  quan khácế ơ ố ơ ấ ấ ơ  
theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

2. Đ i v i doanh nghi p nhà n c còn ph i n p báo cáo tài chính cho c  quan tàiố ớ ệ ướ ả ộ ơ  
chính cùng c p.ấ

3. Đ n v  k  toán tr c thu c còn ph i n p báo cáo tài chính cho đ n v  k  toán c pơ ị ế ự ộ ả ộ ơ ị ế ấ  
trên.

 

Đi u 20.ề  Th i h n n p báo cáo tài chính ờ ạ ộ

Căn c  Đi u 31 c a Lu t K  toán, th i h n n p báo cáo tài chính đ c quy đ nh nhứ ề ủ ậ ế ờ ạ ộ ượ ị ư 
sau:

1. Đ i v i doanh nghi p nhà n c:ố ớ ệ ướ

A) Th i h n n p báo cáo tài chính quý:ờ ạ ộ

- Đ n v  k  toán ph i n p báo cáo tài chính quý ch m nh t là 20 ngày, k  t  ngày k tơ ị ế ả ộ ậ ấ ể ừ ế  
thúc quý; đ i v i T ng công ty nhà n c ch m nh t là 45 ngày;ố ớ ổ ướ ậ ấ

- Đ n v  k  toán tr c thu c T ng công ty nhà n c n p báo cáo tài chính quý choơ ị ế ự ộ ổ ướ ộ  
T ng công ty theo th i h n do T ng công ty quy đ nh.ổ ờ ạ ổ ị

B) Th i h n n p báo cáo tài chính năm:ờ ạ ộ

- Đ n v  k  toán ph i n p báo cáo tài chính năm ch m nh t là 30 ngày, k  t  ngàyơ ị ế ả ộ ậ ấ ể ừ  
k t thúc kỳ k  toán năm; đ i v i T ng công ty nhà n c ch m nh t là 90 ngày;ế ế ố ớ ổ ướ ậ ấ

- Đ n v  k  toán tr c thu c T ng công ty nhà n c n p báo cáo tài chính năm choơ ị ế ự ộ ổ ướ ộ  
T ng công ty theo th i h n do T ng công ty quy đ nh.ổ ờ ạ ổ ị

2. Đ i v i các lo i doanh nghi p khác:ố ớ ạ ệ

A) Đ n v  k  toán là doanh nghi p t  nhân và công ty h p danh ph i n p báo cáo tàiơ ị ế ệ ư ợ ả ộ  
chính năm ch m nh t là 30 ngày, k  t  ngày k t thúc kỳ k  toán năm; đ i v i các đ n vậ ấ ể ừ ế ế ố ớ ơ ị 
k  toán khác, th i h n n p báo cáo tài chính năm ch m nh t là 90 ngày;ế ờ ạ ộ ậ ấ

B) Đ n v  k  toán tr c thu c n p báo cáo tài chính năm cho đ n v  k  toán c p trênơ ị ế ự ộ ộ ơ ị ế ấ  
theo th i h n do đ n v  k  toán c p trên quy đ nh.ờ ạ ơ ị ế ấ ị



 

Đi u 21.ề  Th i h n công khai báo cáo tài chính nămờ ạ

Căn c  kho n 2 Đi u 32 và Đi u 33 c a Lu t K  toán, th i h n công khai báo cáo tàiứ ả ề ề ủ ậ ế ờ ạ  
chính năm đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. Đ i v i doanh nghi p nhà n c:ố ớ ệ ướ

A) Đ n v  k  toán ph i công khai báo cáo tài chính năm trong th i h n 60 ngày, k  tơ ị ế ả ờ ạ ể ừ 
ngày k t thúc kỳ k  toán năm; đ i v i T ng công ty nhà n c th i h n công khai ch mế ế ố ớ ổ ướ ờ ạ ậ  
nh t là 120 ngày;ấ

B) Đ n v  k  toán tr c thu c T ng công ty nhà n c ph i công khai báo cáo tài chínhơ ị ế ự ộ ổ ướ ả  
năm trong th i h n do T ng công ty quy đ nh nh ng không ch m h n 90 ngày.ờ ạ ổ ị ư ậ ơ

2. Đ i v i các lo i doanh nghi p khác:ố ớ ạ ệ

A) Đ n v  k  toán là doanh nghi p t  nhân và công ty h p danh ph i công khai báoơ ị ế ệ ư ợ ả  
cáo tài chính năm trong th i h n 60 ngày, k  t  ngày k t thúc kỳ k  toán năm; đ i v i cácờ ạ ể ừ ế ế ố ớ  
doanh nghi p khác th i h n công khai báo cáo tài chính ch m nh t là 120 ngày;ệ ờ ạ ậ ấ

B) Đ n v  k  toán tr c thu c ph i công khai báo cáo tài chính năm trong th i h n doơ ị ế ự ộ ả ờ ạ  
đ n v  k  toán c p trên quy đ nh.ơ ị ế ấ ị

 

Đi u 22.ề  N p và công khai báo cáo tài chính c a đ n v  k  toán có các đ n v  kộ ủ ơ ị ế ơ ị ế 
toán tr c thu c ự ộ

Căn c  Đi u 33 c a Lu t K  toán, vi c n p và công khai báo cáo tài chính c a đ n vứ ề ủ ậ ế ệ ộ ủ ơ ị 
k  toán có các đ n v  k  toán tr c thu c đ c quy đ nh nh  sau:ế ơ ị ế ự ộ ượ ị ư

1. Đ n v  k  toán có các đ n v  k  toán tr c thu c, trong đó có T ng công ty nhà n c vàơ ị ế ơ ị ế ự ộ ổ ướ  
công ty m  khi n p báo cáo tài chính t ng h p ho c báo cáo tài chính h p nh t ph i n p cẹ ộ ổ ợ ặ ợ ấ ả ộ ả 
báo cáo tài chính c a các đ n v  k  toán tr c thu c và báo cáo tài chính c a các công ty con.ủ ơ ị ế ự ộ ủ

2. Đ n v  k  toán quy đ nh t i kho n 1 Đi u này khi công khai báo cáo tài chính t ngơ ị ế ị ạ ả ề ổ  
h p ho c báo cáo tài chính h p nh t ph i công khai c  báo cáo tài chính c a các đ n v  kợ ặ ợ ấ ả ả ủ ơ ị ế 
toán tr c thu c và báo cáo tài chính c a các công ty con.ự ộ ủ

 

Đi u 23.ề  Tr ng h p đ c mi n l p và n p báo cáo tài chínhườ ợ ượ ễ ậ ộ

Căn c  kho n 2 Đi u 2 c a Lu t K  toán, các đ n v  đ c mi n l p và n p báo cáoứ ả ề ủ ậ ế ơ ị ượ ễ ậ ộ  
tài chính đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. Đ n v  k  toán đ c mi n l p và n p báo cáo tài chính g m: Văn phòng đ i di nơ ị ế ượ ễ ậ ộ ồ ạ ệ  
c a doanh nghi p n c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam, h  kinh doanh cá th  và t  h p tácủ ệ ướ ạ ộ ạ ệ ộ ể ổ ợ  
quy đ nh t i đi m h, k kho n 1 Đi u 2 c a Ngh  đ nh này.ị ạ ể ả ề ủ ị ị

2. Đ n v  k  toán quy đ nh t i kho n 1 Đi u này v n ph i l p b ng kê khai n p thuơ ị ế ị ạ ả ề ẫ ả ậ ả ộ ế 
theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

Đi u 24.ề  C  quan có th m quy n quy t đ nh ki m tra k  toánơ ẩ ề ế ị ể ế

Căn c  Đi u 35 c a Lu t K  toán, c  quan có th m quy n quy t đ nh ki m tra kứ ề ủ ậ ế ơ ẩ ề ế ị ể ế 
toán đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. B  Tài chính, các B , c  quan ngang B , c  quan thu c Chính ph  và c  quan khácộ ộ ơ ộ ơ ộ ủ ơ  
 Trung ng trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình quy t đ nh ki m tra k  toánở ươ ạ ệ ụ ề ạ ủ ế ị ể ế  

các đ n v  k  toán trong lĩnh v c đ c phân công ph  trách.ơ ị ế ự ượ ụ



2. U  ban nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng trong ph m vi nhi m v ,ỷ ỉ ố ự ộ ươ ạ ệ ụ  
quy n h n c a mình quy t đ nh ki m tra k  toán các đ n v  k  toán t i đ a ph ng doề ạ ủ ế ị ể ế ơ ị ế ạ ị ươ  
mình qu n lý.ả

3. Đ n v  k  toán c p trên, trong đó có T ng công ty nhà n c quy t đ nh ki m traơ ị ế ấ ổ ướ ế ị ể  
k  toán các đ n v  k  toán tr c thu c.ế ơ ị ế ự ộ

 

Đi u 25.ề  C  quan có th m quy n ki m tra k  toánơ ẩ ề ể ế

Căn c  Đi u 35 c a Lu t K  toán, c  quan có th m quy n ki m tra k  toán đ cứ ề ủ ậ ế ơ ẩ ề ể ế ượ  
quy đ nh nh  sau:ị ư

1. Các c  quan có th m quy n quy t đ nh ki m tra k  toán quy đ nh t i Đi u 24 c aơ ẩ ề ế ị ể ế ị ạ ề ủ  
Ngh  đ nh này đ ng th i có th m quy n ki m tra k  toán. ị ị ồ ờ ẩ ề ể ế

2. C  quan Thanh tra Nhà n c, Thanh tra Tài chính, Ki m toán Nhà n c, c  quanơ ướ ể ướ ơ  
thu  khi th c hi n nhi m v  ki m tra, thanh tra, ki m toán các đ n v  k  toán có quy nế ự ệ ệ ụ ể ể ơ ị ế ề  
ki m tra k  toán.ể ế

 

Đi u 26.ề  Niêm phong, t m gi , t ch thu tài li u k  toánạ ữ ị ệ ế

Căn c  kho n 3 Đi u 22 và kho n 2 Đi u 40 c a Lu t K  toán, vi c niêm phong,ứ ả ề ả ề ủ ậ ế ệ  
t m gi , t ch thu tài li u k  toán đ c quy đ nh nh  sau:ạ ữ ị ệ ế ượ ị ư

1. C  quan nhà n c có th m quy n quy t đ nh niêm phong tài li u k  toán theo quyơ ướ ẩ ề ế ị ệ ế  
đ nh c a pháp lu t thì đ n v  k  toán và ng i đ i di n c a c  quan nhà n c có th mị ủ ậ ơ ị ế ườ ạ ệ ủ ơ ướ ẩ  
quy n th c hi n nhi m v  niêm phong tài li u k  toán ph i l p “Biên b n niêm phong tàiề ự ệ ệ ụ ệ ế ả ậ ả  
li u k  toán”. Biên b n niêm phong tài li u k  toán ph i ghi rõ: lý do, s  l ng, ch ngệ ế ả ệ ế ả ố ượ ủ  
lo i, kỳ k  toán c a tài li u k  toán b  niêm phong. Ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ nạ ế ủ ệ ế ị ườ ạ ệ ậ ủ ơ  
v  k  toán, ng i đ i di n c a c  quan nhà n c có th m quy n niêm phong tài li u kị ế ườ ạ ệ ủ ơ ướ ẩ ề ệ ế 
toán ph i ký tên và đóng d u vào Biên b n niêm phong tài li u k  toán.ả ấ ả ệ ế

2. Tr ng h p c  quan nhà n c có th m quy n t m gi  ho c t ch thu tài li u kườ ợ ơ ướ ẩ ề ạ ữ ặ ị ệ ế 
toán thì đ n v  k  toán và ng i đ i di n c a c  quan nhà n c có th m quy n th c hi nơ ị ế ườ ạ ệ ủ ơ ướ ẩ ề ự ệ  
nhi m v  t m gi , t ch thu tài li u k  toán ph i l p “Biên b n giao nh n tài li u k  toán”.ệ ụ ạ ữ ị ệ ế ả ậ ả ậ ệ ế  
Biên b n giao nh n tài li u k  toán ph i ghi rõ: lý do, lo i tài li u, s  l ng t ng lo i tàiả ậ ệ ế ả ạ ệ ố ượ ừ ạ  
li u, hi n tr ng c a t ng lo i tài li u b  t m gi  ho c b  t ch thu; n u t m gi  thì ghi rõệ ệ ạ ủ ừ ạ ệ ị ạ ữ ặ ị ị ế ạ ữ  
th i gian s  d ng, th i gian tr  l i tài li u k  toán. Ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ nờ ử ụ ờ ả ạ ệ ế ườ ạ ệ ậ ủ ơ  
v  k  toán và ng i đ i di n c a c  quan nhà n c có th m quy n t m gi , t ch thu tàiị ế ườ ạ ệ ủ ơ ướ ẩ ề ạ ữ ị  
li u k  toán ph i ký tên và đóng d u vào Biên b n giao nh n tài li u k  toán; đ ng th iệ ế ả ấ ả ậ ệ ế ồ ờ  
ph i sao ch p tài li u k  toán b  t m gi  ho c b  t ch thu và ký, đóng d u xác nh n c aả ụ ệ ế ị ạ ữ ặ ị ị ấ ậ ủ  
ng i đ i di n c a c  quan nhà n c có th m quy n t m gi  ho c t ch thu tài li u kườ ạ ệ ủ ơ ướ ẩ ề ạ ữ ặ ị ệ ế 
toán trên tài li u k  toán sao ch p. Đ i v i ch ng t  k  toán, s  k  toán và báo cáo tàiệ ế ụ ố ớ ứ ừ ế ổ ế  
chính l p trên máy vi tính nh ng ch a in ra gi y thì c  quan nhà n c có th m quy n yêuậ ư ư ấ ơ ướ ẩ ề  
c u đ n v  k  toán in ra gi y và th c hi n các th  t c quy đ nh đ i v i tài li u k  toánầ ơ ị ế ấ ự ệ ủ ụ ị ố ớ ệ ế  
tr c khi t m gi  ho c t ch thu.ướ ạ ữ ặ ị

 

Đi u 27.ề  Lo i tài li u k  toán ph i l u trạ ệ ế ả ư ữ

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, lo i tài li u k  toán ph i l u tr  g m:ứ ề ủ ậ ế ạ ệ ế ả ư ữ ồ

1. Ch ng t  k  toán;ứ ừ ế

2. S  k  toán chi ti t, s  k  toán t ng h p;ổ ế ế ổ ế ổ ợ

3. Báo cáo tài chính, báo cáo k  toán qu n tr ;ế ả ị



4. Tài li u khác có liên quan đ n k  toán ngoài các tài li u quy đ nh  kho n 1, kho nệ ế ế ệ ị ở ả ả  
2 và kho n 3 Đi u này, bao g m: các lo i h p đ ng, Quy t đ nh b  sung v n t  l i nhu n,ả ề ồ ạ ợ ồ ế ị ổ ố ừ ợ ậ  
phân ph i các qu  t  l i nhu n, Quy t đ nh mi n gi m thu , hoàn thu , truy thu thu , báoố ỹ ừ ợ ậ ế ị ễ ả ế ế ế  
cáo k t qu  ki m kê và đánh giá tài s n; các tài li u liên quan đ n ki m tra, thanh tra, ki mế ả ể ả ệ ế ể ể  
toán; các tài li u liên quan đ n gi i th , phá s n, chia, tách, sáp nh p, ch m d t ho t đ ng,ệ ế ả ể ả ậ ấ ứ ạ ộ  
chuy n đ i hình th c s  h u; biên b n tiêu hu  tài li u k  toán và các tài li u khác có liênể ổ ứ ở ữ ả ỷ ệ ế ệ  
quan đ n k  toán.ế ế

 

Đi u 28.ề  B o qu n, l u tr  tài li u k  toánả ả ư ữ ệ ế

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, vi c b o qu n, l u tr  tài li u k  toán đ c quyứ ề ủ ậ ế ệ ả ả ư ữ ệ ế ượ  
đ nh nh  sau:ị ư

1. Tài li u k  toán ph i đ c đ n v  k  toán b o qu n đ y đ , an toàn trong quáệ ế ả ượ ơ ị ế ả ả ầ ủ  
trình s  d ng. Ng i làm k  toán có trách nhi m b o qu n tài li u k  toán c a mình trongử ụ ườ ế ệ ả ả ệ ế ủ  
quá trình s  d ng.ử ụ

2. Tài li u k  toán l u tr  ph i là b n chính theo quy đ nh c a pháp lu t cho t ng lo iệ ế ư ữ ả ả ị ủ ậ ừ ạ  
tài li u k  toán. Tr ng h p tài li u k  toán b  t m gi , b  t ch thu, b  m t ho c b  hu  ho iệ ế ườ ợ ệ ế ị ạ ữ ị ị ị ấ ặ ị ỷ ạ  
thì ph i có biên b n kèm theo b n sao ch p tài li u b  t m gi , b  t ch thu, b  m t ho c bả ả ả ụ ệ ị ạ ữ ị ị ị ấ ặ ị  
hu  ho i. Đ i v i ch ng t  k  toán ch  có m t b n chính nh ng c n ph i l u tr   c  haiỷ ạ ố ớ ứ ừ ế ỉ ộ ả ư ầ ả ư ữ ở ả  
n i thì m t trong hai n i đ c l u tr  b n ch ng t  sao ch p theo quy đ nh t i Đi u 11 c aơ ộ ơ ượ ư ữ ả ứ ừ ụ ị ạ ề ủ  
Ngh  đ nh này. ị ị

3. Ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán ph i ch u trách nhi m t  ch cườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ả ị ệ ổ ứ  
b o qu n, l u tr  tài li u k  toán v  s  an toàn, đ y đ  và h p pháp c a tài li u k  toán.ả ả ư ữ ệ ế ề ự ầ ủ ợ ủ ệ ế

4. Tài li u k  toán đ a vào l u tr  ph i đ y đ , có h  th ng, ph i phân lo i, s pệ ế ư ư ữ ả ầ ủ ệ ố ả ạ ắ  
x p thành t ng b  h  s  riêng theo th  t  th i gian phát sinh và theo kỳ k  toán năm.ế ừ ộ ồ ơ ứ ự ờ ế

 

Đi u 29.ề  N i l u tr  tài li u k  toánơ ư ữ ệ ế

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, n i l u tr  tài li u k  toán đ c quy đ nh nhứ ề ủ ậ ế ơ ư ữ ệ ế ượ ị ư 
sau:

1. Tài li u k  toán c a đ n v  k  toán nào đ c l u tr  t i kho c a đ n v  k  toánệ ế ủ ơ ị ế ượ ư ữ ạ ủ ơ ị ế  
đó. Kho l u tr  ph i có đ y đ  thi t b  b o qu n và đi u ki n b o qu n b o đ m an toànư ữ ả ầ ủ ế ị ả ả ề ệ ả ả ả ả  
trong quá trình l u tr  theo quy đ nh c a pháp lu t. Đ n v  k  toán có th  thuê t  ch c l uư ữ ị ủ ậ ơ ị ế ể ổ ứ ư  
tr  th c hi n l u tr  tài li u k  toán trên c  s  h p đ ng ký k t gi a các bên.ữ ự ệ ư ữ ệ ế ơ ở ợ ồ ế ữ

2. Tài li u k  toán c a doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài, chi nhánh và Vănệ ế ủ ệ ố ầ ư ướ  
phòng đ i di n c a doanh nghi p n c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam trong th i gian ho tạ ệ ủ ệ ướ ạ ộ ạ ệ ờ ạ  
đ ng t i Vi t Nam theo Gi y phép đ u t  ho c Gi y phép thành l p đ c c p, ph i đ cộ ạ ệ ấ ầ ư ặ ấ ậ ượ ấ ả ượ  
l u tr  t i đ n v  k  toán trong lãnh th  n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam. Khiư ữ ạ ơ ị ế ổ ướ ộ ộ ủ ệ  
doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài, chi nhánh và Văn phòng đ i di n c a doanhệ ố ầ ư ướ ạ ệ ủ  
nghi p n c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam k t thúc ho t đ ng t i Vi t Nam thì tài li u kệ ướ ạ ộ ạ ệ ế ạ ộ ạ ệ ệ ế 
toán đ c l u tr  t i n i theo quy t đ nh c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  kượ ư ữ ạ ơ ế ị ủ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế 
toán.

3. Tài li u k  toán c a đ n v  gi i th , phá s n bao g m tài li u k  toán c a các kỳệ ế ủ ơ ị ả ể ả ồ ệ ế ủ  
k  toán năm đang còn trong th i h n l u tr  và tài li u k  toán liên quan đ n vi c gi i th ,ế ờ ạ ư ữ ệ ế ế ệ ả ể  
phá s n đ c l u tr  t i n i theo quy t đ nh c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n vả ượ ư ữ ạ ơ ế ị ủ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị 
k  toán.ế

4. Tài li u k  toán c a đ n v  c  ph n hoá, chuy n đ i hình th c s  h u, bao g m tàiệ ế ủ ơ ị ổ ầ ể ổ ứ ở ữ ồ  
li u k  toán c a các kỳ k  toán năm đang còn trong th i h n l u tr  và tài li u k  toán liênệ ế ủ ế ờ ạ ư ữ ệ ế  



quan đ n c  ph n hoá, chuy n đ i hình th c s  h u đ c l u tr  t i đ n v  k  toán là chế ổ ầ ể ổ ứ ở ữ ượ ư ữ ạ ơ ị ế ủ 
s  h u m i ho c l u tr  t i n i theo quy t đ nh c a c  quan có th m quy n quy t đ nh cở ữ ớ ặ ư ữ ạ ơ ế ị ủ ơ ẩ ề ế ị ổ 
ph n hoá, chuy n đ i hình th c s  h u.ầ ể ổ ứ ở ữ

5. Tài li u k  toán c a các kỳ k  toán năm đang còn trong th i h n l u tr  c a cácệ ế ủ ế ờ ạ ư ữ ủ  
đ n v  đ c chia, tách thành hai hay nhi u đ n v  m i: n u tài li u k  toán phân chia đ cơ ị ượ ề ơ ị ớ ế ệ ế ượ  
cho đ n v  k  toán m i thì phân chia và l u tr  t i đ n v  m i; n u tài li u k  toán khôngơ ị ế ớ ư ữ ạ ơ ị ớ ế ệ ế  
phân chia đ c thì l u tr  t i đ n v  k  toán b  chia ho c b  tách ho c l u tr  t i n i theoượ ư ữ ạ ơ ị ế ị ặ ị ặ ư ữ ạ ơ  
quy t đ nh c a c  quan có th m quy n quy t đ nh chia, tách đ n v . Tài li u k  toán liênế ị ủ ơ ẩ ề ế ị ơ ị ệ ế  
quan đ n chia, tách thì l u tr  t i các đ n v  k  toán m i chia, tách.ế ư ữ ạ ơ ị ế ớ

6. Tài li u k  toán c a các kỳ k  toán năm đang còn trong th i h n l u tr  và tài li uệ ế ủ ế ờ ạ ư ữ ệ  
k  toán liên quan đ n sáp nh p các đ n v  k  toán thì l u tr  t i đ n v  nh n sáp nh p.ế ế ậ ơ ị ế ư ữ ạ ơ ị ậ ậ

7. Tài li u k  toán v  an ninh, qu c phòng ph i đ a vào l u tr  theo quy đ nh c aệ ế ề ố ả ư ư ữ ị ủ  
pháp lu t.ậ

 

Đi u 30.ề  Tài li u k  toán ph i l u tr  t i thi u 5 nămệ ế ả ư ữ ố ể

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, tài li u k  toán ph i l u tr  t i thi u 5 năm, g m:ứ ề ủ ậ ế ệ ế ả ư ữ ố ể ồ

1. Tài li u k  toán dùng cho qu n lý, đi u hành th ng xuyên c a đ n v  k  toán,ệ ế ả ề ườ ủ ơ ị ế  
không s  d ng tr c ti p đ  ghi s  k  toán và l p báo cáo tài chính đ c l u tr  t i thi u 5ử ụ ự ế ể ổ ế ậ ượ ư ữ ố ể  
năm tính t  khi k t thúc kỳ k  toán năm nh  phi u thu, phi u chi, phi u nh p kho, phi uừ ế ế ư ế ế ế ậ ế  
xu t kho không l u trong t p tài li u k  toán c a Phòng K  toán.ấ ư ậ ệ ế ủ ế

2. Tài li u k  toán khác dùng cho qu n lý, đi u hành và ch ng t  k  toán khác khôngệ ế ả ề ứ ừ ế  
tr c ti p ghi s  k  toán và l p báo cáo tài chính.ự ế ổ ế ậ

 

Đi u 31.ề  Tài li u k  toán ph i l u tr  t i thi u 10 nămệ ế ả ư ữ ố ể

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, tài li u k  toán ph i l u tr  t i thi u 10 năm,ứ ề ủ ậ ế ệ ế ả ư ữ ố ể  
g m:ồ

1. Ch ng t  k  toán s  d ng tr c ti p đ  ghi s  k  toán và l p báo cáo tài chính, cácứ ừ ế ử ụ ự ế ể ổ ế ậ  
b ng kê, b ng t ng h p chi ti t, các s  k  toán chi ti t, các s  k  toán t ng h p, báo cáoả ả ổ ợ ế ổ ế ế ổ ế ổ ợ  
tài chính tháng, quý, năm c a đ n v  k  toán, biên b n tiêu hu  tài li u k  toán và tài li uủ ơ ị ế ả ỷ ệ ế ệ  
khác có liên quan đ n ghi s  k  toán và l p báo cáo tài chính, trong đó có báo cáo ki m toánế ổ ế ậ ể  
và báo cáo ki m tra k  toán.ể ế

2. Tài li u k  toán liên quan đ n thanh lý tài s n c  đ nh.ệ ế ế ả ố ị

3. Tài li u k  toán c a đ n v  ch  đ u t , bao g m tài li u k  toán c a các kỳ kệ ế ủ ơ ị ủ ầ ư ồ ệ ế ủ ế 
toán năm và tài li u k  toán v  Báo cáo quy t toán v n đ u t  d  án hoàn thành.ệ ế ề ế ố ầ ư ự

4. Tài li u k  toán liên quan đ n thành l p, chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy nệ ế ế ậ ợ ấ ậ ể  
đ i hình th c s  h u, gi i th , ch m d t ho t đ ng, phá s n đ n v  k  toán.ổ ứ ở ữ ả ể ấ ứ ạ ộ ả ơ ị ế

5. Tài li u k  toán khác c a đ n v  k  toán s  d ng trong m t s  tr ng h p màệ ế ủ ơ ị ế ử ụ ộ ố ườ ợ  
pháp lu t quy đ nh ph i l u tr  trên 10 năm thì th c hi n l u tr  theo quy đ nh đó.ậ ị ả ư ữ ự ệ ư ữ ị

6. Tài li u, h  s  ki m toán báo cáo tài chính c a các t  ch c ki m toán đ c l p.ệ ồ ơ ể ủ ổ ứ ể ộ ậ

 

Đi u 32.ề  Tài li u k  toán ph i l u tr  vĩnh vi nệ ế ả ư ữ ễ

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, tài li u k  toán ph i l u tr  vĩnh vi n đ c quyứ ề ủ ậ ế ệ ế ả ư ữ ễ ượ  
đ nh nh  sau:ị ư



1. Tài li u k  toán có tính s  li u, có ý nghĩa quan tr ng v  kinh t , an ninh, qu cệ ế ử ệ ọ ề ế ố  
phòng. Vi c xác đ nh tài li u k  toán l u tr  vĩnh vi n do ng i đ i di n theo pháp lu tệ ị ệ ế ư ữ ễ ườ ạ ệ ậ  
c a đ n v  k  toán quy t đ nh căn c  vào tính s  li u và ý nghĩa lâu dài c a tài li u, thôngủ ơ ị ế ế ị ứ ử ệ ủ ệ  
tin đ  quy t đ nh cho t ng tr ng h p c  th  và giao cho b  ph n k  toán ho c b  ph nể ế ị ừ ườ ợ ụ ể ộ ậ ế ặ ộ ậ  
khác l u tr  d i hình th c b n g c ho c hình th c khác.ư ữ ướ ứ ả ố ặ ứ

2. Th i h n l u tr  vĩnh vi n ph i là th i h n l u tr  trên 10 năm cho đ n khi tàiờ ạ ư ữ ễ ả ờ ạ ư ữ ế  
li u k  toán b  hu  ho i t  nhiên ho c đ c tiêu hu  theo quy t đ nh c a ng i đ i di nệ ế ị ỷ ạ ự ặ ượ ỷ ế ị ủ ườ ạ ệ  
theo pháp lu t c a đ n v  k  toán.ậ ủ ơ ị ế

 

Đi u 33.ề  L u tr  ch ng t  đi n tư ữ ứ ừ ệ ử

Căn c  Đi u 18 và Đi u 40 c a Lu t K  toán, l u tr  ch ng t  đi n t  đ c quyứ ề ề ủ ậ ế ư ữ ứ ừ ệ ử ượ  
đ nh nh  sau:ị ư

1. Ch ng t  đi n t  là các băng t , đĩa t , th  thanh toán ph i đ c s p x p theo thứ ừ ệ ử ừ ừ ẻ ả ượ ắ ế ứ 
t  th i gian, đ c b o qu n v i đ  các đi u ki n k  thu t ch ng thoái hoá ch ng t  đi nự ờ ượ ả ả ớ ủ ề ệ ỹ ậ ố ứ ừ ệ  
t  và ch ng tình tr ng truy c p thông tin b t h p pháp t  bên ngoài.ử ố ạ ậ ấ ợ ừ

2. Ch ng t  đi n t  tr c khi đ a vào l u tr  ph i in ra gi y đ  l u tr  theo quyứ ừ ệ ử ướ ư ư ữ ả ấ ể ư ữ  
đ nh v  l u tr  tài li u k  toán. Tr ng h p ch ng t  đi n t  đ c l u tr  b ng b n g cị ề ư ữ ệ ế ườ ợ ứ ừ ệ ử ượ ư ữ ằ ả ố  
trên thi t b  đ c bi t thì ph i l u tr  các thi t b  đ c tin phù h p đ m b o khai thác đ cế ị ặ ệ ả ư ữ ế ị ọ ợ ả ả ượ  
khi c n thi t.ầ ế

3. Th i đi m, th i h n l u tr , n i l u tr  và tiêu hu  ch ng t  đi n t  th c hi nờ ể ờ ạ ư ữ ơ ư ữ ỷ ứ ừ ệ ử ự ệ  
theo quy đ nh t i các Đi u 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 và Đi u 36 c a Ngh  đ nh này.ị ạ ề ề ủ ị ị

 

Đi u 34.ề  Th i đi m tính th i h n l u tr  tài li u k  toánờ ể ờ ạ ư ữ ệ ế

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, th i đi m tính th i h n l u tr  tài li u k  toánứ ề ủ ậ ế ờ ể ờ ạ ư ữ ệ ế  
đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. Th i đi m tính th i h n l u tr  đ i v i tài li u k  toán quy đ nh t i Đi u 30,ờ ể ờ ạ ư ữ ố ớ ệ ế ị ạ ề  
kho n 1, kho n 2 và kho n 5 Đi u 31 và Đi u 32 c a Ngh  đ nh này đ c tính t  ngày k tả ả ả ề ề ủ ị ị ượ ừ ế  
thúc kỳ k  toán năm.ế

2. Th i đi m tính th i h n l u tr  đ i v i các tài li u k  toán quy đ nh t i kho n 3ờ ể ờ ạ ư ữ ố ớ ệ ế ị ạ ả  
Đi u 31 c a Ngh  đ nh này đ c tính t  ngày Báo cáo quy t toán v n đ u t  d  án hoànề ủ ị ị ượ ừ ế ố ầ ư ự  
thành đ c duy t.ượ ệ

3. Th i đi m tính th i h n l u tr  đ i v i tài li u k  toán quy đ nh t i kho n 4 và tàiờ ể ờ ạ ư ữ ố ớ ệ ế ị ạ ả  
li u, h  s  ki m toán quy đ nh t i kho n 6 Đi u 31 c a Ngh  đ nh này đ c tính t  ngàyệ ồ ơ ể ị ạ ả ề ủ ị ị ượ ừ  
k t thúc công vi c.ế ệ

 

Đi u 35.ề  Tiêu h y tài li u k  toánủ ệ ế

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, vi c tiêu hu  tài li u k  toán đ c quy đ nh nhứ ề ủ ậ ế ệ ỷ ệ ế ượ ị ư 
sau:

1. Tài li u k  toán đã h t th i h n l u tr  theo quy đ nh thì đ c phép tiêu hu  theoệ ế ế ờ ạ ư ữ ị ượ ỷ  
quy t đ nh c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán, tr  khi có quy t đ nh c aế ị ủ ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ừ ế ị ủ  
c  quan nhà n c có th m quy n. ơ ướ ẩ ề

2. Tài li u k  toán l u tr  c a đ n v  k  toán nào thì đ n v  k  toán đó th c hi n tiêuệ ế ư ữ ủ ơ ị ế ơ ị ế ự ệ  
hu .ỷ



3. Tuỳ theo đi u ki n c  th  c a m i đ n v  k  toán đ  th c hi n tiêu hu  tài li uề ệ ụ ể ủ ỗ ơ ị ế ể ự ệ ỷ ệ  
k  toán b ng hình th c tiêu hu  t  ch n. Đ i v i tài li u k  toán thu c lo i bí m t thì tiêuế ằ ứ ỷ ự ọ ố ớ ệ ế ộ ạ ậ  
hu  b ng cách đ t cháy, c t, xé nh  b ng máy ho c b ng th  công, đ m b o tài li u kỷ ằ ố ắ ỏ ằ ặ ằ ủ ả ả ệ ế 
toán đã tiêu hu  s  không th  s  d ng l i các thông tin, s  li u trên đó.ỷ ẽ ể ử ụ ạ ố ệ

 

Đi u 36.ề  Th  t c tiêu hu  tài li u k  toánủ ụ ỷ ệ ế

Căn c  Đi u 40 c a Lu t K  toán, th  t c tiêu hu  tài li u k  toán đ c quy đ nhứ ề ủ ậ ế ủ ụ ỷ ệ ế ượ ị  
nh  sau:ư

1. Ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán quy t đ nh thành l p “H i đ ngườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ế ị ậ ộ ồ  
tiêu hu  tài li u k  toán h t th i h n l u tr ”. Thành ph n H i đ ng g m: lãnh đ o đ nỷ ệ ế ế ờ ạ ư ữ ầ ộ ồ ồ ạ ơ  
v , k  toán tr ng và đ i di n c a b  ph n l u tr .ị ế ưở ạ ệ ủ ộ ậ ư ữ

2. H i đ ng tiêu hu  tài li u k  toán ph i ti n hành ki m kê, đánh giá, phân lo i theoộ ồ ỷ ệ ế ả ế ể ạ  
t ng lo i tài li u k  toán, l p “Danh m c tài li u k  toán tiêu hu ” và “Biên b n tiêu huừ ạ ệ ế ậ ụ ệ ế ỷ ả ỷ 
tài li u k  toán h t th i h n l u tr ”.ệ ế ế ờ ạ ư ữ

3. “Biên b n tiêu hu  tài li u k  toán h t th i h n l u tr " ph i l p ngay sau khi tiêuả ỷ ệ ế ế ờ ạ ư ữ ả ậ  
hu  tài li u k  toán và ph i ghi rõ các n i dung: lo i tài li u k  toán đã tiêu hu , th i h nỷ ệ ế ả ộ ạ ệ ế ỷ ờ ạ  
l u tr  c a m i lo i, hình th c tiêu hu , k t lu n và ch  ký c a các thành viên H i đ ngư ữ ủ ỗ ạ ứ ỷ ế ậ ữ ủ ộ ồ  
tiêu h y.ủ

  

Đi u 37.ề  B  trí, bãi mi n k  toán tr ng ố ễ ế ưở

Căn c  kho n 2 Đi u 48 c a Lu t K  toán, vi c b  trí, bãi mi n k  toán tr ngứ ả ề ủ ậ ế ệ ố ễ ế ưở  
đ c quy đ nh nh  sau:ượ ị ư

1. T t c  các đ n v  k  toán quy đ nh t i kho n 1 Đi u 2 c a Ngh  đ nh này đ u ph i bấ ả ơ ị ế ị ạ ả ề ủ ị ị ề ả ố 
trí ng i làm k  toán tr ng, tr  Văn phòng đ i di n c a doanh nghi p n c ngoài ho t đ ngườ ế ưở ừ ạ ệ ủ ệ ướ ạ ộ  
t i Vi t Nam, h  kinh doanh cá th  và t  h p tác quy đ nh t i đi m h, k kho n 1 Đi u 2 c aạ ệ ộ ể ổ ợ ị ạ ể ả ề ủ  
Ngh  đ nh này không b t bu c ph i b  trí ng i làm k  toán tr ng mà đ c phép c  ng iị ị ắ ộ ả ố ườ ế ưở ượ ử ườ  
ph  trách k  toán. ụ ế

 

2. Khi thành l p đ n v  k  toán ph i b  trí ngayng i làm k  toán tr ng. Tr ngậ ơ ị ế ả ố ườ ế ưở ườ  
h p khuy t k  toán tr ng thì c p có th m quy n ph i b  trí ngay k  toán tr ng m i.ợ ế ế ưở ấ ẩ ề ả ố ế ưở ớ  
Tr ng h p ch a có ng i có đ  tiêu chu n và đi u ki n b  nhi m k  toán tr ng thìườ ợ ư ườ ủ ẩ ề ệ ổ ệ ế ưở  
ph i c  ng i ph  trách k  toán ho c thuê k  toán tr ng. Đ i v i doanh nghi p nhàả ử ườ ụ ế ặ ế ưở ố ớ ệ  
n c, công ty trách nhi m h u h n, công ty c  ph n, doanh nghi p có v n đ u t  n cướ ệ ữ ạ ổ ầ ệ ố ầ ư ướ  
ngoài và h p tác xã ch  đ c c  ng i ph  trách k  toán trong th i h n t i đa là m t nămợ ỉ ượ ử ườ ụ ế ờ ạ ố ộ  
tài chính, sau đó ph i b  trí ng i làm k  toán tr ng.ả ố ườ ế ưở

3. Vi c b  trí, bãi mi n k  toán tr ng đ c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu tệ ố ễ ế ưở ượ ự ệ ị ủ ậ  
đ i v i t ng lo i hình doanh nghi p.ố ớ ừ ạ ệ

4. Khi thay đ i k  toán tr ng, ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toánổ ế ưở ườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế  
ph i t  ch c bàn giao công vi c và tài li u k  toán gi a k  toán tr ng cũ và k  toánả ổ ứ ệ ệ ế ữ ế ưở ế  
tr ng m i, đ ng th i thông báo cho các b  ph n có liên quan trong đ n v  và cho ngânưở ớ ồ ờ ộ ậ ơ ị  
hàng n i m  tài kho n giao d ch bi t h , tên và m u ch  ký c a k  toán tr ng m i. Kơ ở ả ị ế ọ ẫ ữ ủ ế ưở ớ ế 
toán tr ng m i ch u trách nhi m v  công vi c làm c a mình k  t  ngày nh n bàn giaoưở ớ ị ệ ề ệ ủ ể ừ ậ  
công vi c. K  toán tr ng cũ v n ph i ch u trách nhi m v  tính chính xác, đ y đ , kháchệ ế ưở ẫ ả ị ệ ề ầ ủ  
quan c a thông tin, tài li u k  toán trong th i gian mình ph  trách.ủ ệ ế ờ ụ

 



Đi u 38.ề  Tiêu chu n và đi u ki n c a k  toán tr ng ẩ ề ệ ủ ế ưở

Căn c  Đi u 53 c a Lu t K  toán, tiêu chu n và đi u ki n chuyên môn c a k  toánứ ề ủ ậ ế ẩ ề ệ ủ ế  
tr ng đ c quy đ nh nh  sau:ưở ượ ị ư

1. Ng i đ c b  trí làm k  toán tr ng ph i có các tiêu chu n sau:ườ ượ ố ế ưở ả ẩ

A) K  toán tr ng c a đ n v  k  toán quy đ nh t i đi m a, b, c, e kho n 1 Đi u 2 c aế ưở ủ ơ ị ế ị ạ ể ả ề ủ  
Ngh  đ nh này ph i có chuyên môn, nghi p v  v  k  toán t  trình đ  đ i h c tr  lên và cóị ị ả ệ ụ ề ế ừ ộ ạ ọ ở  
th i  gian công tác th c t  v  k  toán ít  nh t là hai năm. Tr ng h p có chuyên môn,ờ ự ế ề ế ấ ườ ợ  
nghi p v  v  k  toán trình đ  cao đ ng thì th i gian công tác th c t  v  k  toán ít nh t làệ ụ ề ế ộ ẳ ờ ự ế ề ế ấ  
ba năm;

B) K  toán tr ng c a đ n v  k  toán quy đ nh t i đi m d, đ, g, i kho n 1 Đi u 2 c aế ưở ủ ơ ị ế ị ạ ể ả ề ủ  
Ngh  đ nh này ph i có chuyên môn, nghi p v  v  k  toán t  b c trung c p tr  lên và có th iị ị ả ệ ụ ề ế ừ ậ ấ ở ờ  
gian công tác th c t  v  k  toán ít nh t là ba năm;ự ế ề ế ấ

C) K  toán tr ng c a đ n v  k  toán có các đ n v  k  toán tr c thu c và k  toánế ưở ủ ơ ị ế ơ ị ế ự ộ ế  
tr ng T ng công ty nhà n c ph i có trình đ  chuyên môn, nghi p v  v  k  toán t  trìnhưở ổ ướ ả ộ ệ ụ ề ế ừ  
đ  đ i h c tr  lên và có th i gian công tác th c t  v  k  toán ít nh t là năm năm.ộ ạ ọ ở ờ ự ế ề ế ấ

2. Ng i đ c b  trí làm k  toán tr ng ph i có các đi u ki n sau đây:ườ ượ ố ế ưở ả ề ệ

A) Không thu c các đ i t ng không đ c làm k  toán quy đ nh t i Đi u 51 c aộ ố ượ ượ ế ị ạ ề ủ  
Lu t K  toán;ậ ế

B) Đã qua l p b i d ng k  toán tr ng và đ c c p ch ng ch  b i d ng k  toánớ ồ ưỡ ế ưở ượ ấ ứ ỉ ồ ưỡ ế  
tr ng theo quy đ nh c a B  Tài chính. ưở ị ủ ộ

 

Đi u 39.ề  Thuê làm k  toán, thuê làm k  toán tr ngế ế ưở

Căn c  kho n 1 Đi u 56 c a Lu t K  toán, vi c thuê làm k  toán, thuê làm k  toánứ ả ề ủ ậ ế ệ ế ế  
tr ng đ c quy đ nh nh  sau:ưở ượ ị ư

1. Đ n v  k  toán đ c thuê doanh nghi p d ch v  k  toán ho c ng i có đăng kýơ ị ế ượ ệ ị ụ ế ặ ườ  
kinh doanh d ch v  k  toán làm k  toán ho c làm k  toán tr ng. ị ụ ế ế ặ ế ưở

2. Ng i đ c thuê làm k  toán, thuê làm k  toán tr ng ph i đ m b o nh ng tiêuườ ượ ế ế ưở ả ả ả ữ  
chu n ngh  nghi p quy đ nh t i các Đi u 51, 55, 56 và Đi u 57 c a Lu t K  toán.ẩ ề ệ ị ạ ề ề ủ ậ ế

3. Ng i đ c thuê làm k  toán tr ng ph i có đ  các đi u ki n:ườ ượ ế ưở ả ủ ề ệ

A) Có ch ng ch  hành ngh  k  toán theo quy đ nh t i Đi u 57 c a Lu t K  toán;ứ ỉ ề ế ị ạ ề ủ ậ ế

B) Có ch ng ch  b i d ng k  toán tr ng theo quy đ nh c a B  Tài chính;ứ ỉ ồ ưỡ ế ưở ị ủ ộ

C) Có đăng ký kinh doanh d ch v  k  toán ho c có đăng ký hành ngh  k  toán trongị ụ ế ặ ề ế  
doanh nghi p d ch v  k  toán.ệ ị ụ ế

4. Ng i đ c thuê làm k  toán có trách nhi m và quy n c a ng i làm k  toán quyườ ượ ế ệ ề ủ ườ ế  
đ nh t i kho n 2, kho n 3 Đi u 50 c a Lu t K  toán. Ng i đ c thuê làm k  toán tr ngị ạ ả ả ề ủ ậ ế ườ ượ ế ưở  
có trách nhi m và quy n c a k  toán tr ng quy đ nh t i Đi u 54 c a Lu t K  toán.ệ ề ủ ế ưở ị ạ ề ủ ậ ế

5. Ng i đ i di n theo pháp lu t c a đ n v  k  toán ph i ch u trách nhi m v  vi cườ ạ ệ ậ ủ ơ ị ế ả ị ệ ề ệ  
thuê làm k  toán, thuê làm k  toán tr ng.ế ế ưở

 

Đi u 40.ề  C  quan nhà n c có th m quy n c p ch ng ch  hành ngh  k  toánơ ướ ẩ ề ấ ứ ỉ ề ế

Căn c  Đi u 57 c a Lu t K  toán, c  quan nhà n c có th m quy n c p ch ng chứ ề ủ ậ ế ơ ướ ẩ ề ấ ứ ỉ 
hành ngh  k  toán đ c quy đ nh nh  sau:ề ế ượ ị ư



1. B  Tài chính có th m quy n t  ch c thi và c p ch ng ch  hành ngh  k  toán ho cộ ẩ ề ổ ứ ấ ứ ỉ ề ế ặ  
u  quy n cho t  ch c ngh  nghi p k  toán t  ch c thi và c p ch ng ch  hành ngh  kỷ ề ổ ứ ề ệ ế ổ ứ ấ ứ ỉ ề ế 
toán.

2. B  Tài chính quy đ nh ch ng trình b i d ng, h i đ ng thi tuy n, th  t c, th mộ ị ươ ồ ưỡ ộ ồ ể ủ ụ ẩ  
quy n c p và thu h i ch ng ch  hành ngh  k  toán theo quy đ nh c a Lu t K  toán và cácề ấ ồ ứ ỉ ề ế ị ủ ậ ế  
quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan.ị ủ ậ

 

Đi u 41.ề  Doanh nghi p d ch v  k  toán ệ ị ụ ế

Căn c  Đi u 55 c a Lu t K  toán, doanh nghi p d ch v  k  toán đ c quy đ nh nhứ ề ủ ậ ế ệ ị ụ ế ượ ị ư 
sau:

1. Doanh nghi p d ch v  k  toán đ c thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh c aệ ị ụ ế ượ ậ ạ ộ ị ủ  
pháp lu t v i m t trong ba hình th c: Công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh vàậ ớ ộ ứ ệ ữ ạ ợ  
doanh nghi p t  nhân. Đ  thành l p doanh nghi p d ch v  k  toán ph i có ít nh t haiệ ư ể ậ ệ ị ụ ế ả ấ  
ng i có ch ng ch  hành ngh  k  toán, trong đó có m t trong nh ng ng i qu n lý doanhườ ứ ỉ ề ế ộ ữ ườ ả  
nghi p d ch v  k  toán ph i có ch ng ch  hành ngh  k  toán theo quy đ nh t i Đi u 57 c aệ ị ụ ế ả ứ ỉ ề ế ị ạ ề ủ  
Lu t K  toán và Đi u 40 c a Ngh  đ nh này.ậ ế ề ủ ị ị

2. Vi c thành l p, t  ch c qu n lý và ho t đ ng c a doanh nghi p d ch v  k  toánệ ậ ổ ứ ả ạ ộ ủ ệ ị ụ ế  
ph i tuân theo quy đ nh c a pháp lu t v  doanh nghi p và theo quy đ nh c a Ngh  đ nh này.ả ị ủ ậ ề ệ ị ủ ị ị

3. Doanh nghi p d ch v  k  toán đ c đăng ký kinh doanh d ch v  k  toán theo quyệ ị ụ ế ượ ị ụ ế  
đ nh t i Đi u 43 c a Ngh  đ nh này.ị ạ ề ủ ị ị

4. Trong quá trình ho t đ ng, doanh nghi p d ch v  k  toán ph i đ m b o có ít nh tạ ộ ệ ị ụ ế ả ả ả ấ  
m t ng i qu n lý doanh nghi p có ch ng ch  hành ngh  k  toán quy đ nh t i Đi u 57 c aộ ườ ả ệ ứ ỉ ề ế ị ạ ề ủ  
Lu t K  toán và Đi u 40 c a Ngh  đ nh này. ậ ế ề ủ ị ị

 

Đi u 42.ề  Cá nhân đăng ký kinh doanh d ch v  k  toánị ụ ế

Căn c  Đi u 55 c a Lu t K  toán, cá nhân đăng ký kinh doanh d ch v  k  toán đ cứ ề ủ ậ ế ị ụ ế ượ  
quy đ nh nh  sau:ị ư

1. Cá nhân có ch ng ch  hành ngh  k  toán và có các đi u ki n khác theo quy đ nhứ ỉ ề ế ề ệ ị  
c a pháp lu t đ c phép đăng ký kinh doanh d ch v  k  toán theo quy đ nh c a pháp lu tủ ậ ượ ị ụ ế ị ủ ậ  
v  đăng ký kinh doanh và đăng ký n p thu  nh  h  kinh doanh cá th  và theo quy đ nh c aề ộ ế ư ộ ể ị ủ  
Ngh  đ nh này.ị ị

2. Cá nhân đăng ký kinh doanh d ch v  k  toán ph i có văn phòng và đ a ch  giao d ch.ị ụ ế ả ị ỉ ị

 

Đi u 43.ề  N i dung d ch v  k  toán ộ ị ụ ế

Căn c  Đi u 55 c a Lu t K  toán, t  ch c và cá nhân có đăng ký kinh doanh d ch vứ ề ủ ậ ế ổ ứ ị ụ 
k  toán đ c th c hi n các d ch v  k  toán sau đây:ế ượ ự ệ ị ụ ế

1. Làm k  toán;ế

2. Làm k  toán tr ng;ế ưở

3. Thi t l p c  th  h  th ng k  toán cho đ n v  k  toán;ế ậ ụ ể ệ ố ế ơ ị ế

4. Cung c p và t  v n áp d ng công ngh  thông tin v  k  toán;ấ ư ấ ụ ệ ề ế

5. B i d ng nghi p v  k  toán, c p nh t ki n th c k  toán;ồ ưỡ ệ ụ ế ậ ậ ế ứ ế

6. T  v n tài chính;ư ấ



7. Kê khai thu ;ế

8. Các d ch v  khác v  k  toán theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ụ ề ế ị ủ ậ

 

Đi u 44.ề  Trách nhi m c a t  ch c, cá nhân hành ngh  k  toánệ ủ ổ ứ ề ế

Căn c  kho n 5 Đi u 56 c a Lu t K  toán, t  ch c và cá nhân hành ngh  k  toán cóứ ả ề ủ ậ ế ổ ứ ề ế  
trách nhi m sau:ệ

1. Th c hi n công vi c k  toán liên quan đ n n i dung d ch v  k  toán th a thu nự ệ ệ ế ế ộ ị ụ ế ỏ ậ  
trong h p đ ng.ợ ồ

2. Tuân th  pháp lu t v  k  toán và pháp lu t v  ho t đ ng ngh  nghi p k  toán.ủ ậ ề ế ậ ề ạ ộ ề ệ ế

3. Ch u trách nhi m tr c khách hàng và tr c pháp lu t v  n i dung d ch v  k  toánị ệ ướ ướ ậ ề ộ ị ụ ế  
đã cung c p và ph i b i th ng thi t h i do mình gây ra.ấ ả ồ ườ ệ ạ

4. Th ng xuyên trau d i ki n th c chuyên môn và kinh nghi m ngh  nghi p, th c hi nườ ồ ế ứ ệ ề ệ ự ệ  
ch ng trình c p nh t ki n th c hàng năm theo quy đ nh c a B  Tài chính ho c c a các tươ ậ ậ ế ứ ị ủ ộ ặ ủ ổ 
ch c ngh  nghi p đ c B  Tài chính u  quy n.ứ ề ệ ượ ộ ỷ ề

5. Tuân th  s  qu n lý ngh  nghi p và ki m soát ch t l ng d ch v  k  toán c a Bủ ự ả ề ệ ể ấ ượ ị ụ ế ủ ộ 
Tài chính ho c c a t  ch c ngh  nghi p k  toán đ c B  Tài chính u  quy n.ặ ủ ổ ứ ề ệ ế ượ ộ ỷ ề

 

Đi u 45.ề  Tr ng h p không đ c cung c p d ch v  k  toánườ ợ ượ ấ ị ụ ế

Căn c  Đi u 55 c a Lu t K  toán, doanh nghi p d ch v  k  toán, cá nhân đăng ký kinhứ ề ủ ậ ế ệ ị ụ ế  
doanh d ch v  k  toán nh ng không đ c cung c p d ch v  k  toán khi ng i có tráchị ụ ế ư ượ ấ ị ụ ế ườ  
nhi m qu n lý, đi u hành doanh nghi p d ch v  k  toán ho c cá nhân đăng ký kinh doanhệ ả ề ệ ị ụ ế ặ  
d ch v  k  toán thu c các tr ng h p sau:ị ụ ế ộ ườ ợ

1. Là b , m ; v , ch ng; con; anh ch  em ru t c a ng i có trách nhi m qu n lý đi uố ẹ ợ ồ ị ộ ủ ườ ệ ả ề  
hành, k  c  k  toán tr ng c a đ n v  k  toán quy đ nh t i đi m a, b, c, e, g, i kho n 1ể ả ế ưở ủ ơ ị ế ị ạ ể ả  
Đi u 2 c a Ngh  đ nh này.ề ủ ị ị

2. Có quan h  kinh t , tài chính v i khách hàng.ệ ế ớ

3. Không đ  năng l c, chuyên môn ho c không đ  đi u ki n đ  th c hi n d ch v  kủ ự ặ ủ ề ệ ể ự ệ ị ụ ế 
toán.

4. Đang làm k  toán tr ng thuê cho đ n v  k  toán có quan h  kinh t , tài chính v iế ưở ơ ị ế ệ ế ớ  
khách hàng.

5. Đ n v  k  toán có nh ng yêu c u trái v i đ o đ c ngh  nghi p ho c trái v i yêuơ ị ế ữ ầ ớ ạ ứ ề ệ ặ ớ  
c u v  chuyên môn nghi p v  k  toán, tài chính.ầ ề ệ ụ ế

6. Các tr ng h p khác theo quy đ nh c a pháp lu t. ườ ợ ị ủ ậ

 

Đi u 46.ề  Quy n tham gia t  ch c ngh  nghi p k  toánề ổ ứ ề ệ ế

Căn c  Đi u 58 c a Lu t K  toán, quy n tham gia t  ch c ngh  nghi p k  toán vàứ ề ủ ậ ế ề ổ ứ ề ệ ế  
t  ch c Hi p H i k  toán đ c quy đ nh nh  sau:ổ ứ ệ ộ ế ượ ị ư

1. Đ n v  k  toán, ng i làm k  toán, ng i hành ngh  k  toán trong các doanhơ ị ế ườ ế ườ ề ế  
nghi p d ch v  k  toán ho c cá nhân hành ngh  k  toán có quy n tham gia H i K  toánệ ị ụ ế ặ ề ế ề ộ ế  
Vi t Nam. Doanh nghi p d ch v  k  toán và ng i hành ngh  k  toán ph i đăng ký danhệ ệ ị ụ ế ườ ề ế ả  
sách hành ngh  v i H i K  toán Vi t Nam và ch u s  qu n lý c a H i K  toán v  đ oề ớ ộ ế ệ ị ự ả ủ ộ ế ề ạ  
đ c ngh  nghi p và chuyên môn nghi p v  theo s  u  quy n c a B  Tài chính.ứ ề ệ ệ ụ ự ỷ ề ủ ộ



2. B  Tài chính quy đ nh c  th  vi c đăng ký và qu n lý danh sách doanh nghi p vàộ ị ụ ể ệ ả ệ  
cá nhân hành ngh  k  toán.ề ế

 

Đi u 47.ề  Hi u l c thi hànhệ ự

1. Ngh  đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k  t  ngày đăng Công báo.ị ị ệ ự ể ừ

2. Các quy đ nh v  k  toán tr c đây thu c ho t đ ng kinh doanh trái v i Ngh  đ nhị ề ế ướ ộ ạ ộ ớ ị ị  
này đ u h t hi u l c thi hành t  ngày Ngh  đ nh này có hi u l c.ề ế ệ ự ừ ị ị ệ ự

 

Đi u 48.ề  T  ch c th c hi nổ ứ ự ệ

1. B  tr ng B  Tài chính ch u trách nhi m h ng d n, t  ch c thi hành Ngh  đ nhộ ưở ộ ị ệ ướ ẫ ổ ứ ị ị  
này.

2. Các B  tr ng, Th  tr ng các c  quan ngang B , Th  tr ng c  quan thu cộ ưở ủ ưở ơ ộ ủ ưở ơ ộ  
Chính ph , Ch  t ch H i đ ng nhân dân, Ch  t ch U  ban nhân dân các t nh, thành ph  tr củ ủ ị ộ ồ ủ ị ỷ ỉ ố ự  
thu c Trung ng ch u trách nhi m t  ch c thi hành Ngh  đ nh này.ộ ươ ị ệ ổ ứ ị ị

Tên văn bản : Nghị định quy định chiết tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt 
động kinh doanh
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 129/2004/NĐ­CP
Ngày ban hành : 31/05/2004
Cơ quan ban hành : Chính phủ, 
Người ký : Phan Văn Khải, 
Ngày hiệu lực : 
Văn bản liên quan : 0    


